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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

Căn cứ Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, phiên bản 2.0

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 680/TTr-STNMT ngày 01 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực và thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, STNMT.
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KHUNG KIẾN TRÚC
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

GIỚI THIỆU CHUNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương;

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

- Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0.

- Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2870/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng 2030;

- Công văn số 3217/KH-UBND ngày 17/05/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 tại thành phố Đà Nẵng.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA TÀI LIỆU
Tài liệu này nhằm mô tả Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025. Kiến trúc này bao gồm 4 kiến trúc thành phần:

- Kiến trúc Nghiệp vụ (Business systems Architecture).

- Kiến trúc Ứng dụng (Software/application Architecture).

- Kiến trúc Dữ liệu (Thông tin) (Data/Information Architecture).

- Kiến trúc Hạ tầng, kỹ thuật và nền tảng công nghệ (Technical Architecture).

Tài liệu này nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác triển khai tất cả các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng xác định các ứng dụng công nghệ thông tin cần ưu tiên xây dựng, lập kế hoạch triển khai hàng năm. Tài liệu áp dụng cho việc thiết kế chi tiết các phân hệ, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khả năng tương tác, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ THÔNG MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Giới thiệu Kiến trúc Chính quyền điện tử

Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành lần đầu tiên tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 14/7/2010, cập nhật, ban hành tại Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, tiếp tục được cập nhật, ban hành tại Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng là một tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng, và cách thức tổ chức các ứng dụng này để hỗ trợ các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng thực hiện các lĩnh vực nghiệp vụ một cách có hiệu quả, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử giúp lãnh đạo các cấp có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác.
Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên Khung kiến trúc nhóm mở TOGAF (The Open Group Architecture Framework) và có điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù hệ thống tổ chức chính quyền cũng như với thực tế ứng dụng công nghệ thông tin tại Đà Nẵng. Kiến trúc này bao gồm 07 kiến trúc thành phần: Kiến trúc nghiệp vụ; Kiến trúc dữ liệu; Kiến trúc ứng dụng; Kiến trúc kỹ thuật; Kiến trúc an ninh; Kiến trúc dịch vụ; Các tiêu chuẩn, chính sách.
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Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng
Việc xác định Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử giúp thành phố Đà Nẵng hình thành một mô hình toàn cảnh cho việc tổ chức triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin, giúp thành phố Đà Nẵng thực hiện đồng bộ công tác xây dựng chiến lược, lộ trình, quyết định đầu tư, giám quản hiệu quả đầu tư, qua đó gia tăng hiệu quả triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chính quyền điện tử tại các cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc xác định Kiến trúc tổng thể cũng giúp các cơ quan trên địa bàn thành phố nâng cao khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, hạn chế đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai.

Yêu cầu đặt ra đối với Kiến trúc tổng thể là phải được cập nhật thường xuyên để ngày càng phù hợp hơn với quy trình nghiệp vụ, bộ máy tổ chức trong môi trường hành chính Việt Nam, phù hợp với những nhu cầu nghiệp vụ mới phát sinh từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân tham gia vào hệ thống ứng dụng, cũng như cập nhật những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng sẽ được rà soát lại thường xuyên, tối đa là sau mỗi 5 năm. Tại mỗi thời điểm chuẩn bị kế hoạch nâng cấp tiếp theo, thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng một quy trình chuyển đổi được tài liệu hóa và tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm, truyền đạt nội dung nâng cấp rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung chi tiết giới thiệu kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được mô tả trong Phụ lục 1: Giới thiệu kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng.

2. Giới thiệu Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh

Theo định hướng của Đà Nẵng, xây dựng thành phố thông minh là bước tiếp theo của xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh là mô hình quản lý đô thị hiện đại dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin-Truyền thông, thông qua quá trình thu thập, giám sát, lưu trữ, xử lý dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tối ưu sử dụng tài nguyên, giải quyết các thách thức của đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo phát triển bền vững.

Mô hình phân lớp Kiến trúc trong xây dựng thành phố thông minh bao gồm 05 lớp như dưới:
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Kiến trúc phân lớp trong xây dựng thành phố thông minh

Môi trường tự nhiên (Natural Environment): Đồi núi, biển, sông ngòi, hồ nước, công viên, cây xanh, v.v...

- Hạ tầng kỹ thuật: Cầu cống, nhà cửa, hệ thống cung cấp điện, nước, phương tiện giao thông, đường giao thông...

- Hạ tầng Công nghệ thông tin-Truyền thông (ICT-based Hard Infrastructure): Trung tâm dữ liệu, mạng lưới viễn thông, thiết bị máy tính, thiết bị di động, thiết bị IoT, mạng cảm biến, v.v...

- Dịch vụ thông minh (Smart Services): Các dịch vụ, ứng dụng Công nghệ thông tin-Truyền thông phân chia theo các lĩnh vực chuyên ngành.

- Hạ tầng mềm (Soft Infrastructure): Nhân lực, cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu v.v... để thực hiện các dịch vụ thông minh.

Theo kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng có 06 trụ cột chính, ngành Tài nguyên và Môi trường đóng góp 01 trụ cột đó là Môi trường thông minh. Trụ cột này gồm 03 lĩnh vực chính: Quản lý năng lượng thông minh, Quản lý nước (cấp, thoát) thông minh, Quản lý chất thải thông minh. Ngoài ra, ngành Tài nguyên và Môi trường còn cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai, bản đồ nền cho 01 trụ cột khác là Quản trị thông minh. Dưới đây là mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành Tài nguyên và Môi trường đối với Thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng:
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Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành TN&MT đối với TPTM

Trong mô hình này, từ các nguồn dữ liệu như sensor, các thiết bị IoT, vệ tinh,... các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thu nhận, tiền xử lý dữ liệu để thực hiện tổ chức, lưu trữ, quản lý dữ liệu thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của từng lĩnh vực. Các cơ sở dữ liệu này sẽ được phân tích, xử lý dữ liệu theo các bài toán chuyên ngành phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp, chia sẻ dữ liệu dữ liệu cho các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu trong từng trụ cột đã đưa ra trong bản kiến trúc tổng thể thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng. Cụ thể:

- Lĩnh vực đất đai: Cung cấp thông tin về đất đai (thửa đất, biến động, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,...) cho cơ sở dữ liệu Đất đai trong trụ cột Quản trị thông minh.

- Lĩnh vực Đo đạc bản đồ: Cung cấp thông tin dữ liệu bản đồ nền cho cơ sở dữ liệu không gian đô thị (GIS) trong trụ cột Quản trị thông minh.

- Lĩnh vực môi trường: Cung cấp các dữ liệu quan trắc môi trường cho hệ thống quan trắc môi trường trong trụ cột Môi trường thông minh. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin về quản lý và xử lý chất thải cho lĩnh vực Quản lý chất thải thông minh của trụ cột Môi trường thông minh.

- Lĩnh vực Tài nguyên nước: Cung cấp thông tin dữ liệu về xả thải vào nguồn nước cho lĩnh vực Quản lý nước (cấp, thoát) thông minh trong trụ cột Môi trường thông minh.

- Các lĩnh vực khác: Cung cấp các thông tin của lĩnh vực quản lý, hỗ trợ các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của 06 trụ cột trong thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng.

Ngành Tài nguyên và Môi trường có vai trò rất quan trọng trong quy trình xử lý Môi trường thông minh của Thành phố Đà Nẵng, đóng góp 01 trụ cột trong 06 trụ cột, cung cấp thông tin cho các trụ cột khác để đảm bảo xây dựng Thành phố thông minh Đà Nẵng theo đúng Kiến trúc tổng thể đã đưa ra. Các dữ liệu chính bao gồm:

- Đối với dữ liệu quan trắc môi trường: Thực hiện công tác lưu trữ, xử lý tập trung dữ liệu quan trắc; kết hợp với các trang bị trạm quan trắc tự động môi trường (biển, sông, ao, hồ, không khí). Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin quan trắc tài nguyên môi trường; kết nối với cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia; kết nối với Kho tài liệu và dữ liệu mở.

- Đối với việc quản lý và xử lý chất thải: Thực hiện giám sát lộ trình, tần suất thu gom chất thải; xây dựng các ứng dụng thông minh nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải của thành phố. Đồng thời, thực hiện giám sát các chỉ số, các tham số có liên quan đến xử lý sinh học, xử lý chất thải rắn.

Nội dung chi tiết giới thiệu kiến trúc tổng thể thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng được mô tả trong Phụ lục 2: Giới thiệu kiến trúc tổng thể thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng.

Chương II

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH
Trong những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý và thực thi công vụ, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, hiện đại hóa thành phố. Ngành tài nguyên và môi trường cũng đã nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của ngành, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

1. Chính sách

Từ đầu những năm 2000, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU năm 2000, Nghị quyết 07-NQ/TU năm 2003 để định hướng phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố từng bước trở thành một trong những hướng đột phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Năm 2010, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 14/7/2010, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng trong công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Cuối năm 2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 (thay thế Quyết định số 5258/QĐ-UBND). Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử đóng vai trò là tài liệu định hướng công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng, là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thể phối hợp triển khai đồng bộ, hình thành một hệ thống công nghệ thông tin chung cho toàn thành phố, tối ưu về nguồn lực và hiệu quả đầu tư, đảm bảo khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và nâng cấp, mở rộng trong giai đoạn tới.

Để chỉ đạo tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin với sự chỉ đạo trực tiếp Lãnh đạo cao nhất UBND thành phố cùng với sự tham gia trực tiếp lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận huyện. Thường trực Ban chỉ đạo đã phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Mỗi cơ quan từ thành phố đến phường xã được bố trí ít nhất một cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tham mưu, vận hành hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn thông tin của đơn vị.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố, các quy chế, quy định, chỉ thị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan thành phố; đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về công nghệ thông tin.

	Danh sách các văn bản đã ban hành:

TT
	Nội dung
	Số, tên, ngày văn bản

	1
	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 5 năm 2016-2020
	Quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

	2
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin
	- Quyết định số 6084/QĐ-UBND ngày 07/9/2016

- Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 26/12/2016

	3
	Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử của Tỉnh
	- Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

	4
	Ban hành Khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh
	- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018

	5
	Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
	- Quyết định số 4159/QĐ-UBND ngày 16/9/2018

	6
	Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
	- Quyết định số 8849/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

	7
	Quy định về danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức bằng văn bản điện tử, không sử dụng văn bản giấy
	- Quyết định số 8849/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

	8
	Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số
	- Quyết định số 9642/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

	9
	Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ
	- Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 (Quy chế này thay thế Quy chế được ban hành từ năm 2010)

	10
	Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho cổng thông tin điện tử
	- Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 08/02/2011

	11
	Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	- Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

	12
	Chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	- Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

	13
	Ban hành văn bản quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
	- Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày 19/10/2017 (trong đó có quy trình)

- Thỏa thuận chi tiết giữa Bưu điện Đà Nẵng và các Sở, ngành; quận, huyện

	14
	Ban hành danh sách mã định danh theo Quy chuẩn 102: 2016/BTTTT
	Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng

	15
	Ban hành các văn bản gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính
	- Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/10/2011

- Quyết định số 4810/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

- Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 25/5/2015

- Quyết định số 6981/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

- Quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

- Quyết định số 4363/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

- Quyết định số 8511/QĐ-UBND ngày 13/12/2016

	16
	Ban hành các văn bản liên quan đến quy định kỹ thuật, phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn để hướng dẫn kết nối giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong một hoặc nhiều các trường hợp sau:

- Giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước thuộc Tỉnh;

- Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; hoặc với các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương; hoặc với các hệ thống thông tin khác của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tỉnh.
	- Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 06/02/2017

- Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 14/07/2010

- Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Thành phố Đà Nẵng đã áp dụng tiêu chuẩn dữ liệu trong thí điểm Hồ sơ y tế điện tử để triển khai kết nối các phần mềm quản lý bệnh viện trên toàn thành phố hình thành cơ sở dữ liệu Hồ sơ y tế điện tử dùng chung. Hiện đã triển khai cho 56/56 Trung tâm y tế xã, phường; 04/07 Trung tâm y tế cấp quận, huyện.

	17
	Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
	Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15/04/2016

	18
	Về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính tại các đơn vị cung cấp thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 5885/QĐ-UBND ngày 15/08/2014

	19
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/04/2013

	20
	Ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 8745/QĐ-UBND ngày 13/12/2013

	21
	Ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng thông tin thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018
	Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

	22
	Phê duyệt, ban hành tài liệu đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin
	Quyết định số 6472/QĐ-UBND ngày 22/09/2016

	23
	Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 8443/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

	24
	Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2016
	Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/01/2017

	25
	Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016


2. Ứng dụng và cơ sở dữ liệu
- Đối với tình hình triển khai hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng:

Tại thành phố Đà Nẵng, Các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, Phường, Xã đã triển khai hệ thống chính quyền điện tử thành phố. Hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được triển khai tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn, hệ thống bao gồm các phân hệ Quản lý văn bản điều hành, Một cửa điện tử, email công vụ (*.danang.gov.vn), cổng góp ý thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai hệ thống chính quyền điện tử từ cuối năm 2014 và đến thời điểm hiện tại hệ thống chính quyền điện tử đã được triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc triển khai đồng bộ hệ thống chính quyền điện tử đến tất cả đơn vị trực thuộc mang lại thuận lợi trong việc xử lý như: giảm thiểu thời gian xử lý, tránh tình trạng bỏ sót văn bản không xử lý, tiết kiệm chi phí (trước đây khi không sử dụng văn bản thường phải sao ra nhiều bản để gửi đến các đơn vị, khi sử dụng phần mềm tình trạng này không còn).

Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc sở đều được cấp phát email công vụ. Theo bảng thống kê tình hình sử dụng email công vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường do Trung tâm phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng (đơn vị vận hành hệ thống email công vụ) cung cấp, tỷ lệ sử dụng email công vụ trong công việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường đạt tỷ lệ 100%.

- Đối với tình hình triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã triển khai được 51 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (gồm 31 thủ tục thuộc lĩnh vực) và 37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

- Đối với lĩnh vực Đất đai:

Đất đai là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sớm và bài bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2018, định hướng đến năm 2020.

Hiện nay việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã hoàn thành và hiện đang trong giai đoạn rà soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành việc rà soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Để vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai đã xây dựng được, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tiếp tục triển khai các hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu đất đai gồm:

+ Hệ thống trình ký hồ sơ điện tử: Hệ thống trình ký hồ sơ điện tử được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành nội bộ nhằm phục vụ cho các phòng ban chuyên môn tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống cho phép các phòng ban chuyên môn truy xuất các thông tin cần thiết gồm: thông tin về giấy chứng nhận, hợp đồng pháp lý, hồ sơ lịch sử... phục vụ việc xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký thành phố và chi nhánh VPĐK quận/huyện. Trước đây, khi chưa có hệ thống này, khi trình ký các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai thường phải kèm các hồ sơ gốc (hồ sơ dạng giấy) liên quan, gây khó khăn trong công tác trình kỳ và rà soát hồ sơ.Sau khi triển khai hệ thống trình ký hồ sơ điện tử mang lại hiệu quả rất tốt trong việc giảm thiểu thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký thành phố và chi nhánh VPĐK quận/huyện. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã áp dụng hệ thống trình ký điện tử cho 07 quận/huyện gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang và Liên Chiểu.

+ Triển khai hệ thống Liên thông thuế: Hệ thống được triển khai theo công văn số 17134/BTC-TCT ngày 18/11/2015 của Bộ Tài chính về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường và công văn số 9496/UBND-QLĐTh ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Cục Thuế triển khai công tác Liên thông Thuế đối với tất cả các hồ sơ đăng ký đất đai có liên quan đến thu thuế đất đai.

Hệ thống sẽ phát triển theo hướng xây dựng các dịch vụ công trực tuyến có liên quan, công dân sẽ không phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước mà vẫn có thể thực hiện được các dịch vụ hành chính công cần thiết như: Đăng ký đất đai trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tuyến.. tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giao dịch của công dân với cơ quan công quyền, góp phần cải cách thủ tục hành chính;

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đầu tư bản quyền công nghệ ArcGIS và hoàn thành đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống Cổng thông tin đất đai thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/ và triển khai cơ sở dữ liệu không gian đất đai (bản đồ) trên môi trường web tại địa chỉ http://gisportal.danang.gov.vn.

- Đối với lĩnh vực Môi trường:

Lĩnh vực môi trường cũng là một trong những lĩnh vực quan trọng, được ưu tiên hàng đầu của thành phố Đà Nẵng. Môi trường có ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống, xã hội, đến người dân và doanh nghiệp. Do đó, công tác quản lý nhà nước về môi trường phải được phát huy một cách hiệu quả đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trong toàn Thành phố.

Năm 2008, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21/08/2008 triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Kể từ đó, các mục tiêu, tiêu chí về “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” đã trở thành những nội dung được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, với sự vào cuộc khá đồng bộ của các cấp, các ngành và được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố. Để phát triển thành phố theo hướng dịch vụ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến và bảo đảm môi trường chung, thành phố đã có nhiều chủ trương không cho phép đầu tư đối với các lĩnh vực sản xuất công nghệ cũ, lạc hậu; từ chối các dự án lớn khi xét thấy nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm, khuyến khích phát triển du lịch dịch vụ theo hướng sinh thái, ban hành nhiều chính sách để bảo vệ môi trường khu dân cư, hệ sinh thái,... Đến nay, thành phố đã thiết lập sự cân đối giữa các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường, kết hợp bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội một cách hài hòa.

Sau 12 năm triển khai, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền thành phố; sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án, góp phần xây dựng Đà Nẵng với những thay đổi lớn và phát triển vượt bậc, chất lượng môi trường nhìn chung cơ bản tốt. Thành phố nhận được nhiều giải thưởng, chứng nhận trong nước và quốc tế về phát triển, quản lý đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đạt hiệu quả cao. Với nhiều hình thức truyền thông và chỉ đạo đồng bộ, sâu rộng của lãnh đạo các cấp, ngành, 100% cộng đồng đã biết về mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, đồng thuận với định hướng này. Công tác xã hội hóa, kêu gọi cộng đồng tham gia đóng góp, xây dựng thành phố môi trường đạt những kết quả nhất định; nhiều phong trào, mô hình, sáng kiến bảo vệ môi trường đã được xây dựng và nhân rộng trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân.

Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội đã có xem xét ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm, cấp thiết về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Hoạt động đầu tư về bảo vệ môi trường được bắt đầu triển khai với nhiều dự án lớn, giúp thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường trong quá trình phát triển. Quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, hệ sinh thái đã được kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý ở địa phương; bước đầu đã lập quy hoạch các nguồn tài nguyên liên quan để quản lý khai thác hợp lý, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phục hồi môi trường sau khai thác.

Hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần đa dạng hóa nguồn vốn về bảo vệ môi trường, huy động được các nguồn hỗ trợ từ các Bộ, ngành, các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các công trình, giải pháp về xử lý môi trường, phòng chống thiên tai.

Bên cạnh những kết quả trên, thành phố vẫn còn tồn tại, bất cập về môi trường cũng như việc thực hiện Đề án, cụ thể đó là: còn 3 tiêu chí chưa đánh giá được hoặc chưa đạt được theo mục tiêu đến năm 2020 (tỷ lệ các nhà máy kiểm soát ô nhiễm không khí; tỷ lệ chất lượng nước đạt yêu cầu tại các khu vực: sông, ven biển, hồ, nước ngầm (có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ); tỷ lệ tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp). Công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa tuân thủ các quy định, quy chuẩn dẫn đến tình trạng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động chưa bảo đảm quy định về khoảng cách cách ly vệ sinh môi trường từ các cơ sở sản xuất với khu vực dân cư xung quanh; thiếu diện tích cây xanh; các trạm trung chuyển rác quy mô nhỏ, chưa đảm bảo nằm trong khu dân cư hay bãi chôn lấp vệ sinh Khánh Sơn; sự phát triển quá mức các dự án du lịch ven biển gây quá tải hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cũng như quản lý chất thải rắn ở các khu vực này. Công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật về môi trường còn thiếu đồng bộ, việc tính toán quy mô, lựa chọn công nghệ xử lý chưa bảo đảm. Các công cụ quan trắc môi trường để dự báo và ngăn ngừa ô nhiễm chưa đáp ứng, phần lớn trang thiết bị quan trắc thủ công, thụ động; năng lực quan trắc môi trường tự động, ứng dụng công nghệ thông tin còn ở mức thấp; nhân lực quản lý môi trường các cấp, ngành chưa tương ứng với sự phát triển đô thị và những công tác quản lý chuyên ngành mới. Nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững (nhu cầu về nguồn vốn để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị liên quan: hệ thống thu gom, xử lý nước thải; thu gom, vận chuyển, xử lý và chôn lấp rác thải là rất lớn và tiếp tục gia tăng), trong khi việc thu hút từ xã hội hóa còn rất mới, gặp khó khăn, vướng mắc,....

Hiện tại, UBND Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các mục tiêu xây dựng thành phố môi trường theo Đề án phê duyệt năm 2008. Phấn đấu đến năm 2025, Thành phố đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được xây dựng để đưa ra các chương trình, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường bao gồm 09 lĩnh vực: Đất đai, Môi trường, Địa chất khoáng sản, Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Đo đạc bản đồ, Viễn thám. Các chương trình, nhiệm vụ này được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đạt được các mục tiêu đã đưa ra trong Khung kiến trúc, đồng thời phối hợp, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho các chương trình, dự án trong đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.
Ngoài các ứng dụng Công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm tiếp nhận số liệu quan trắc tự động từ các trạm quan trắc truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

Để thực hiện việc quản lý và vận hành hệ thống quan trắc tự động Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 383/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động các hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, đã có 01 trạm khí thải, 04 trạm nước mặt, 14 trạm nước thải, 16 Giếng nước ngầm đã truyền dữ liệu Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

	TT
	Tên trạm
	Loại
	Ngày tiếp nhận

	1
	Khu Công Nghiệp Hòa cầm
	Quan trắc nước thải
	06/9/2017

	2
	Khu Công Nghiệp Hòa Khánh
	Quan trắc nước thải
	16/12/2016

	3
	Khu Công Nghiệp Hòa Xuân
	Quan trắc nước thải
	04/9/2017

	4
	Khu Công Nghiệp Hòa Khánh mở rộng
	Quan trắc nước thải
	09/9/2017

	5
	Khu Công Nghiệp Liên Chiểu
	Quan trắc nước thải
	16/4/2018

	6
	Khu Công Nghiệp Đà Nẵng
	Quan trắc nước thải
	04/5/2020

	7
	Khu Công Nghệ Cao
	Quan trắc nước thải
	17/11/2017

	8
	Trạm xử lý nước thải bãi rác Khánh Sơn
	Quan trắc nước thải
	13/3/2019

	9
	Trạm xử lý nước thải CocoBay
	Quan trắc nước thải
	14/5/2019

	10
	Trạm xử lý nước thải CocaCola
	Quan trắc nước thải
	06/4/2018

	11
	Trạm xử lý nước thải Heineken
	Quan trắc nước thải
	23/10/2017

	12
	Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (GĐ2)
	Quan trắc nước thải
	14/09/2020

	13
	Trạm xử lý nước thải Vinpearl Đà Nẵng
	Quan trắc nước thải
	04/2/2020

	14
	Trạm xử lý nước thải Phú Lộc
	Quan trắc nước thải
	29/9/2017

	15
	Trạm Cầu Đỏ
	Quan trắc nước mặt
	23/3/2016

	16
	Trạm quan trắc Bầu Tràm
	Quan trắc nước mặt
	9/1/2020

	17
	Trạm quan trắc công viên 29/3
	Quan trắc nước mặt
	8/10/2018

	18
	Trạm quan trắc Hồ Đò Xu
	Quan trắc nước mặt
	8/10/2018

	19
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 1)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	20
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 2)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	21
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 3)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	22
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 4)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	23
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 5)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	24
	Tram KTNN Furama Đà Nẵng (Giếng 1)
	Quan trắc nước ngầm
	6/3/2020

	25
	Trạm KTNN Furama Đà Nẵng (Giếng 2)
	Quan trắc nước ngầm
	6/3/2020

	26
	Trạm KTNN Furama Đà Nẵng (Giếng 3)
	Quan trắc nước ngầm
	6/3/2020

	27
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 1)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	28
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 2)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	29
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 3)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	30
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 4)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	31
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 5)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	32
	Trạm KTNN Vinamilk (Giếng 1)
	Quan trắc nước ngầm
	27/2/2020

	33
	Trạm KTNN Vinamilk (Giếng 2)
	Quan trắc nước ngầm
	27/2/2020

	34
	Trạm KTNN Vinamilk (Giếng 3)
	Quan trắc nước ngầm
	27/2/2020

	35
	Trạm khí Xi Măng Miền Trung
	Quan trắc khí thải
	20/08/2019


Hiện nay, thành phố đang triển khai dự án đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thực hiện theo quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng). Quy mô dự án triển khai thực hiện gồm 13 trạm quan trắc (06 trạm quan trắc không khí, 04 trạm quan trắc nước biển, 03 trạm quan trắc nước sông) và đầu tư xây dựng nâng cấp trung tâm điều hành tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với các lĩnh vực còn lại (07 lĩnh vực):

Các lĩnh vực còn lại (Tài nguyên nước; Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu; Đo đạc bản đồ; Biển và Hải đảo; Viễn thám) việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của từng lĩnh vực còn tương đối hạn chế, mới thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính trong hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Thành phố. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ công tác quản lý, tác nghiệp hàng ngày của 07 lĩnh vực chưa được quan tâm, chú trọng. Các cán bộ của các lĩnh vực mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, dữ liệu mới được quản lý và cập nhật thủ công, ở dạng file excel. Chính điều này khiến cho công tác quản lý, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Chưa nâng cao được hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của các lĩnh vực theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

- Đối với các cơ sở dữ liệu về GIS:

Các cơ sở dữ liệu về GIS trong ngành Tài nguyên và Môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng chưa được xây dựng một cách đồng bộ, thống nhất trong các lĩnh vực mà Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Hiện tại, mới xây dựng được cơ sở dữ liệu GIS trong lĩnh vực Đất đai (Bản đồ thửa đất, Bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất,...), cơ sở dữ liệu GIS về bản đồ nền địa lý, bản đồ địa hình thành phố Đà Nẵng chưa được xây dựng. Sở Tài nguyên và Môi trường đang viết đề cương nhiệm vụ, dự án để trình UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định phê duyệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình thành phố Đà Nẵng. Theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ thì cơ sở dữ liệu nền địa lý phải bao gồm các nội dung thông tin sau:

+ Dữ liệu cơ sở đo đạc là dữ liệu về các điểm tọa độ, độ cao sử dụng trong quá trình đo đạc, thu nhận, xử lý dữ liệu địa lý;

+ Dữ liệu địa hình là dữ liệu độ cao, độ sâu mô tả hình dạng, đặc trưng của bề mặt Trái Đất bao gồm điểm độ cao, điểm độ sâu, đường đồng mức nối các điểm có cùng giá trị độ cao, đường mô tả đặc trưng địa hình và các dạng địa hình đặc biệt;

+ Dữ liệu thủy văn là dữ liệu về hệ thống sông, suối, kênh, mương, biển, hồ, ao, đầm, phá, nguồn nước, đường bờ nước, các đối tượng thủy văn khác;

+ Dữ liệu dân cư là dữ liệu về các khu dân cư và các công trình liên quan đến dân cư, gồm khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp, khu chức năng đặc thù, khu dân cư khác, các công trình dân sinh, cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội khác;

+ Dữ liệu giao thông là dữ liệu về mạng lưới giao thông và các công trình có liên quan đến giao thông, gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, cầu, hầm giao thông, bến cảng, nhà ga, các công trình giao thông khác;

+ Dữ liệu địa giới hành chính là dữ liệu về đường địa giới hành chính các cấp, hệ thống mốc địa giới hành chính; dữ liệu về các đối tượng địa lý liên quan đến việc thể hiện đường địa giới hành chính các cấp;

+ Dữ liệu phủ bề mặt là dữ liệu về hiện trạng che phủ của bề mặt Trái Đất, bao gồm lớp phủ thực vật, lớp sử dụng đất, lớp mặt nước, các lớp phủ khác..

Cũng theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP thì bản đồ địa hình được thành lập từ cơ sở dữ liệu nền địa lý theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật về bản đồ địa hình. Nội dung gồm các nhóm lớp dữ liệu sau:

+ Nhóm lớp cơ sở toán học bao gồm các nội dung về lưới chiếu bản đồ, phiên hiệu mảnh, tỷ lệ bản đồ, lưới tọa độ, điểm tọa độ và điểm độ cao trong phạm vi mảnh bản đồ, các nội dung trình bày ngoài khung mảnh bản đồ;

+ Nhóm lớp dữ liệu địa hình;

+ Nhóm lớp dữ liệu thủy văn;

+ Nhóm lớp dữ liệu dân cư;

+ Nhóm lớp dữ liệu giao thông;

+ Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính;

+ Nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật.

Các dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường chưa có khả năng cung cấp, chia sẻ, trao đổi dữ liệu trực tuyến với các đơn vị khác ngoài ngành theo đúng chức năng của mình (như cung cấp bản đồ GIS nền địa hình, ảnh viễn thám, ...), đồng thời chưa thể tiếp nhận trực tuyến các dữ liệu, thông tin từ các đơn vị ngoài ngành (Sở xây dựng, Sở quy hoạch-kiến trúc, Sở khoa học và công nghệ,...) để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường một cách có hiệu quả hơn.

Các ứng dụng liên quan đến GIS, viễn thám, mô hình hóa còn hạn chế và không được sử dụng trong quản lý thường xuyên. Nên các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến các công nghệ trên vẫn phải nhờ các đối tác ngoài Sở hỗ trợ. Hầu hết các phần mềm, cơ sở dữ liệu và sản phẩm công nghệ thông tin chưa chú trọng đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành tài nguyên và môi trường và các tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã ban hành, cũng như chưa tuân thủ các chuẩn mở quốc tế nên việc giao tiếp, kết nối và kế thừa không thể thực hiện được dễ dàng.

Nhìn chung các bất cập có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chính và sự đầu tư chưa được đồng bộ, mới chỉ đáp ứng nhanh các nhiệm vụ được giao chứ chưa có tầm nhìn chiến lược dài về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường và chưa xây dựng được một kiến trúc tổng thể để định hướng chiến lược phát triển công nghệ thông tin một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn.

3. Hạ tầng, công nghệ

* Tại Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tất cả các phòng ban và đơn vị đều được trang bị máy tính làm việc và được kết nối mạng qua mạng không dây (Wifi). Các máy tính chỉ đủ để xử lý văn bản và kết nối với phần mềm quản lý văn bản, website,... chưa đủ năng lực để phục vụ các ứng dụng GIS, Viễn thám, CAD một cách hiệu quả.

- Các máy chủ được đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường được trang bị qua nhiều dự án khác nhau, rời rạc tại Văn phòng Sở và các phòng ban chức năng và hiện tại chỉ phục vụ cho công tác lưu trữ dữ liệu dưới dạng các files dữ liệu, hoặc các ứng dụng riêng lẻ. Chưa có các máy chủ chuyên dụng đúng nghĩa để xử lý các bài toán lớn (mô hình, kịch bản,...) cũng như đủ năng lực để giải quyết hiệu quả vấn đề xử lý liên thông văn bản giữa các đơn vị trong ngành và ngoài ngành.

- Các máy chủ ảo hóa tại Trung tâm dữ liệu Thành phố phục vụ cho các hệ thống phần mềm thuộc chương trình chính quyền điện tử như phần mềm quản lý văn bản và lịch công tác, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống email công vụ,...

- Việc truy cập các hệ thống chính quyền điện tử, internet của Sở đều thực hiện qua mạng đô thị thành phố (Mạng MAN) do UBND quản lý với băng thông kết nối mạng cho từng cơ quan từ 1.000 Mbps đến 20.000 Mbps. Với băng thông này đã đảm bảo cho Sở Tài nguyên và Môi trường kết nối, sử dụng phần mềm, ứng dụng dùng chung trên Trung tâm dữ liệu và kết nối ra ngoài Internet qua cổng Internet tập trung. Tuy nhiên, mô hình tập trung tất cả dữ liệu, cơ sở dữ liệu của ngành tại Trung tâm dữ liệu Thành phố cũng chưa phù hợp với thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin của Sở.

* Tại các đơn vị trực thuộc Sở:

- Các máy tính, máy in, máy quét chỉ đủ để thực hiện các công việc hành chính, chưa đủ để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn cao. Một phần nhu cầu đầu tư chưa đồng bộ giữa việc xây dựng các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành với trang thiết bị máy móc. Đặc biệt tại 8 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, tình hình máy quét, máy in, máy tính đã xuống cấp và thậm trí không đủ, không có để thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và công tác hành chính đơn thuần, tối thiểu.

- Các máy chủ được trang bị theo các dự án, nhiệm vụ mang tính chất giải quyết những nhiệm vụ tức thời, riêng lẻ,... chưa đủ năng lực để giải quyết các bài toán toàn thành phố, liên vùng, nhiều dữ liệu trong lĩnh vực đất đai, môi trường, GIS, ảnh viễn thám,... Ví dụ về bài toán tính diện tích thửa đất phải đền bù do quy hoạch giao thông trên toàn thành phố, các bài toán về kịch bản biến đổi khí hậu,...

- Hầu hết các đơn vị đều có mạng LAN và mạng diện rộng để sử dụng internet, hệ thống quản lý văn bản và lịch công tác. Đường truyền một số đơn vị còn dùng chung với các đơn vị khác, hoạt động không ổn định và chưa đáp ứng đủ băng thông để làm việc.

Với đánh giá nêu trên có thể nhận xét: Hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay mới chỉ đáp ứng được nhu cầu hoạt động mức tối thiểu và ở tại các Chi nhánh VPĐK của 8 quận huyện thì mức độ đáp ứng rất thấp. Để đáp ứng nhu cầu thực sự của ngành, cần thiết phải nghiên cứu và đầu tư một cách khoa học, hiện đại và đồng bộ toàn diện cho hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

Tuy nhiên, việc đầu tư này cần phải đồng bộ phù hợp với việc triển khai xây dựng các mô hình hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường của 9 lĩnh vực, phù hợp với nguồn lực đầu tư (tài chính, nhân lực)

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH
1. Thuận lợi
Thành phố Đà Nẵng được đầu tư nền tảng công nghệ thông tin từ khá sớm, thành phố đã nhanh chóng xây dựng Chính quyền điện tử, đưa các tiện ích thông minh ứng dụng trong quản lý đô thị. Đây cũng là cơ sở thuận lợi để xây dựng thành phố thông minh trong tương lai. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của thành phố Đà Nẵng đã 11 năm liên tiếp đứng đầu trong khối các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số ICT Index cao thì năng lực cạnh tranh tốt, cải cách hành chính tốt, thương mại điện tử phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao. Đà Nẵng đã giải quyết tốt bài toán nền tảng công nghệ thông tin mạnh, do vậy, việc hướng tới thành phố thông minh sẽ có nhiều thuận lợi.

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử (CQĐT) của Đà Nẵng được sử dụng từ hơn 5 năm trước, hiện đã cập nhật nguồn cơ sở dữ liệu lớn, trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể như dữ liệu nền của hơn 1,1 triệu công dân, cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính, doanh nghiệp, bản đồ nền, đất đai... Hiện tại hệ thống một cửa điện tử của Đà Nẵng được triển khai tại 84 cơ quan hành chính các cấp và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung. Ngoài ra có 240 cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử, 1,7 ngàn cơ quan và cá nhân (từ phó phòng trở lên) được cấp chữ ký số chuyên dùng. Tại Đà Nẵng hiện cùng đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc loại cao của cả nước. Tổng số 572 dịch vụ/1.292 thủ tục hành chính (chiếm gần 45%) được tích hợp và cung cấp tập trung trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử. Cổng thanh toán trực tuyến đã được tích hợp để phục vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính. Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, các ứng dụng một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử, ứng dụng góp ý, phần mềm quản lý hộ khẩu... của thành phố được triển khai hiệu quả. Cũng từ đây đã hình thành nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong xây dựng, triển khai, vận hành Chính quyền điện tử (khoảng 500 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin), nguồn nhân lực tại hơn 900 doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố (khoảng 25.000 người).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các dịch vụ trực tuyến đã góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân, DN, nâng cao sức cạnh tranh cho môi trường đầu tư kinh doanh của Đà Nẵng. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phải cao hơn, chuyên sâu hơn, thông qua nhiều tiện ích thông minh hơn. Mặc dù thành phố Đà Nẵng đã có nền tảng công nghệ để thực hiện dịch vụ công trực tuyến khá tốt, tuy nhiên tỷ lệ xử lý dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa cao. Do vậy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thì cần phải giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến hằng năm, có thể cụ thể hàng năm phải xử lý bao nhiêu phần trăm các hồ sơ bằng dịch vụ công trực tuyến và con số này phải tăng lên.

Hiện Đà Nẵng đang triển khai đề án thành phố thông minh với tổng kinh phí hơn 2,1 ngàn tỷ đồng. Theo đó, tới năm 2020 thành phố sẽ hình thành hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu thông minh đóng vai trò là nền tảng dùng chung cho các ứng dụng thành phố thông minh. Từ năm 2020 - 2025 hoàn thiện, thông minh hóa các ứng dụng đã hình thành, thí điểm ở giai đoạn trước để phục vụ doanh nghiệp, người dân, du khách đồng thời chuyển quản lý đô thị từ truyền thống thành quản lý trên dữ liệu số. Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo sẽ phát triển thành phố thông minh lên tầm cao mới để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo dựa trên dữ liệu, các công nghệ phân tích như máy học, trí tuệ nhân tạo, thực tại ảo,... Những công nghệ này được ứng dụng sâu, phổ biến để phục vụ quản lý đô thị, tinh gọn bộ máy, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực mới cho phát triển.

Ngành Tài nguyên và Môi trường là một ngành điều tra cơ bản, sản phẩm chủ yếu là thông tin dữ liệu, đây là một lợi thế rất lớn cho ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh của thành phố Đà Nẵng. Thông tin dữ liệu chính là nền tảng để phát triển Chính quyền điện tử. Đặc biệt là thông tin dữ liệu về đất đai và môi trường. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được cơ sở dữ liệu Đất đai tương đối đầy đủ và hoàn thiện. Các dữ liệu biến động về đất đai được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng phản ánh đúng thực trạng công tác quản lý đất đai tại Đà Nẵng, cơ sở dữ liệu về môi trường đã cơ bản được xây dựng với dữ liệu về quan trắc chất lượng môi trường tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao trong Thành phố. Dữ liệu quan trắc môi trường được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng một cách tự động, theo thời gian thực, góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành một cách kịp thời và chính xác.

Ngày 09/04/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định này đã xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của dữ liệu số trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Dữ liệu phải được xây dựng tạo thuận lợi chia sẻ cho bên ngoài được xác định ngay từ khi xây dựng thay vì chỉ tập trung xây dựng phục vụ nhu cầu nội bộ làm hạn chế chia sẻ dữ liệu - là nguyên nhân dẫn tới sự cát cứ, trùng lặp. Các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước khi được xây dựng phải được xác định các hạng mục xây dựng cấu trúc dữ liệu, chia sẻ dữ liệu cũng như khai thác dữ liệu được chia sẻ ngay từ khi triển khai; hạng mục duy trì, kết nối chia sẻ cũng phải được xác định rõ ràng. Quá trình kết nối và chia sẻ dữ liệu là quá trình chuẩn bị sẵn sàng, đăng ký và cấp quyền khai thác các dịch vụ dữ liệu (chia sẻ dữ liệu mặc định) và được chuẩn hóa phù hợp với đa mục đích khai thác khác nhau. Chỉ khi dịch vụ dữ liệu chưa có sẵn thì các cơ quan mới cần trao đổi và chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù. Điều này giúp các dịch vụ dữ liệu ngày càng tinh gọn và hiệu quả, thuận lợi cho việc quản lý, vận hành, duy trì và tiết kiệm kinh phí.

2. Khó khăn

Về cơ sở hạ tầng:

Khả năng lưu trữ dữ liệu: Mặc dù đã được đầu tư về hạ tầng nhưng như vậy là chưa đủ để đáp ứng khả năng lưu trữ dữ liệu. Hiện nay, hệ thống máy chủ không đủ sức đảm đương được nhiệm vụ lưu trữ khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và tần suất truy cập xử lý ngày càng nhiều, phạm vi dữ liệu cần cho hoạch định chính sách và xử lý các vấn đề Tài nguyên và Môi trường ngày càng rộng về không gian và thời gian. Đây sẽ là một thảm họa nếu không được đầu tư kịp thời sẽ dẫn đến tê liệt cả hệ thống. Dự tính trong tương lai, khi thực hiện Nghị định 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ, khối lượng dữ liệu trong ngành sẽ lên đến nhiều TeraByte.

Lãng phí tài nguyên hạ tầng: Mặc dù thiếu không gian lưu trữ nhưng sự lãng phí tài nguyên hạ tầng máy chủ vẫn tồn tại như không sử dụng hết năng lực của bộ vi xử lý, bộ nhớ, và đĩa cứng vì công nghệ đầu tư cho hệ thống chưa ở mức ảo hóa hạ tầng nên không thể giám sát tài nguyên của toàn bộ hạ tầng máy chủ cũng như không thể linh hoạt cấp phát tài nguyên cho các ứng dụng khác nhau.

An toàn và bảo mật dữ liệu: Với hạ tầng máy chủ được đầu tư hướng đến các ứng dụng của từng phân hệ riêng rẽ nên không đủ hạ tầng để đảm bảo an toàn dữ liệu cũng như bảo mật hệ thống. Dữ liệu được coi là linh hồn của toàn bộ hệ thống nên cần có sự nhìn nhận và đầu tư thỏa đáng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của hệ thống, ngay cả khi bị thảm họa (cháy, động đất, lũ lụt,...) cũng không thể bị mất dữ liệu. Sự thâm nhập trái phép vào hệ thống đã được phát hiện nhiều lần trong quá trình vận hành hệ thống và xu hướng ngày càng gia tăng ở mức độ cao hơn.

Tính liên tục của hệ thống: Tính liên tục của hệ thống là một tính chất quan trọng của bộ máy hành chính Nhà nước. Tiến tới chính phủ điện tử, chúng ta cũng cần đảm bảo sự vận hành liên tục của hệ thống công nghệ thông tin đồng nghĩa với việc đảm bảo vận hành hệ thống bộ máy hành chính.

Tính liên thông: hệ thống mạng riêng ảo hiện nay đã phục vụ kết nối trao đổi dữ liệu giữa cấp tỉnh và cấp huyện trong phạm vi ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc liên thông giữa cấp Sở Tài nguyên và Môi trường với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị khác cần phải được nghiên cứu, mở rộng và nâng cấp theo chủ trương xây dựng mạng thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định 2113/QĐ-BTNMT). Đối với mạng LAN trong nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sử dụng công nghệ cũ và được lắp đặt chưa khoa học nên đạt hiệu quả không cao. Hệ thống mạng hiện nay chưa đảm bảo được việc trao đổi thông tin giữa cấp tỉnh, huyện với cấp xã. Để giải quyết vấn đề này cần phải có giải pháp tổng thể giữa hạ tầng mạng, máy chủ và các ứng dụng liên quan.

Về cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường hiện nay đang được cập nhật khá tốt, tuy nhiên lại rất rời rạc, chưa được lưu trữ và quản trị tập trung trong một cơ sở dữ liệu thống nhất cho toàn tỉnh, và chưa thực hiện việc chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có thể nói cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường là cơ sở dữ liệu nền tảng cho rất nhiều các ứng dụng phục vụ quản lý của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Khả năng chia sẻ dữ liệu: Với thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu hiện tại chưa đáp ứng được tính chia sẻ trực tuyến, đáp ứng thời gian thực và khả năng linh hoạt trong việc tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau. Hơn nữa, khái niệm chia sẻ dữ liệu Tài nguyên và Môi trường hiện nay không chỉ đơn thuần là việc cho và nhận dưới dạng truyền thống như copy file, đĩa CD/DVD mà còn phải đáp ứng tính tích hợp giữa các hệ thống khác nhau bên ngoài ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Khả năng tiếp cận dữ liệu: Một trong những nội dung quan trọng của cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường là xây dựng hệ thống danh mục dữ liệu theo đúng quy định, quy phạm của Nhà nước. Đây là cơ sở quan trọng để tiến đến việc công khai minh bạch các nguồn dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng là nền tảng hướng đến xây dựng mạng kinh tế hoá ngành Tài nguyên và Môi trường sau này. Cần có một cơ chế để người sử dụng dễ dàng tìm kiếm, khám phá và tiếp cận sử dụng các dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường.

Tái sử dụng dữ liệu: Hầu hết các dữ liệu hiện nay đều phục vụ cho một nhiệm vụ cụ thể. Trong khi đó, để giải quyết các vấn đề liên quan đến Tài nguyên và Môi trường đều cần sử dụng rất nhiều dữ liệu từ các hệ thống khác nhau. Vấn đề đặt ra là cần có một mô hình sử dụng các nguồn dữ liệu đó một cách linh hoạt, giảm thiểu chi phí sử dụng và luôn ở trạng thái sẵn sàng phục vụ, thậm chí có thể dữ liệu chỉ được tạo một lần nhưng có thể sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.

Về phần mềm ứng dụng:

Hiện trạng ứng dụng trong ngành Tài nguyên và Môi trường hiện nay chưa đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức, còn rời rạc và chưa có sự kết nối liên thông giữa các phòng ban. Hầu hết các đơn vị đều có mong muốn xây dựng mới các ứng dụng tìm kiếm tra cứu, quản lý hồ sơ, các ứng dụng cập nhật biến động, báo cáo thống kê,... để phục vụ các tác nghiệp hàng ngày. Và ngoài ra vẫn chưa có ứng dụng nào có thể hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban trong một đơn vị cũng như giữa các đơn vị với nhau dẫn tới việc lưu trữ, cập nhật dữ liệu một cách rời rạc, không được thống nhất.

Vấn đề bản quyền phần mềm nền: Khá nhiều phần mềm gốc hiện nay đang được sử dụng trong ngành Tài nguyên và Môi trường không có bản quyền, Điều này không những phạm Luật sở hữu trí tuệ (số 51/2005/QH11) mà còn không nhận được cập nhật, hỗ trợ từ các nhà sản xuất và việc vận hành hệ thống không được ổn định. Để giảm thiểu chi phí đầu tư phần mềm gốc, giải pháp sử dụng mã nguồn mở cho các ứng dụng nền và hệ thống cũng cần được xem xét và áp dụng trong tương lai (Chỉ thị 04/2007/CT-TTg).

Vấn đề nâng cấp phần mềm: Trong một thời gian dài, các phần mềm ứng dụng đã được phát triển và phục vụ tốt các chức năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, song song với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và nhu cầu đặc thù quản lý tại địa phương các nhiệm vụ và yêu cầu mới được phát sinh như là một yếu tố khách quan của sự phát triển. Chính vì thế các phần mềm cần phải được thay đổi về nền tảng phát triển và nâng cấp các chức năng nhằm hình thành một hệ thống phần mềm linh hoạt, uyển chuyển trong quá trình vận hành và dễ dàng đưa đến tay người sử dụng. Hướng phát triển các ứng dụng trên nền tảng Web cần phải được nghiên cứu và phát triển trong tương lai nhằm giảm thiểu chi phí bảo hành, bảo trì, hướng dẫn sử dụng và tận dụng triệt để nguồn lực về công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường.

Về nguồn nhân lực:

Vấn đề chuyên môn hóa: Nguồn nhân lực công nghệ thông tin hiện nay tập trung tại Trung tâm công nghệ thông tin và hầu hết các đơn vị trực thuộc đều không có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. Do đó, Trung tâm công nghệ thông tin là nguồn lực chính để phát triển hệ thống và vận hành hệ thống hiện nay trong ngành. Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng nhiều dẫn đến thiếu nhân lực về số lượng, cũng như chất lượng. Các chuyên viên công nghệ thông tin phải làm quá nhiều việc dẫn đến tính chuyên môn hóa chưa được cao, khó có thể đảm đương được nhiệm vụ và áp dụng khoa học, công nghệ mới trong khi đó tốc độ phát triển công nghệ thông tin trong nước cũng như trên thế giới rất nhanh.

Vấn đề đào tạo: Theo khảo sát thực tế thì hầu hết các đơn vị trực thuộc đều không có chính sách về công nghệ thông tin cũng như không có nhu cầu đào tạo nhân sự về công nghệ thông tin. Do đó nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường không nắm bắt được các công nghệ mới và các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin tác động đến ngành Tài nguyên và Môi trường. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và viễn thông, rất nhiều khái niệm, thuật ngữ và tư duy mới về việc phát triển công nghệ thông tin được ra đời. Chính vì thế, đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm sử dụng tối đa năng lực hạ tầng đã được đầu tư, giảm thiểu chi phí đầu tư và đáp ứng được yêu cầu quản lý và các yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

3. Bài học kinh nghiệm

Ngành tài nguyên và môi trường có 9 lĩnh vực quản lý nhà nước bao gồm: Đất đai, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường, Khí tượng thủy văn, Đo đạc bản đồ, Tài nguyên môi trường biển, Biến đổi khí hậu, Viễn thám có tính chất liên ngành khi xử lý hoặc ra quyết định. Tính chất liên ngành được thể hiện qua việc xử lý một vấn đề trên địa bàn Thành phố đòi hỏi cần rất nhiều dữ liệu, thông tin của các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như để xác định lan tỏa ô nhiễm trên một con sông thì ngoài việc cần dữ liệu quan trắc của lĩnh vực môi trường, chúng ta vẫn phải cần các dữ liệu của các lĩnh vực khác như dữ liệu khí tượng-thủy văn về mực nước, lưu lượng nước, dòng chảy,...; dữ liệu bản đồ về địa hình khu vực ô nhiễm, về địa hình lòng sông,...; dữ liệu địa chính về hiện trạng sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất và ranh thửa bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm,... và có thể cần các dữ liệu, thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác từ các đơn vị, tổ chức cá nhân khác như dữ liệu, thông tin về nguyên vật liệu sản xuất của nơi gây ô nhiễm môi trường, danh tính của chủ cơ sở gây ô nhiễm môi trường từ cơ quan khác. Và rất nhiều ví dụ khác minh chứng cho việc ra quyết định hành chính cho một vấn đề, ngành tài nguyên và môi trường cần tất nhiều nguồn dữ liệu, thông tin từ các hệ thống khác nhau trong và ngoài ngành để xử lý.

Ngành tài nguyên và môi trường cũng có trách nhiệm phải cung cấp các dữ liệu, thông tin của mình cho các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng nhằm phục vụ quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực nói chung trên địa bàn Thành phố, đáp ứng mục tiêu “công khai, minh bạch thông tin” của cơ quan nhà nước. Đây là động lực và cũng là mục tiêu của mọi hoạt động của cơ quan Nhà nước, trong đó có ngành tài nguyên và môi trường. Các dữ liệu thông tin về tài nguyên và môi trường được cung cấp cho các sở ban ngành có thể có là: Dữ liệu ranh thửa đất và các thuộc tính kèm theo để phục vụ cho quản lý đô thị, giao thông, xây dựng quy hoạch và kiến trúc,...; dữ liệu về quan trắc cần cung cấp trực tuyến cho các tổ chức khoa học và công nghệ, đơn vị nhà nước, tổ chức và nhân dân như Sở Khoa học và công nghệ, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trường đại học và viện nghiên cứu,...

Như vậy, vấn đề chia sẻ dữ liệu về tài nguyên và môi trường giữa các lĩnh vực trong ngành và với các tổ chức, cá nhân ngoài ngành là vấn đề rất quan trọng cần phải thực hiện trong tương lai đối với toàn bộ hệ thống thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đó ngành tài nguyên và môi trường cần phải vượt qua các thách thức sau:

Muốn chia sẻ, trao đổi cần phải có dữ liệu nên giai đoạn này cần tập trung xây dựng dữ liệu một cách đồng bộ, tập trung, tránh đầu tư phân tán và các dữ liệu được ưu tiên xây dựng phải là các dữ liệu được sử dụng thường xuyên, nhiều đơn vị trong và ngoài ngành có nhu cầu sử dụng và phải có tính thời sự (nghĩa là phải được cập nhật thường xuyên). Các dữ liệu về tài nguyên và môi trường bao trùm trên 9 lĩnh vực quản lý được xây dựng bằng nhiều công nghệ khác nhau như từ công tác khảo sát đo đạc cơ bản đến công tác quan trắc, mô hình hóa và có thể là sản phẩm của việc xử lý dữ liệu. Các dữ liệu, thông tin được hình thành qua quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp... Như vậy, dữ liệu sẽ rất đa dạng về định dạng, ngữ nghĩa và kể cả phương thức, công nghệ lưu trữ hiện nay.

Sự đa dạng công nghệ tồn tại khách quan ngay trong các hệ thống khác nhau của ngành tài nguyên và môi trường. Bởi lẽ, công nghệ này phục vụ tốt cho lĩnh vực này thì không phục vụ tốt cho lĩnh vực khác. Mặt khác do nguồn nhân lực công nghệ thông tin thiếu hụt và chưa đủ trình độ để triển khai tất cả các hệ thống một cách thuần nhất về công nghệ nên việc hỗ trợ kỹ thuật từ các doanh nghiệp bên ngoài là cần thiết. Tuy nhiên, đối mặt với sự đa dạng về công nghệ của các hệ thống trong và ngoài ngành là một thách thức khách quan, chúng ta có thể nỗ lực tạo một hệ thống thuần nhất cho toàn ngành cho dù rất khó khăn nhưng chúng ta không thể “ép” các đơn vị ngoài ngành sử dụng công nghệ mà chúng ta đang sử dụng. Hơn nữa, áp lực đòi hỏi phải xây dựng nhanh chóng, hiệu quả các hệ thống đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực nên vấn đề làm sao các hệ thống có thể “nói chuyện” được với nhau là một thách thức lớn cần phải vượt qua.

Qua thực tiễn triển khai phần mềm một cửa điện tử quản lý đất đai chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy: Việc kết nối liên thông để trao đổi dữ liệu hiện nay trong ngành hoàn toàn bị thụ động. Một yêu cầu kết nối đều phải triển khai với sự tham gia của rất nhiều tổ chức và nhu cầu khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường ngày càng nhiều dẫn đến việc rất khó kiểm soát và vận hành hiệu quả, nhất là đối với các hệ thống có dữ liệu đất đai, địa chính, địa hình và quan trắc môi trường. Như vậy với việc huy động nhiều nguồn lực để thực hiện xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường cần phải có những yêu cầu mang tính nguyên tắc nhằm bảo đảm các hệ thống được xây dựng trước cùng với các hệ thống được xây dựng sau có thể kết nối được với nhau và phải chủ động tạo ra các kênh chia sẻ, trao đổi với các hệ thống trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường.

Vấn đề nguồn nhân lực với việc áp dụng các công nghệ hiện đại trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường cũng là một thách thức đặt ra. Khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, tài nguyên mở trên thế giới và tại Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh, đây vừa là cơ hội để chúng ta có thể áp dụng, sử dụng để thu hẹp khoảng cách phát triển công nghệ thông tin trong ngành vừa là thách thức bởi chúng ta phải không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng để có thể làm chủ được công nghệ, kế thừa được các thành quả của cộng đồng khoa học và công nghệ để lại để phát triển. Có thể nói giai đoạn hiện nay bùng nổ các khái niệm về công nghệ đang vận hành trên thế giới như Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture - SOA), Đồng vận hành (Interoperability), Điện toán đám mây (Cloud computing), Dịch vụ Web (Web Services), Cách mạng công nghiệp 4.0, Smart City,... với một loạt công nghệ và sản phẩm khoa học được ra đời để phục vụ việc áp dụng công nghệ thông tin, truyền thông một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đứng trước các xu hướng trên với đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin hiện nay thì đó là một thách thức mà chúng ta cần phải vượt qua trên cơ sở tận dụng các cơ hội bên ngoài và nội lực của chính chúng ta.

Chương III
ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH
1. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo

Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được xây dựng nhằm:

a) Làm nền tảng để ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường của thành phố, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững;

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đáp ứng xu hướng phát triển của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0;

c) Làm cơ sở đề xây dựng các Danh mục chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và kế hoạch triển khai của ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược, quy hoạch phát triển ngành

Lĩnh vực đất đai:

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý đất đai theo hướng hiện đại nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ đa mục tiêu.

Lĩnh vực tài nguyên nước:

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới; công tác quy hoạch, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh nguồn nước trong điều kiện nguồn nước ngày càng khan hiếm, nhu cầu sử dụng nước và sự suy giảm chất lượng nước ngày càng gia tăng, thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu gây ra cho tài nguyên nước.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản:

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về địa chất - khoáng sản; quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu tác động của các hoạt động khoáng sản đối với môi trường; tập trung thực hiện hiện chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 18/02/2019.

Lĩnh vực môi trường:

Kiểm soát, hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện trong chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn:

Thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về khí tượng thủy văn; phát triển hệ thống cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn; thu hút nguồn lực ngoài nước để hiện đại hoá ngành khí tượng thủy văn.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu:

Thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về biến đổi khí hậu; quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới; các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế các-bon thấp bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia; thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển ngành đo đạc và bản đồ trở thành một ngành điều tra cơ bản có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực, tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.

Lĩnh vực biển và hải đảo:

Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo. Đáp ứng hạ tầng thông tin kỹ thuật cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, góp phần cung cấp thông tin kịp thời, đủ độ tin cậy về dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế biển, phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và trên các đảo. Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường vùng bờ và trên các đảo. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trình chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, hải đảo nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển và các nguồn lợi từ biển. Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Lĩnh vực viễn thám:

Xây dựng lĩnh vực viễn thám phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

II. ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH
1. Các định hướng chiến lược

1.1. Chiến lược phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường

Bám sát các văn bản của chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thành phố và của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được ban hành tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;

- Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình hành động phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020;

- Quyết định số 115/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Định hướng chung:

- Phấn đấu xây dựng thương hiệu "Đà Nẵng thành phố môi trường". Tăng cường biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện môi trường, giải quyết một bước cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, nhà máy, ô nhiễm nước thải, rác thải công nghiệp và y tế;

- Quản lý khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhất như đất đai, nguồn nước ngầm, tài nguyên rừng... đảm bảo phát triển bền vững;

- Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, ứng cứu kịp thời các sự cố môi trường. Có các dự án phòng chống biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai;

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành gắn với công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và đơn giản hoá thủ tục, coi công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm;

- Đề xuất, đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường nhằm thực hiện các nội dung quản lý nhà nước theo chức năng của Sở;

- Tăng cường công tác đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, đa dạng các nguồn vốn và xã hội hoá các hoạt động dịch vụ về Tài nguyên và Môi trường;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các lĩnh vực chuyên ngành (đất đai, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, ...) đảm bảo công khai, minh bạch, bám sát quy định pháp luật về công khai thông tin đến người dân và doanh nghiệp;

- Phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; hoàn thiện Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ quan nhà nước; xây dựng, tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường toàn ngành; cập nhật thường xuyên, sử dụng hàng ngày trong công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm kịp thời, chính xác, tăng hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành; công bố, công khai, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, người dân và doanh nghiệp;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra Tài nguyên và Môi trường, tránh hình thức, chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ, bỏ sót đối tượng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế song phương, đa phương và hội nhập kinh tế quốc tế; vận động các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài nhằm hỗ trợ tích cực cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quản lý tổng hợp và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; phòng ngừa và xử lý ô nhiễm; phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực và thể chế quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường và khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài;

- Tăng cường công tác thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin thống kê. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác và chia sẻ dữ liệu thống kê.

1.2. Tầm nhìn, định hướng chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
a) Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông, và của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử;

- Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Nghị quyết quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Hội đồng nhân dân thành phố đưa ra Mục tiêu tổng quát là “Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế tri thức..”; định hướng phát triển liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường là “Phát triển hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin-Truyền thông đồng bộ, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh (Smart City) Đà Nẵng.”

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật

- Các chính sách, quy chế liên quan đến việc quản lý, vận hành các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu; cơ chế cập nhật thông tin, dữ liệu của các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu;

- Các chính sách liên quan đến an toàn, an ninh thông tin tại các TTDL, các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu đáp ứng tình hình mới.

c) Xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu

- Xây dựng và triển khai, tuân thủ Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng;

- Cung cấp các hạ tầng tri thức, tính toán, xử lý, khai phá dữ liệu, xây dựng danh mục và cung cấp thông tin, dữ liệu về cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu.

- Thực hiện kết nối thông qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) Thành phố Đà Nẵng phục vụ chia sẻ, cung cấp, khai thác thông tin dữ liệu cho các ứng dụng, kho dữ liệu dùng chung, cổng thông tin dữ liệu thành phố.

d) Bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Tập trung triển khai chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; xây dựng, phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin của Sở;

- Thiết lập môi trường điện tử, cung cấp khả năng phân tích, xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu thông minh, bảo đảm công tác quản lý, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Coi cơ sở dữ liệu và kết quả phân tích xử lý cơ sở dữ liệu là căn cứ quan trọng trong thực hiện công tác hàng ngày, là căn cứ khoa học, thực tiễn của việc ra quyết định, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành;

- Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Cung cấp dịch vụ dữ liệu, dịch vụ gia tăng trên cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường.

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị thuộc Sở;

- Bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin theo cấp độ theo quy định Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phòng chống mã độc tại Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao năng lực phòng; chống phần mềm độc hại theo quy định của Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

e) Tăng cường công tác khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính phủ điện tử

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin mới, hiện đại (như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), thực tại ảo (VR), ...) trong việc thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu; xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và giải quyết các bài toán phức tạp đặt ra của các lĩnh vực trong ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử.

g) Nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

- Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên môi trường là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng để triển khai tốt các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; các đơn vị thuộc Sở còn lại nên có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin;

- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020;

- Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục, chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2021 - 2022

- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quan trắc tự động; ưu tiên triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Môi trường; bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin Kho tư liệu ngành Tài nguyên và Môi trường phục vụ chia sẻ, tích hợp thông tin dữ liệu thông qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) thành phố Đà Nẵng.

- Rà soát, cải cách các quy trình thủ tục hành chính. Trong năm 2021 hoàn thành triển khai 100% DVCTT mức 4 ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Tối thiểu 60% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

- Tối thiểu 40% thủ tục hành chính trên tổng số thủ tục hành chính đã triển khai tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ; 20% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Rút ngắn 10 - 20% thời gian xử lý các hồ sơ nộp trực tuyến so với thời gian nộp trực tiếp.

- Tối thiểu 70% số liệu báo cáo thống kê trong ngành Tài nguyên và Môi trường được cập nhật thông qua hệ thống Báo cáo tổng hợp ngành Tài nguyên và Môi trường.

-Tối thiểu 95% kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Góp ý về các vấn đề trong ngành Tài nguyên và Môi trường được các cơ quan chức năng xử lý đúng hạn.

2.2. Giai đoạn 2023-2025

- Xây dựng và hoàn thiện 80% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường (theo 09 lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường), hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung kết hợp với nền tảng xử lý, phân tích dữ liệu và dự đoán thông minh thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội.

- Cập nhật, hoàn thiện 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường mức độ 4; được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Tối thiểu 60% dịch vụ sự nghiệp công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

-Tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; 65% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến; 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đưa vào lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

- Tối thiểu 60% thủ tục hành chính trên tổng số thủ tục hành chính đã triển khai tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ; 40% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Rút ngắn 10 - 50% thời gian xử lý các hồ sơ nộp trực tuyến so với thời gian nộp trực tiếp.

- 100% số liệu báo cáo thống kê trong ngành Tài nguyên và Môi trường được cập nhật thông qua hệ thống Báo cáo tổng hợp ngành Tài nguyên và Môi trường. Kết nối, tích hợp 50% số liệu báo cáo lên hệ thống Báo cáo thống kê quốc gia.

- 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng; trong đó cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu nền tảng; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

- 80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT).

- Từ 50% công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của ngành hoàn toàn dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); trong đó đến 80% công tác giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng quy định.

- 50% hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% kiến nghị, phản ảnh của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Góp ý được các cơ quan chức năng xử lý đúng hạn.

2.3. Định hướng đến năm 2030

- Giảm 30% thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công có sự tham gia cung cấp bởi các tổ chức ngoài nhà nước. 100% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;

- 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc trên công nghệ số, thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 90% sử dụng công nghệ IoT;

- Cơ bản công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường hoàn toàn trên cơ sở phân tích, xử lý dữ liệu lớn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời;

- 70% hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

Với hạ tầng công nghệ thông tin đã xây dựng và triển khai, kết hợp với những kho dữ liệu thu được trong quá trình triển khai giai đoạn trước làm động lực góp phần thúc đẩy phát triển Chính quyền điện tử, khởi nghiệp sáng tạo dựa trên dữ liệu, các công nghệ phân tích như: máy học, trí tuệ nhân tạo, thực tại ảo,... được ứng dụng sâu rộng, phổ biến để hỗ trợ chính quyền, doanh nghiệp, công dân, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành trong ngành Tài nguyên và Môi trường, tinh gọn bộ máy, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực cho sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng.

III. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH
1. Các nguyên tắc chung

- Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với định hướng, quy định ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của quốc gia, của thành phố Đà Nẵng, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

- Về kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin:

+ Việc kết nối giữa các hệ thống thông tin, giữa các cấp được triển khai theo lộ trình tương ứng các mức trưởng thành khác nhau, ở giai đoạn đầu tiên, giải pháp kết nối có thể chỉ là để trao đổi dữ liệu, tiếp theo sẽ bổ sung các dịch vụ tích hợp ở các mức độ khác nhau.

+ Khi nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tăng thì giải pháp kết nối dựa trên nền tảng dịch vụ Chính phủ điện tử-GSP được áp dụng.

+ Để bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các thành phần trong Khung kiến trúc Chính quyền điện tử, các hệ thống thông tin phải tuân thủ các chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; tuân thủ các quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương,

- Cập nhật các xu thế phát triển công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo...;

- Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo triển khai có hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số.

2. Các nguyên tắc đặc thù của ngành

Nguyên tắc 1: Phù hợp với Khung tham chiếu ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường cấp tỉnh ban kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0:

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

- Phù hợp với định hướng, chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường và địa phương;

- Lộ trình triển khai tuân thủ lộ trình triển khai KT Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0, đặc biệt là các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu có quy mô từ Trung ương đến địa phương; hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu cấp quốc gia có tính chất nền tảng, liên ngành;

- Yêu cầu về kết nối, liên thông:
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Mô hình kết nối, liên thông ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT cấp tỉnh
+ Yêu cầu về nghiệp vụ:

✓ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường (1);

✓ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (2);

✓ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính phủ điện tử các bộ, ngành khác (3);

✓ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của các tổ chức, cá nhân (4).

Các nghiệp vụ, liên thông thông tin cần thể hiện dạng bảng, gồm một số thông tin cơ bản: nghiệp vụ liên thông, thông tin liên thông, cơ quan/đơn vị cung cấp, cơ quan/đơn vị sử dụng, tần suất liên thông, ...

+ Yêu cầu về nền tảng công nghệ:

✓ Có khả năng kết nối, liên thông trên hạ tầng mạng LAN, WAN, Internet;

✓ Kết nối, liên thông trên cơ sở các dịch vụ (service) và các chuẩn mở.

Nguyên tắc 2: Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của thành phố Đà Nẵng và của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Nguyên tắc 3: Phù hợp với định hướng, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin quốc gia và định hướng, mục tiêu của thành phố, của ngành Tài nguyên và Môi trường; Ưu tiên triển khai các hạng mục quan trọng, mức độ sử dụng và ứng dụng cao trong thực tiễn; Thông tin, dữ liệu và các dịch vụ phải tin cậy, chính xác và kịp thời.

Nguyên tắc 4: Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong Sở Tài nguyên và Môi trường, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, tăng hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp;

Nguyên tắc 5: Dữ liệu cần được quản lý, vận hành, cập nhật thường xuyên, được chia sẻ và khai thác, sử dụng chung chặt chẽ, hiệu quả. Không triển khai xây dựng các nội dung thông tin, dữ liệu trùng lặp. Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu cần kết nối, chia sẻ, sử dụng chung.

Nguyên tắc 6: Thông tin và các dịch vụ phải được truy nhập trên cơ sở bình đẳng. Tối đa việc tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin đã, đang và sẽ triển khai tại Sở, tại các đơn vị trực thuộc Sở; Bảo đảm sự kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong Sở và các hệ thống thông tin của các sở, ngành khác và bộ, ngành, địa phương.

Nguyên tắc 7: Đối với những hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu có phạm vi rộng hơn phạm vi của kiến trúc (HTTT/CSDL quốc gia), ngoài việc tuân thủ kiến trúc này, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có phạm vi từ Trung ương đến địa phương và các quy định có liên quan.

Nguyên tắc 8: Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu triển khai trong Kiến trúc phải được xác định cấp độ đảm bảo an toàn thông tin; Việc xác định cấp độ đảm bảo an toàn thông tin căn cứ vào Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

Nguyên tắc 9: Các hệ thống kỹ thuật, các ứng dụng, dịch vụ phải tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định về chuyên ngành, về công nghệ thông tin, các hướng dẫn của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản quy định có liên quan.

Chương IV
KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC
Phương pháp tiếp cận Kiến trúc đưa ra các nguyên tắc và các tiêu chuẩn về cách mà các kiến trúc nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ cần được phát triển trong tất cả các cơ quan nhà nước đảm bảo các kiến trúc có thể được sử dụng một cách nhất quán với các mức độ khác nhau thuộc phạm vi của các cơ quan và giữa các cơ quan, cũng như với các bên tham gia ở bên ngoài có liên quan. Phương pháp tiếp cận chung đưa ra các điểm tích hợp với các lĩnh vực điều hành khác, bao gồm lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch vốn, quản lý các chương trình, quản lý nguồn nhân lực và an toàn thông tin mạng.

Sự tiêu chuẩn hóa trong Phương pháp tiếp cận chung về Kiến trúc Việt Nam dựa vào những yếu tố sau đây: Những kết quả chính, các mức độ về phạm vi, các yếu tố cơ bản, các miền kiến trúc thành phần, các mô hình tham chiếu, các cảnh nhìn hiện tại và trong tương lai, các kế hoạch chuyển đổi và một lộ trình chuyển đổi. Khi được triển khai, sự tiêu chuẩn hoá này sẽ thúc đẩy các kiến trúc có khả năng so sánh được trong toàn bộ các cơ quan Chính phủ Việt Nam, việc này sẽ dẫn đến sự hiệu quả hơn trong việc quản lý sự thay đổi và tạo tiền đề cho sự thành công khi triển khai các nhiệm vụ của Chính phủ với tổng chi phí sở hữu thấp hơn, thời gian triển khai nhanh hơn và giảm được sự trùng lặp.

Kết quả chính có thể mang lại khi áp dụng phương pháp tiếp cận chung về Kiến trúc bao gồm: Phân phối dịch vụ; Tích hợp chức năng; Tối ưu hoá tài nguyên; Nguồn tham chiếu tin cậy.

Phân phối dịch vụ: Các cơ quan Chính phủ tồn tại để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình đáp ứng được các nhu cầu thay đổi liên tục của Việt Nam thông qua một loạt các chương trình, nhiệm vụ và dịch vụ cung cấp cho xã hội. Những nhiệm vụ, chương trình và dịch vụ đó được cung cấp theo quy định của pháp luật, chính sách công và quy định của cơ quan Chính phủ. Yêu cầu thực tế ngày càng tăng, những nhiệm vụ và chương trình/dịch vụ/hệ thống hỗ trợ bên trên đòi hỏi sự phối hợp quản lý và thực thi của nhiều cơ quan Chính phủ, việc này được thực hiện thông qua chiến lược dịch vụ dùng chung, chia sẻ và ứng dụng các công nghệ thông tin.

Tích hợp chức năng: Tích hợp chức năng nghĩa là việc tương hợp giữa các chương trình, hệ thống và dịch vụ, nó đòi hỏi một ngữ cảnh đặc tả (meta-context) và các tiêu chuẩn để thành công, kiến trúc có thể đưa ra cả một ngữ cảnh đặc tả xuyên suốt tất cả các lĩnh vực chức năng (chiến lược, nghiệp vụ và công nghệ) cũng như các tiêu chuẩn có liên quan cho toàn bộ vòng đời các hoạt động trong mỗi lĩnh vực.

Tối ưu hóa tài nguyên: Đóng vai trò như chủ thẻ quản lý ngân sách, nguồn lực của nhà nước, các cơ quan Chính phủ có một trách nhiệm đặc biệt phải tối ưu hóa sử dụng các tài nguyên của mình. Thêm vào đó, do có nhiều yếu tố không thể biết trước hoặc kiểm soát được (như các luật, chính sách hoặc quy định mới; các nhu cầu đang gia tăng/đang tiến hóa của người sử dụng; các công nghệ mới, các thảm họa tự nhiên...), các cơ quan Chính phủ phải thường xuyên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình với các nguồn lực ít hơn dự toán ban đầu.

Tham chiếu tin cậy: Kiến trúc đưa ra một quan điểm nhất quán và được tích hợp với các mục tiêu chiến lược, các dịch vụ nghiệp vụ và hỗ trợ, các dữ liệu, và yếu tố tạo điều kiện cho triển khai các công nghệ xuyên suốt toàn bộ cơ quan, bao gồm các chương trình, các dịch vụ và các hệ thống. Khi Kiến trúc được thừa nhận như là tham chiếu tin cậy cho thiết kế và tài liệu hóa của các hệ thống và dịch vụ, thì các vấn đề mục tiêu về quyền sở hữu, quản lý, tài nguyên và sự thực thi có thể được giải quyết theo một cách thức nhất quán và có hiệu quả hơn.

Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (ban hành tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông), Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (Ban hành tại Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) và Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0 (tại Quyết định số 3196/QĐ-BTNTM ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trong đó, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0, được xây dựng nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và làm cơ sở tham chiếu cho Kiến trúc công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng Chính phủ điện tử của ngành, hướng tới ngành Tài nguyên và Môi trường số, Chính phủ số và nền kinh tế số.

Kiến trúc thực hiện theo quy định khung tham chiếu ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường cấp tỉnh của tài liệu Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0.

Về nguyên tắc:

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh/Thành phố;

- Phù hợp với định hướng, chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường và địa phương;

- Lộ trình triển khai tuân thủ lộ trình triển khai KT Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0, đặc biệt là các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu có quy mô từ Trung ương đến địa phương; hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu cấp quốc gia có tính chất nền tảng, liên ngành.

Về yêu cầu về kết nối, liên thông:

- Yêu cầu về nghiệp vụ:

+ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường;

+ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

+ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính phủ điện tử các bộ, ngành khác;

+ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của các tổ chức, cá nhân.

Các nghiệp vụ, liên thông thông tin cần thể hiện dạng bảng, gồm một số thông tin cơ bản: nghiệp vụ liên thông, thông tin liên thông, cơ quan/đơn vị cung cấp, cơ quan/đơn vị sử dụng, tần suất liên thông, ...

- Yêu cầu về nền tảng công nghệ:

+ Có khả năng kết nối, liên thông trên hạ tầng mạng LAN, WAN, Internet;

+ Kết nối, liên thông trên cơ sở các dịch vụ (service) và các chuẩn mở.

II. MÔ HÌNH TỔNG QUAN KIẾN TRÚC
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Mô hình tổng quan kiến trúc được phân chia thành các tầng sau:

1) Tầng Người sử dụng: Là các tác nhân tham gia sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, bao gồm: người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân liên quan.

2) Tầng Kênh giao tiếp: Là môi trường, công cụ giúp Người sử dụng tương tác với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp. Qua môi trường Internet, Người sử dụng có thể sử dụng các kênh giao tiếp sau: Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Cổng/Trang thông tin điện tử, Kiosk tra cứu thông tin. Ngoài môi trường Internet, Người sử dụng có thể sử dụng các kênh khác như thoại, SMS (tin nhắn) hoặc trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa,...

3) Tầng Quy trình, nghiệp vụ được tin học hóa: Là các quy trình nghiệp vụ có khả năng tin học hóa để xây dựng hệ thống thông tin, với khối nghiệp vụ chính: Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu; Thủ tục hành chính; Nghiệp vụ hành chính; Nghiệp vụ chuyên ngành;...

4) Tầng Ứng dụng và dịch vụ trực tuyến: Bao gồm các ứng dụng phục vụ chuyên môn đặc thù và các dịch vụ được khai thác, sử dụng bởi các ứng dụng khác. Trong đó:

- Các ứng dụng hành chính nội bộ phục vụ nghiệp vụ về văn phòng, kế hoạch - tài chính, thi đua khen thưởng và tuyên truyền, khoa học và công nghệ,...

- Các ứng dụng chuyên ngành phục vụ nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực về biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản, đất đai,...

- Các ứng dụng được triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử bao gồm: Một cửa điện tử, Thư điện tử, Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống báo cáo và số liệu điều hành,...

5) Tầng Nền tảng chia sẻ, tích hợp (LGSP) Thành phố Đà Nẵng: Phục vụ tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin (HTTT), cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành khác của Thành phố và với Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia. Trong một số trường hợp đặc biệt, các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng có thể tích hợp, chia sẻ dữ liệu trực tiếp với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định trong thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tầng này bao gồm các ứng dụng riêng, đặc thù theo mỗi lĩnh vực chuyên môn và các dịch vụ được khai thác, sử dụng bởi nhiều ứng dụng khác. Trong đó:

- Ứng dụng hành chính nội bộ phục vụ, hỗ trợ cho nghiệp vụ hành chính như: văn phòng; kế hoạch - tài chính; tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và tuyên truyền;...

- Các ứng dụng chuyên ngành đối với các lĩnh vực biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản, đất đai,...

- Các ứng dụng được triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử của tỉnh như: Một cửa điện tử, Thư điện tử, Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống báo cáo và số liệu điều hành, Dịch vụ đăng nhập một lần, Dịch vụ quản lý quy trình,...

6) Tầng Dữ liệu, cơ sở dữ liệu: Bao gồm các cơ sở dữ liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý như cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường chuyên ngành các lĩnh vực, cơ sở dữ liệu hành chính nội bộ, cơ sở dữ liệu dịch vụ trực tuyến, Kho lưu trữ dữ liệu phục vụ tổng hợp, phân tích, báo cáo và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống thông tin.

7) Tầng Hạ tầng kỹ thuật: Các giải pháp nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai dịch vụ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong kiến trúc, bao gồm năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối,... và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

8) Tầng Chính sách, chỉ đạo, quản lý: Bao gồm công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai, giám sát thực hiện kiến trúc. Trong đó:

- Chính sách thể hiện qua các kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

- Thực thi chỉ đạo, quản lý thông qua: Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng; Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. KIẾN TRÚC CHI TIẾT
1. Kiến trúc nghiệp vụ

1.1. Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành Phố Đà Nẵng chính thức được thành lập theo quyết định số 114/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng trên nền tảng Sở Địa Chính và Nhà Đất Thành Phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND thành phố Đà Nẵng; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND thành phố Đà Nẵng
a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

4. Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

5. Về đất đai

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

c) Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai đối với từng loại đất;

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

đ) Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thẩm quyền và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

e) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

g) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định; lập bản đồ giá đất;

h) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định;

i) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

l) Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

m) Theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của địa phương theo quy định của pháp luật.

6. Về tài nguyên nước

a) Lập và tổ chức thực hiện phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật; lập và thực hiện kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

b) Khoanh định vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức xây dựng, quản lý và thực hiện việc quan trắc tài nguyên nước đối với mạng quan trắc tài nguyên nước của địa phương; xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của địa phương;

d) Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông;

đ) Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thẩm định hồ sơ phê duyệt, điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

e) Tổ chức điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn;

g) Tổ chức điều tra, đánh giá, xác định và trình công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và các sông suối không thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội tỉnh mà có hồ chứa hoặc đã được quy hoạch xây dựng hồ chứa có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải có giấy phép sử dụng tài nguyên nước;

h) Tổ chức điều tra, đánh giá sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh; công bố nguồn nước không còn sức chịu tải; lập danh mục nguồn nước nội tỉnh; danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp theo quy định;

i) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

k) Tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; xác nhận về thời gian công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải ngừng khai thác theo thẩm quyền;

l) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc phối hợp thực hiện của các cơ quan tham gia điều phối, giám sát đối với lưu vực sông nội tỉnh.

7. Về tài nguyên khoáng sản

a) Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sau khi được phê duyệt;

b) Lập phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện có thông tin khoáng sản mới; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

c) Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;

d) Tổ chức tiếp nhận, tính, thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

đ) Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giải quyết việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản đối với các khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

8. Về môi trường

a) Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án; kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; phối hợp kiểm tra, xác nhận hoàn thành toàn bộ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khi tiến hành thủ tục đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, thuê mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép nuôi trong loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

c) Tổ chức quản lý, kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật, gồm: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường; tiếp nhận, xử lý số liệu quan trắc tự động liên tục đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm; kiểm tra, giám sát hoạt động quan trắc định kỳ đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý theo quy định;

d) Tổ chức thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tham gia, hướng dẫn, kiểm tra việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và các hoạt động quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại khác trên địa bàn thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức điều tra, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức xây dựng phương án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học lồng ghép vào quy hoạch tỉnh; tổ chức điều tra, đánh giá, lập danh mục, dự án thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, cảnh quan sinh thái quan trọng, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; tổ chức biện pháp bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen các loài bản địa, loài có giá trị tại địa phương; quản lý, giám sát hoạt động tiếp cận nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen theo quy định của pháp luật; kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; tổ chức kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo đa dạng sinh học, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học cấp tỉnh; lập hồ sơ đề cử công nhận và thực hiện chế độ quản lý các danh hiệu quốc tế về bảo tồn (khu Ramsar, vườn di sản của ASEAN, khu Dự trữ sinh quyển thế giới);

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường, thực hiện quan trắc môi trường, thông tin về chất lượng môi trường, cảnh báo về ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức xây dựng, quản lý dữ liệu, thông tin và xây dựng báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật; tham mưu tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thống kê môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật;

k) Tổ chức xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

l) Tổng hợp nhu cầu kinh phí sử dụng nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, gửi Sở Tài chính để cân đối trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

m) Tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường của địa phương theo phân công và theo quy định của pháp luật;

n) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên huyện trên địa bàn tỉnh và công tác khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật.

9. Về khí tượng thủy văn

a) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng;

b) Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của trung ương trên địa bàn;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai ở địa phương;

đ) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và truyền, phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn, phạm vi quản lý;

e) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

g) Tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý;

h) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin khí tượng thủy văn liên quan đến vận hành của chủ các công trình hồ chứa trong thời gian có lũ theo quy định của pháp luật;

i) Theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn; thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong các công trình, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc theo thẩm quyền các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn.

10. Về biến đổi khí hậu

a) Xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của địa phương;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý;

c) Thực hiện việc lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

d) Tổ chức triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

đ) Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp địa phương thuộc thẩm quyền quản lý;

e) Quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon; kiểm soát hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính tại địa phương theo quy định của pháp luật và theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

g) Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hàng năm lập báo cáo về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

i) Tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

11. Về đo đạc và bản đồ

a) Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ, di dời, hủy bỏ các công trình hạ tầng đo đạc thuộc phạm vi quản lý;

c) Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

d) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

đ) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

g) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ trên địa bàn và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các xuất bản phẩm bản đồ có nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản, các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật theo quy định;

h) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn; xây dựng báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hàng năm, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

12. Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo (đối với các tỉnh có biển)

a) Điều phối tổ chức thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

b) Tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch không gian biển quốc gia, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; lập, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ thuộc phạm vi quản lý;

c) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển; quản lý việc nhận chìm ở biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

d) Thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định việc giao, công nhận, cho phép trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; thu hồi khu vực biển; quản lý việc sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

đ) Tổ chức thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; lập hồ sơ và quản lý tài nguyên hải đảo theo quy định;

e) Thực hiện các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển theo quy định;

g) Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, thống kê tài nguyên biển và hải đảo theo quy định.

13. Về viễn thám

a) Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám thám trong điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý;

b) Xác định nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám của địa phương, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận; thực hiện thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương; gửi bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia theo quy định pháp luật;

c) Thẩm định, quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các hoạt động bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật và bảo vệ các công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám trên địa bàn theo quy định pháp luật.

14. Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường

a) Tổ chức thu nhận, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường;

b) Xây dựng, quản trị, vận hành hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; thực hiện bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng theo quy định;

c) Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội;

d) Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia;

đ) Quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

15. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường đối với công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

17. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

18. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

19. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

20. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở; quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các tổ chức hành chính thuộc Sở; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; thực hiện bổ nhiệm, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

21. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và cơ quan nhà nước cấp trên.
1.2. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các đơn vị, phòng, ban
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Mối quan hệ công tác, liên thông nghiệp vụ tổng quát của Sở TN&MT

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận thông tin góp ý, kiến nghị của người dân, tổ chức/doanh nghiệp và xử lý, phản hồi theo quy định của pháp.

1.3. Danh mục nghiệp vụ

Nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường là cấu trúc phân tầng theo ba cấp, cấp cao nhất (khối chức năng) được phân loại theo khối các chức năng chung nhất mà Sở đang đảm nhiệm. Từng khối chức năng này được chia nhỏ theo nhiều nhóm nghiệp vụ mỗi nhóm nghiệp vụ sẽ bao gồm một số loại nghiệp vụ cụ thể.
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	Cấp
	Nội dung
	Mô tả

	Cấp 1
	Khối Chức năng
	Mô tả các chức năng, hoạt động nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường

	Cấp 2
	Nhóm Dịch vụ
	Là tập hợp các nghiệp vụ theo khối chức năng do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nói chung, không phụ thuộc vào cơ quan/đơn vị nào thực hiện

	Cấp 3
	Loại Dịch vụ
	Là tập hợp các nghiệp vụ theo nhóm nghiệp vụ do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nói chung, không phụ thuộc vào cơ quan/đơn vị nào thực hiện


Tương ứng với mô hình cấu trúc theo 03 cấp này, khối chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường được chia tách thành 03 khối chính:
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Mô tả đặc điểm của từng khối chức năng:

	Khối chức năng
	Mô tả

	Nghiệp vụ hành chính
	Nghiệp vụ tham mưu, giúp Thủ trưởng các đơn vị quản lý, chỉ đạo thực hiện thống nhất công tác về các công tác kế hoạch - tài chính, tổ chức cán bộ, ...

	Nghiệp vụ chuyên ngành
	Nghiệp vụ theo các lĩnh vực chuyên ngành theo phạm vi, quyền hạn do Sở quản lý

	Nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thủ tục hành chính
	Nghiệp vụ chung liên quan hầu hết đến các thủ tục hành chính về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, xử lý thủ tục hành chính, trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính


Ngoài các khối chức năng trên, một số khối chức năng hỗ trợ bao gồm:

- Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu;

- Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu;

- Tương tác, truyền thông.

Sau đây là danh mục nghiệp vụ:

1.3.1. Khối nghiệp vụ hành chính 
	STT
	Tên nghiệp vụ
	Mô tả

	1
	Nghiệp vụ thanh tra

	1.1
	Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra
	Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra

	1.2
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

	1.3
	Xử lý vi phạm
	Xử lý vi phạm

	2
	Nghiệp vụ văn phòng

	2.1
	Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan; tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công
	Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan; tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công

	2.2
	Công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin, bảo mật của cơ quan
	Công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin, bảo mật của cơ quan

	2.3
	Quản lý chính sách, chế độ đối với công chức và người lao động thuộc cơ quan
	Quản lý chính sách, chế độ đối với công chức và người lao động thuộc cơ quan

	3
	Nghiệp vụ tổ chức cán bộ

	3.1
	Quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế chức, người lao động
	Quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế chức, người lao động

	3.2
	Quản lý công chức, viên chức, người lao động
	Quản lý công chức, viên chức, người lao động

	3.3
	Quản lý về đào tạo, bồi dưỡng.
	Quản lý về đào tạo, bồi dưỡng.

	3.4
	Quản lý về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương
	Quản lý về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương

	3.5
	Quản lý về cải cách hành chính
	Quản lý về cải cách hành chính

	4
	Nghiệp vụ kế hoạch - tài chính

	4.1
	Quản lý kế hoạch tài chính.
	Quản lý kế hoạch tài chính.

	4.2
	Quản lý kế toán, kiểm toán nội bộ
	Quản lý kế toán, kiểm toán nội bộ

	4.3
	Quản lý đầu tư.
	Quản lý đầu tư.

	4.4
	Quản lý tài sản.
	Quản lý tài sản.

	4.5
	Quản lý các chương trình, dự án
	Quản lý các chương trình, dự án

	5
	Nghiệp vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền

	5.1
	Công tác thi đua
	Công tác thi đua

	5.2
	Khen thưởng
	Khen thưởng

	5.3
	Tuyên truyền
	Tuyên truyền

	5.4
	Báo chí
	Báo chí

	5.5
	Hiện vật truyền thống
	Hiện vật truyền thống

	5.6
	In ấn, xuất bản
	In ấn, xuất bản

	5.7
	Tổ chức ký kết quy chế, chương trình phối hợp tuyên truyền về Tài nguyên và Môi trường
	Tổ chức ký kết quy chế, chương trình phối hợp tuyên truyền về Tài nguyên và Môi trường

	6
	Nghiệp vụ pháp chế

	6.1
	Xây dựng chính sách, pháp luật
	- Quản lý tổng hợp chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật;

- Quản lý quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện;

- Quản lý quá trình thẩm định, ban hành;

- Theo dõi thực hiện văn bản;

- Thống kê, phân tích, báo cáo tổng hợp.

	6.2
	Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
	- Quản lý kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn bản;

- Kiểm tra, rà soát, kết luận hệ thống hóa văn bản;

- Quản lý tổng hợp việc thi hành pháp luật;

- Tổ chức điều tra, khảo sát, tiếp nhận, thu thập, thông tin; thực hiện kết luận thi hành pháp luật;

- Theo dõi tình hình thực hiện;

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo.

	6.3
	Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
	Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

	6.4
	Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
	Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

	6.5
	Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

	6.6
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	- Quản lý chương trình, kế hoạch;

- Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ (đào tạo báo cáo viên, chuẩn bị tài liệu,...);

- Tổ chức thông tin, truyền thông (trên cổng thông tin, hướng dẫn, giải đáp qua các diễn đàn);

- Kiểm tra thực hiện

	6.7
	Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	6.8
	Kiểm soát thủ tục hành chính
	- Quản lý tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thẩm định, rà soát các thủ tục hành chính;

	6.9
	Pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật
	Dịch vụ tra cứu thông tin pháp luật (quốc tế, quốc gia, ngành)

	6.10
	Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.
	Dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

	6.11
	Thực hiện công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Dịch vụ tra cứu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

	6.12
	Tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
	Dịch vụ tra cứu thông tin bồi thường, kiểm tra công tác bồi thường, phối hợp các đơn vị liên quan về công tác bồi thường theo quy định của pháp luật

	6.13
	Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định
	Dịch vụ cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

	6.14
	Tổ chức quản lý cộng tác viên kiểm tra
	Dịch vụ quản lý cộng tác viên kiểm tra

	6.15
	Giám định tư pháp
	Dịch vụ giám định tư pháp


1.3.2. Khối nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thủ tục hành chính

	STT
	Tên nghiệp vụ
	Mô tả

	1
	Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
	Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	2
	Quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan khác
	Quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan khác

	3
	Quy trình trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Quy trình trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

	4
	Quy trình xử lý nghĩa vụ tài chính
	Quy trình xử lý nghĩa vụ tài chính


1.3.3. Khối nghiệp vụ chuyên ngành

	STT
	Tên nghiệp vụ
	Mô tả

	1
	LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

	1.1
	Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.1.1
	Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng và thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ để xây dựng và thực thi Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do TTCP phê duyệt

	1.1.2
	Hoạt động điều tra cơ bản không thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng và thực hiện các dự án, nhiệm vụ, đề án thuộc Hoạt động điều tra cơ bản không thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

	1.1.3
	Thống kê tài nguyên biển và hải đảo
	Thực hiện việc thống kê tài nguyên biển và hải đảo

	1.2
	Nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.2.1
	Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án nghiên cứu khoa học về tài nguyên môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng, trình UBND thành phố Đà Nẵng các đề án, dự án nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

	1.3
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

	1.3.1
	Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải
	Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải

	1.3.2
	Quan trắc định kỳ và đánh giá hiện trạng các khu vực biển và hải đảo
	Quan trắc định kỳ và đánh giá hiện trạng các khu vực biển và hải đảo

	1.3.3
	Điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo
	Điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo

	1.3.4
	Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường
	Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường

	1.3.5
	Xác định phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	Xác định phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

	1.3.6
	Xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	Xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

	1.3.7
	Chia sẻ thông tin, đánh giá chất lượng môi trường nước biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới theo quy định của pháp luật
	Chia sẻ thông tin, đánh giá chất lượng môi trường nước biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới theo quy định của pháp luật

	1.3.8
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển

	1.3.9
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ đất liền
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ đất liền

	1.3.10
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường xuyên biên giới
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường xuyên biên giới

	1.3.11
	Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

	1.3.12
	Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo
	Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo

	1.4
	Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

	1.4.1
	Theo dõi, giám sát sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
	Theo dõi, giám sát sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

	1.5
	Nhận chìm ở biển

	1.5.1
	Cấp giấy phép nhận chìm ở biển cho tổ chức, cá nhân
	Cấp giấy phép nhận chìm ở biển cho tổ chức, cá nhân

	1.5.2
	Kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển
	Kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển

	1.6
	Quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.6.1
	Thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.6.2
	Tham gia các hệ thống quan trắc, giám sát biển và đại dương của khu vực, thế giới
	Tham gia các hệ thống quan trắc, giám sát biển và đại dương của khu vực, thế giới

	1.8
	Lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.8.1
	Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.8.2
	Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.8.3
	Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc không thuộc danh mục bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân trong nước
	Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc không thuộc danh mục bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân trong nước

	1.8.4
	Công bố thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên môi trường biển và hải đảo
	Công bố thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên môi trường biển và hải đảo

	1.9
	Quản lý khai thác biển và hải đảo

	1.9.1
	Thẩm định chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
	Thẩm định chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

	1.9.3
	Thẩm định quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
	Thẩm định quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

	1.9.4
	Tham gia chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
	Tham gia chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	1.9.5
	Phân loại hải đảo
	Phân loại hải đảo

	1.9.6
	Giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	Giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

	1.9.7
	Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học biển và hải đảo
	Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học biển và hải đảo

	1.9.8
	Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến các vùng biển, hải đảo của Đà Nẵng
	Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến các vùng biển, hải đảo của Đà Nẵng

	1.9.9
	Đánh giá biến động tài nguyên biển và hải đảo
	Đánh giá biến động tài nguyên biển và hải đảo

	1.9.10
	Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
	Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

	1.9.11
	Tham gia vận hành, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giao, sử dụng khu vực biển; hành lang bảo vệ bờ biển; phân loại hải đảo; quản lý tổng hợp vùng bờ; lập quy hoạch
	Tham gia vận hành, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giao, sử dụng khu vực biển; hành lang bảo vệ bờ biển; phân loại hải đảo; quản lý tổng hợp vùng bờ; lập quy hoạch

	1.10
	Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.10.1
	Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biển, hải đảo và đại dương
	Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biển, hải đảo và đại dương

	1.10.2
	Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
	Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

	1.10.3
	Điều tra nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
	Điều tra nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

	1.10.4
	Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.10.5
	Điều tra, đánh giá, mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Điều tra, đánh giá, mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.10.6
	Dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do các hoạt động khai thác tài nguyên môi trường biển và hải đảo.
	Dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do các hoạt động khai thác tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

	1.10.7
	Khai thác bền vững tài nguyên biển và hải đảo
	Khai thác bền vững tài nguyên biển và hải đảo

	1.10.8
	Bảo vệ tính đa dạng sinh học biển và hải đảo và duy trì năng suất, tính đa dạng của hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ
	Bảo vệ tính đa dạng sinh học biển và hải đảo và duy trì năng suất, tính đa dạng của hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ

	1.10.9
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

	2
	LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	2.1
	Thích ứng với biến đổi khí hậu

	2.1.1
	Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
	Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

	2.1.2
	Hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
	Hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

	2.1.3
	Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu
	Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu

	2.1.4
	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn Đà Nẵng
	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn Đà Nẵng

	2.1.5
	Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó
	Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó

	2.1.6
	Thực hiện, triển khai bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu
	- Thực hiện, triển khai đánh giá theo bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu

- Báo cáo kết quả việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu

	2.2
	Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

	2.2.1
	Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của Đà Nẵng
	Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của Đà Nẵng

	2.2.2
	Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
	Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

	3
	LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

	3.1
	Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ

	3.1.1
	Thẩm định hồ sơ cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	Thẩm định hồ sơ cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	3.2
	Quản lý công trình hạ tầng đo đạc và bản đồ

	3.2.1
	Quản lý, bảo vệ điểm gốc đo đạc quốc gia
	Quản lý, bảo vệ điểm gốc đo đạc quốc gia theo quy định trong Nghị định chính phủ

	3.2.2
	Quản lý, bảo vệ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
	Quản lý, vận hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

	3.2.3
	Di dời mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia
	Di dời mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia theo quy định trong Nghị định chính phủ

	3.2.4
	Hủy bỏ mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia
	Tổ chức việc hủy bỏ mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia theo quy định

	3.3
	Triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản

	3.3.1
	Quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch
	Quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch

	3.3.2
	Đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính
	Đo đạc thành lập bản đồ địa giới hành chính phục vụ thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh ĐGHC, giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính các cấp

	3.3.3
	Chuẩn hóa địa danh
	- Xây dựng hệ thống thông tin địa danh.

- Đảm bảo cách nói, cách viết chính xác đối tượng địa danh trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ và các sản phẩm, tài liệu khác

	3.3.4
	Xây dựng, vận hành, bảo trì điểm gốc đo đạc quốc gia
	- Xây dựng, vận hành, bảo trì điểm gốc đo đạc quốc gia.

- Cung cấp số liệu gốc đo đạc quốc gia cho các tổ chức, cá nhân.

	3.3.5
	Xây dựng, vận hành, bảo trì mốc đo đạc quốc gia
	- Xây dựng, vận hành, bảo trì mốc đo đạc quốc gia.

- Cung cấp kịp thời số liệu mốc đo đạc quốc gia cho các tổ chức, cá nhân

	3.3.6
	Xây dựng, vận hành, bảo trì mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.
	- Xây dựng, vận hành, bảo trì mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.

- Cung cấp dữ liệu GNSS, dữ liệu cải chính theo thời gian thực cho các tổ chức, cá nhân.

	3.5
	Xây dựng, vận hành, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

	3.5.1
	Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý quốc gia
	Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý

	3.5.2
	Xây dựng, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý
	Xây dựng, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý

	3.6
	Triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý

	3.6.1
	Thành lập, cập nhật bản đồ hành chính Đà Nẵng
	Xác định ranh giới hành chính, thông tin địa danh, thông tin khác của thành phố Đà Nẵng làm căn cứ để thành lập bản đồ hành chính quốc gia đảm bảo chính xác phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

	3.6.2
	Tham gia thành lập tập bản đồ quốc gia
	Thu thập các bản đồ, biểu đồ, hình ảnh để phục vụ thành lập tập bản đồ quốc gia để thể hiện điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn phát triển làm căn cứ để thành lập thành lập tập bản đồ quốc gia

	3.6.3
	Đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước
	Thu thập các tài liệu liên quan phục vụ việc đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước.

	3.7
	Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

	3.7.1
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Đánh giá chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ làm căn cứ phát hiện những sai sót trong quá trình sản xuất để kịp thời loại bỏ các sản phẩm không bảo đảm chất lượng và tìm biện pháp xử lý khắc phục các sai sót, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

	3.7.2
	Thẩm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Thẩm định về việc tuân thủ dự án, thiết kế - kỹ thuật dự toán đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra; Thẩm định việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công; xác nhận chất lượng, khối lượng, mức khó khăn công trình sản phẩm đã hoàn thành của Chủ đầu tư

	3.8
	Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

	3.8.1
	Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Tiếp nhận các sản phẩm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật

	3.8.2
	Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Tổ chức lưu trữ thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cung cấp cho các Bộ, ngành và xã hội

	4
	LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

	4.1
	Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
	Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện

	4.2
	Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng
	Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng trên địa bàn

	4.3
	Tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
	Tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn

	4.4
	Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng
	Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật

	4.5
	Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét
	Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

	4.6
	Bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương
	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn

	4.7
	Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn
	Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật

	5
	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

	5.1
	Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt
	Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt

	5.2
	Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
	Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội thành phố Đà Nẵng

	5.3
	Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông
	Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông

	5.4
	Lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp
	Lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn thành phố

	5.5
	Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông
	Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội thành phố Đà Nẵng

	5.6
	Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
	Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

	5.7
	Thực hiện công tác bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước
	Thực hiện công tác bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước

	5.8
	Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền
	Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền

	5.9
	Thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	Thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật

	5.10
	Hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước
	Hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố

	5.11
	Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước
	Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp

	5.12
	Kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước
	Kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn

	5.13
	Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
	Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn

	5.14
	Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt
	Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt

	5.15
	Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng
	Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật

	6
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	6.1
	Quản lý quy hoạch Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất

	6.1.1
	Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	+ Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;

+ Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất;

+ Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai;

+ Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất;

+ Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;

+ Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

	6.1.2
	Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	+ Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;

+ Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất;

+ Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai;

+ Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; 
+ Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;

+ Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

	6.1.3
	Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh
	+ Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;

+ Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước;

+ Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh;

+ Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu;

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;

+ Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh.

	6.2
	Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

	6.2.1
	Hướng dẫn việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
	- Quản lý hoạt động hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:

+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

	6.2.2
	Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
	Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

	6.2.3
	Thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
	+ Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
+ Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có liên quan đến dự án (nếu có);

+ Đánh giá về yêu cầu sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất. Đối với loại dự án chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất thì cơ quan thẩm định căn cứ vào quy mô, tính chất dự án và khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa phương để đánh giá;

+ Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư; tác động môi trường do sử dụng đất; mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ số, mật độ xây dựng, độ cao, độ sâu trong lòng đất đối với dự án xây dựng công trình; mức độ ảnh hưởng đến vấn đề quốc phòng, an ninh (nếu có);

+ Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa phương đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư.

	6.3
	Đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính

	6.3.1
	Đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính
	- Đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

- Chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự thay đổi về hình dạng kích thước diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính.

	6.3.2
	Đăng ký đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	+ Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

- Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ theo quy định định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

- Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký;

- Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận;

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

- Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

- Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó;

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

- Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính.

+ Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.

- Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

	6.3.3
	Lập hồ sơ địa chính
	- Đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; lập, cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương.

	6.4
	Giá đất

	6.4.1
	Xây dựng, điều chỉnh khung giá đất
	- Trình tự xây dựng khung giá đất

- Trình tự điều chỉnh khung giá đất

	6.4.2
	Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất
	- Trình tự xây dựng bảng giá đất

- Trình tự điều chỉnh bảng giá đất

	6.5
	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

	6.5.1
	Thu hồi đất
	+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

+ Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

+ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

	6.5.2
	Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
	- Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất do cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng

- Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

- Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

- Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở của tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh

- Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

- Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

- Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

- Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

- Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

- Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác để dọa tính mạng con người

- Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

- Bồi thường về di chuyển mồ mả

	6.6
	Điều tra đánh giá tài nguyên đất

	6.6.1
	Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	+ Điều tra, đánh giá đất đai lần đầu, gồm:

- Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ;

- Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa;

- Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp;

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; bản đồ thoái hóa đất;

- Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất;

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;

- Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất.

+ Điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo, gồm:

- Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra;

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; bản đồ thoái hóa đất;

- Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất so với kỳ trước và đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;

- Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất.

	6.6.2
	Điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất
	+ Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất, gồm:

- Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất;

- Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa;

- Phân tích mẫu đất, tổng hợp số liệu và cảnh báo các khu vực đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm (cận ô nhiễm);

- Xây dựng bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm;

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;

- Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất.

	6.6.3
	Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp
	+ Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp, gồm: 
- Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ;

- Lập kế hoạch và điều tra thực địa hiệu quả sử dụng đất;

- Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp;

- Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp;

- Xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp.

	6.7
	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

	6.7.1
	Điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu về đất đai
	Điều tra, thu thập các dữ liệu:

- Bản đồ địa chính mới nhất dạng số (hoặc dạng giấy đối với những khu vực không có bản đồ địa chính dạng số) và các loại tài liệu đo đạc khác đã sử dụng để cấp Giấy chứng nhận (bản đồ giải thửa, sơ đồ, trích đo địa chính).

- Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng nhận, sổ đăng ký biến động, bản lưu Giấy chứng nhận.

- Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (dạng số) của kỳ kiểm kê gần nhất.

- Đơn đăng ký đã được UBND cấp xã xác nhận đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc đăng ký đất đai trong thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhưng đã hết thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mà chưa hoàn thành việc đăng ký đất đai.

	6.7.2
	Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin đất đai
	Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin đất đai

	6.8
	Kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất

	6.8.1
	Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống theo dõi, giám sát tài nguyên đất
	Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống theo dõi, giám sát tài nguyên đất

	6.8.2
	Thống kê, kiểm kê đất đai
	- Thống kê đất đai hàng năm

- Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

	6.8.3
	Đánh giá việc thi hành pháp luật về đất đai; hiệu quả quản lý sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước
	- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng đất đai;

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

	6.9
	Thanh tra chuyên ngành về đất đai

	6.9.1
	Thanh tra chuyên ngành về đất đai trong phạm vi cả nước
	- Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng đất đai;

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

	7
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	7.1
	Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

	7.1.1
	Đánh giá tác động môi trường
	- Lập hồ sơ đề nghị thẩm định ĐTM

- Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

	7.1.2
	Đánh giá môi trường chiến lược
	- Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

- Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

- Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

	7.1.3
	Kế hoạch bảo vệ môi trường
	- Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

- Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

	7.1.4
	Quy hoạch BVMT
	- Quy hoạch BVMT cấp tỉnh

- Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh

- Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh

- Lập quy hoạch BVMT cấp quốc gia

- Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường cấp Quốc gia
- Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia

	7.2
	Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

	7.2.1
	Bảo vệ môi trường trong điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
	- Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án và phương án bổ sung

- Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường

- Trình tự, thủ tục xác nhận hoàn thành từng phần và toàn bộ phương án, phương án bổ sung

	7.3
	Ứng phó với biến đổi khí hậu
	- Kịch bản biến đổi khí hậu

- Chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

	7.4
	Bảo vệ môi trường Biển và hải đảo
	- Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo

	7.5
	Báo vệ môi trường nước, đất và không khí

	7.5.1
	Bảo vệ môi trường nước sông
	- Đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích các lưu vực sông liên tỉnh và xuyên biên giới.

- Điều tra, đánh giá sức chịu tải, xác định hạn ngạch xả nước thải phù hợp với mục tiêu sử dụng nước và công bố thông tin

- Ban hành, hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước và trầm tích lưu vực sông.

- Ban hành, hướng dẫn việc đánh giá sức chịu tải của lưu vực sông, hạn ngạch xả nước thải vào sông liên tỉnh, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm.

- Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến kinh nghiệm, cung cấp thông tin về pháp luật môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường, sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tổ chức triển lãm, hội chợ, quảng bá sản phẩm thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường cho các cơ sở được khuyến khích phát triển tại làng nghề.
- Tổ chức đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm, mức độ thiệt hại và tổ chức xử lý ô nhiễm lưu vực sông liên tỉnh.

	7.5.2
	Bảo vệ môi trường đất
	- Xác định, thống kê, đánh giá và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất đối với khu vực bị ô nhiễm hóa chất độc hại sử dụng trong chiến tranh, hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và các chất độc hại khác

- Xây dựng quy định, hướng dẫn đánh giá khả năng tiếp nhận của môi trường đất theo mục đích sử dụng;

- Ban hành hướng dẫn xác định, thống kê, đánh giá, khoanh vùng và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất; cung cấp thông tin về chất lượng môi trường đất; xác nhận chất lượng đất các khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất thương mại gồm đất của cơ sở xử lý chất thải, cơ sở khai thác khoáng sản

- Xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về các khu vực ô nhiễm đất và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất

- Tổng hợp và công bố chất lượng môi trường đất và các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trên phạm vi toàn quốc;

- Hướng dẫn phương thức công bố thông tin về chất lượng môi trường đất

	7.5.3
	Bảo vệ môi trường không khí
	- Quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh

- Quản lý khí thải công nghiệp

	7.6
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

	7.6.1
	Bảo vệ môi trường khu kinh tế
	- Đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường khi thành lập, mở rộng khu kinh tế

- Thẩm tra khả năng đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường khi thành lập, mở rộng khu kinh tế

- Công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu kinh tế

- Bảo vệ môi trường khi điều chỉnh quy hoạch trong khu kinh tế

	7.6.2
	Bảo vệ môi trường Khu công nghiệp
	- Quản lý nước thải khu công nghiệp

- Quản lý khí thải và tiếng ồn trong khu công nghiệp

- Quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong khu công nghiệp

- Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong khu công nghiệp

- Bảo vệ môi trường khi có điều chỉnh quy mô, quy hoạch, hoạt động trong khu công nghiệp

	7.6.3
	Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung
	- Xây dựng, ban hành và trình ban hành, hướng dẫn văn bản pháp luật, quy chuẩn kĩ thuật hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với cụm CN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

- Quan trắc chất thải tại cơ sở có thải lượng lớn theo quy định

- Xây dựng báo cáo về công tác BVMT cụm CN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung trên cả nước

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác BVMT cụm CN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung trên cả nước

	7.6.4
	Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	- Quản lý nước thải

- Quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ

- Quản lý hoạt động chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý

	7.6.5
	Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp
	- Quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

- Quản lý việc sử dụng phân bón, sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi đã hết hạn sử dụng

	7.6.6
	Bảo vệ môi trường làng nghề
	- Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện về bảo vệ môi trường đối với làng nghề; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển, làng nghề được khuyến khích phát triển.

- Quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu về bảo vệ môi trường làng nghề trên phạm vi toàn quốc; công bố danh mục làng nghề ô nhiễm môi trường và làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề.

- Hướng dẫn xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề.

- Hướng dẫn nội dung, trình tự xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề; lập báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường của các cơ sở thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề.

	7.6.7
	Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản
	- BVMT trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc thú y thủy sản, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

- Hướng dẫn BVMT trong nuôi trồng thủy sản

	7.6.8
	Bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế
	- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

- Kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường cho hoạt động bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

- Xử lý các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

- Trao đổi thông tin và đào tạo, bồi dưỡng

- Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

	7.6.9
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng
	Chủ trì thực hiện thuộc về Bộ xây dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp

	7.6.10
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải
	- Bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải

- Bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

	7.6.11
	Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
	- Xử lý hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận

- Kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường

- Kiểm tra, đánh giá việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu để thử nghiệm, ban hành văn bản pháp luật phù hợp

- Kiểm tra hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường

- Quản lý chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu

- Thẩm tra năng lực các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu xử lý, tái chế phế liệu, chất thải

	7.6.12
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động lễ hội, du lịch
	- Ban hành cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường

- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

	7.6.13
	Bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y
	- Đánh giá, kiểm soát, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Hướng dẫn và tổng hợp thông tin về đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm

- Xây dựng hệ thống thông tin điện tử

- Kiểm kê hóa chất nguy hại tồn dư và vật liệu, sản phẩm, thiết bị chứa hóa chất nguy hại

- Tổng hợp thông tin, kiểm kê, điều phối các hoạt động về việc thực hiện quản lý các chất POP

	7.7
	Bảo vệ môi trường khu dân cư, đô thị
	- Quản lý chất thải rắn thông thường

- Quản lý nước thải, khí thải, tiếng ồn

- Khuyến khích tự quản về môi trường

	7.8
	Quản lý chất thải

	7.8.1
	Quản lý chất thải nguy hại
	- Các nghiệp vụ đối với chủ nguồn thải

- Đăng ký vận chuyển CTNH

- Kiểm soát, vận hành, vận tải CTNH

- Kiểm soát, vận chuyển xuyên quốc gia và biên giới

- Đăng ký cấp giấy phép xử lý CTNH

- Đăng ký cơ sở xử lý

- Kiểm tra, giám sát

	7.8.2
	Quản lý chất thải rắn thông thường
	- Lập hồ sơ đề nghị xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT

- Kiểm tra cơ sở xử lý CTRSH, CTRCNTT

- Xem xét, cấp giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT

- Điều chỉnh giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT

- Xác nhận đảm bảo yêu cầu BVMT được tích hợp và thay thế thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT

	7.8.3
	Quản lý nước thải
	- Thu gom, xử lý nước thải

- Xả nước thải và nguồn tiếp nhận

- Quan trắc việc xả nước thải

- Quản lý nước và bùn thải sau khi xử lý nước thải

- Các nguồn thu với nước thải

- Quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nước thải

	7.8.4
	Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ
	- Đăng ký, kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp

- Cấp phép khí thải công nghiệp

- Quan trắc khí thải tự động, liên tục

- Quản lý, kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ.

	7.9
	Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường

	7.9.1
	Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	- Lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

- Tổng hợp danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

- Lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

- Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

	7.9.2
	Xử lý, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm
	- Xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm

- Lập, phê duyệt và triển khai dự án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm

- Lập phương án xử lý ô nhiễm

- Thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm

- Thực hiện phương án xử lý ô nhiễm
- Kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường

	7.9.3
	Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường
	- Phòng ngừa sự cố môi trường

- Ứng phó sự cố môi trường

- Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường

- Xác định thiệt hại do sự cố môi trường

- Khắc phục sự cố môi trường

	7.10
	Quan trắc môi trường
	- Chuẩn bị trước khi ra hiện trường

- Lấy mẫu và đo tại hiện trường

- Bảo quản và vận chuyển mẫu

- Phân tích trong phòng thí nghiệm

- Xử lý số liệu và báo cáo

	7.11
	Quản lý thông tin, chỉ thị môi trường, thống kê và báo cáo môi trường

	7.11.1
	Thông tin môi trường
	- Thu nhận dữ liệu môi trường

- Tổ chức lưu trữ, bảo quản, sử dụng, cung cấp dữ liệu môi trường

- Báo cáo công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường

- Hướng dẫn, kiểm tra

	7.11.2
	Chỉ thị môi trường và thống kê môi trường
	- Chỉ thị môi trường

- Điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các chỉ tiêu cơ bản phản ánh bản chất và diễn biến của các vấn đề môi trường theo không gian và thời gian.

	7.11.3
	Báo cáo môi trường
	Quy định về xây dựng báo cáo môi trường

	7.12
	Bồi thường thiệt hại về môi trường
	- UBND các cấp, tổ chức, cá nhân phát hiện môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường;

- Thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường:

a) UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn của mình

b) UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên thuộc phạm vi quản lý của mình

- Tính toán thiệt hại, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường và cung cấp kết quả cho cơ quan quản lý

Cơ quan thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường có trách nhiệm tính toán thiệt hại, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường và cung cấp kết quả cho cơ quan để yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường

- Giải quyết bồi thường thiệt hại đối với môi trường

a) Thỏa thuận việc bồi thường với người gây thiệt hại;

b) Yêu cầu trọng tài giải quyết;

c) Khởi kiện tại tòa án.

	8
	LĨNH VỰC VIỄN THÁM

	8.1
	Tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám
	Nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định;

	8.2
	Quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám tại địa phương
	Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

	9
	LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

	9.1
	Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng

	9.2
	Lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	Lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng sau khi được phê duyệt

	9.3
	Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
	Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định

	9.4
	Thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản
	Thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng

	9.5
	Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng

	9.6
	Tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	Tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền

	9.7
	Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn
	Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng

	9.8
	Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định
	Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định

	9.9
	Xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp
	Xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định


2. Kiến trúc thông tin, dữ liệu

2.1. Nguyên tắc kiến trúc thông tin, dữ liệu

- Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với định hướng, quy định ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của quốc gia, của thành phố Đà Nẵng, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

- Dữ liệu cần được quản lý, vận hành, cập nhật thường xuyên, được chia sẻ và khai thác, sử dụng chung chặt chẽ, hiệu quả. Không triển khai xây dựng các nội dung thông tin, dữ liệu trùng lặp. Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu dùng chung và các hệ thống thông tin chuyên ngành cần kết nối, chia sẻ, liên thông.

2.2. Yêu cầu ràng buộc các cơ sở dữ liệu
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Mô hình ràng buộc dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu
Trong Mô hình tổ chức dữ liệu, khi triển khai các cơ sở dữ liệu thành phần thì mối quan hệ các thực thể chủ chốt trong cơ sở dữ liệu phải đảm bảo kết nối, chia sẻ với nhau, tránh việc xây dựng dữ liệu trùng lắp, riêng lẻ (trừ trường hợp các dữ liệu mật, đặc thù).

Bảng Yêu cầu ràng buộc dữ liệu các cơ sở dữ liệu

	STT
	Nhóm Dữ liệu, cơ sở dữ liệu
	Yêu cầu cơ bản

	1
	CSDL Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh
	Thực hiện quy định về cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường của ngành

	2
	Dữ liệu/CSDL chuyên ngành
	Thực thể dữ liệu đảm bảo kết nối tới các thực thể dữ liệu khác:

- Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý

- Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường địa phương

- Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường do các Sở, ngành khác quản lý

- Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường do các tổ chức, cá nhân quản lý


2.3. Mô hình tổng thể kiến trúc thông tin, dữ liệu
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Mô hình tổng thể kiến trúc thông tin, dữ liệu

Mô hình thể hiện các thông tin dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trọng tâm là khối dữ liệu tài nguyên môi trường tích hợp và khối dữ liệu của từng lĩnh vực chuyên ngành. Tối đa tính chia sẻ, kết nối, liên thông, không thu thập xây dựng trùng lặp và phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ.

Mô hình tổng thể kiến trúc thông tin, dữ liệu được phân chia thành 04 thành phần chính:

Dữ liệu/Cơ sở dữ liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý: Cơ sở dữ liệu dùng chung trong Bộ Tài nguyên và Môi trường; Các cơ sở dữ liệu dịch vụ công, giám sát, quản trị; Kho dữ liệu tổng hợp; Cơ sở dữ liệu phục vụ hành chính, nội bộ; Dữ liệu mở Tài nguyên và Môi trường; Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường; Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Dữ liệu/Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng:

- Cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên môi trường cấp tỉnh: dữ liệu trích chọn, tổng hợp của các lĩnh vực chuyên ngành.

- Cơ sở dữ liệu dùng chung bao gồm những dữ liệu được sử dụng, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, lĩnh vực trong Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kho dữ liệu tổng hợp: lưu trữ tư liệu số tài nguyên môi trường; dữ liệu tổng hợp, thống kê, báo cáo, dự báo...

- Cơ sở dữ liệu hành chính nội bộ: thông tin dữ liệu kế hoạch - tài chính, thi đua khen thưởng, Đảng, đoàn thể.

- Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn của các lĩnh vực chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu thành phần của các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu có quy mô từ Trung ương đến địa phương.

Dữ liệu/Cơ sở dữ liệu nền tảng chính quyền điện tử: Cơ sở dữ liệu Công dân, cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu Bản đồ, cơ sở dữ liệu Cán bộ công chức, viên chức.

Dữ liệu/Cơ sở dữ liệu có tham chiếu, kết nối: Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường do các Sở, ngành khác quản lý; Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trong khu vực và quốc tế; Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường do các tổ chức, cá nhân quản lý.

Các dữ liệu/cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng được chia sẻ, tích hợp với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu khác thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp (LGSP) thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, các dữ liệu/cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng có thể chia sẻ, tích hợp với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu trong Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.4. Danh mục thông tin, dữ liệu

	STT
	Danh mục thông tin, dữ liệu
	Mô tả

	I
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH

	1
	Thanh tra
	

	
	Thông tin, dữ liệu về thanh tra
	- Xây dựng đầy đủ dữ liệu về thanh tra và xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Dữ liệu, hồ sơ dạng giấy được quét và lưu vào hệ thống để thuận tiện cho khai thác, tìm kiếm

	2
	Văn phòng
	

	
	Thông tin, dữ liệu quản lý hành chính nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường
	- Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Quản lý thông tin dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn;

- Thông tin dự án đầu tư phát triển;

- Thông tin dự án sử dụng nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài;

- Thông tin dự án sử dụng vốn 1% sự nghiệp bảo vệ môi trường;

- Thông tin hoạt động giao, điều chỉnh, bổ sung NSNN hàng năm;

- Thông tin quyết toán NSNN hàng năm;

- Thông tin tài sản thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thông tin về định mức, đơn giá thuộc phạm vi quản lý của Sở.

	3
	Tổ chức cán bộ
	

	
	Thông tin, dữ liệu về tổ chức cán bộ
	- Lưu trữ thông tin Hồ sơ cán bộ bao gồm: thông tin chung, quá trình đào tạo, quá trình công tác, quan hệ gia đình, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật và các thông tin khác;

- Lưu trữ thông tin về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ công tác cán bộ như: luân chuyển, điều động, biệt phái, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ tuyển dụng cán bộ;

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ đào tạo cán bộ;

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ chế độ chính sách như: nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ việc, bảo hiểm và phụ cấp thâm niên vượt khung,…;
- Lưu trữ thông tin về các danh mục dùng chung như: dân tộc, tôn giáo, ngạch công chức, chức vụ, phụ cấp, ngành đào tạo, hình thức đào tạo, loại biểu mẫu, lương cơ bản,…;
- Lưu trữ thông tin về các báo cáo thống kê, các báo cáo thống kê theo các biểu mẫu theo quy định và các báo cáo thống kê đột xuất, không theo mẫu biểu quy định.

	4
	Đảng, đoàn thể
	

	
	Thông tin, dữ liệu Đảng, đoàn thể
	- Thông tin hồ sơ các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin hồ sơ Đảng, đoàn thể của cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tin kế hoạch, chương trình hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin tuyên truyền và truyền thông về các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin thi đua, khen thưởng trong các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin quỹ các tổ chức Đảng, đoàn thể.

	II
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1
	Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
	Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	2
	Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan khác
	Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan khác

	3
	Thông tin, dữ liệu về trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Thông tin, dữ liệu về trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

	4
	Thông tin, dữ liệu về xử lý nghĩa vụ tài chính
	Thông tin, dữ liệu về xử lý nghĩa vụ tài chính

	III
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

	III.1
	LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

	1
	Thông tin, dữ liệu về Tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ
	Thông tin, dữ liệu về tổng hợp và cơ chế chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo sự kết nối thông tin toàn diện phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ giữa các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

	2
	Thông tin, dữ liệu về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân
	Thông tin, dữ liệu về về hồ sơ giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời xây dựng Thông tin, dữ liệu về bản đồ các khu vực biển đã giao cho tổ chức, cá nhân.

	3
	Thông tin, dữ liệu về Địa hình đáy biển
	Thông tin, dữ liệu về địa hình đáy biển ở các tỷ lệ. Bao gồm:

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10.000.

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000.

- Thông tin, dữ liệu về nền địa lý biển tỷ lệ 1:50.000.

	4
	Thông tin, dữ liệu về Ranh giới biển
	- Thông tin, dữ liệu về các văn bản quốc tế, khu vực và Việt Nam về biển

- Thông tin, dữ liệu về địa danh tên đảo

- Thông tin, dữ liệu về sơ đồ, bản đồ

	5
	Thông tin, dữ liệu về Khí tượng Thủy văn biển
	Thông tin, dữ liệu về về khí tượng thủy văn biển phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên các vùng biển Việt Nam, thống nhất quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu một cách khoa học, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong việc quản lý và sử dụng dữ liệu điều tra khảo sát nghiên cứu biển trong cả nước.

	6
	Thông tin, dữ liệu về Địa chất khoáng sản biển
	Thông tin, dữ liệu về về hiện trạng địa chất, khoáng sản biển. Thống kê chi tiết các dữ liệu thuộc 3 đề án điều tra địa chất khoáng sản biển theo các chuyên ngành, dữ liệu thuộc tính và các loại bản đồ. Thống kê tình hình thu thập, tổng hợp và bổ sung thông tin các công trình nghiên cứu điều tra địa chất khoáng sản trên bờ thuộc các dải ven biển và hải đảo

	7
	Thông tin, dữ liệu về Môi trường biển
	Bao gồm:

- Dữ liệu quan trắc môi trường biển.

- Bản đồ nhạy cảm môi trường (tỷ lệ 1:50.000)

- Dữ liệu Hồ sơ đánh giá về môi trường

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ nhạy cảm môi trường

	8
	Thông tin, dữ liệu về Tài nguyên đất ven biển và hải đảo
	Thông tin, dữ liệu về Tài nguyên đất ven biển và hải đảo phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển phục vụ phát triển kinh tế.

	9
	Thông tin, dữ liệu về Tài nguyên nước vùng ven biển và đảo TP Đà Nẵng
	Bao gồm:

- Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển tỷ lệ 1:100.000

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỷ lệ 1:200.000

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000

- Hồ sơ về dữ liệu tài nguyên đất, nước ven biển

	10
	Thông tin, dữ liệu về cấp phép nhận chìm ở biển cho tổ chức, cá nhân
	Bao gồm:

- Giấy phép nhận chìm ở biển

- Khu vực nhận chìm ở biển

- Hoạt động nhận chìm ở biển

- Chất nhận chìm

	11
	Thông tin, dữ liệu về Các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển
	Bao gồm:

- Thông tin về các bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 và 1:500.000.
- Thông tin về các bản đồ tỷ lệ 1:250.000, 1:200.000, 1:100.000 và một số tỷ lệ khác

- Các tài liệu văn bản chuyên đề về khí tượng thủy văn và hải dương học.

- Các văn bản chuyên đề về môi trường.

- Các văn bản chuyên đề về sinh vật biển và nguồn lợi hải sản.

- Tài liệu về địa chất - địa mạo, địa vật lý, trầm tích, khoáng sản, mặt cắt địa chất - địa vật lý, cột địa tầng và cổ sinh.

- Tài liệu chuyên đề về lĩnh vực khảo sát thực địa và các lĩnh vực khác.

- Thông tin về các đảo trên vùng biển Việt Nam

	12
	Thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển thuộc TP Đà Nẵng
	- Tập hợp, hệ thống hóa các số liệu về tài nguyên sinh vật biển.

- Số hóa, biên tập, chuẩn hóa, tích hợp vào mô hình Thông tin, dữ liệu về về tài nguyên sinh vật biển đã được xây dựng trong dự án Xây dựng, hệ thống hóa Thông tin, dữ liệu về biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam.

- Xây dựng bộ số liệu metadata về tài nguyên sinh vật biển.

	13
	Thông tin, dữ liệu về hệ thống cửa sông và đê biển
	Thiết lập nội dung thông tin cho cơ sở dữ liệu về hệ thống các cửa sông và hệ thống đê biển, nhằm thống nhất quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu liên quan đến hệ thống đê và hệ thống cửa sông Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

	14
	Thông tin, dữ liệu về về số liệu các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển
	Thông tin, dữ liệu về về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển theo các chuyên đề: đất đai ven biển, dân số lao động, GDP và cơ cấu kinh tế, sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, ngành thủy sản, thương mại du lịch, thu chi ngân sách, đầu tư xã hội, giáo dục đào tạo, y tế,...

	15
	Thông tin, dữ liệu về về thiên tai biển
	Bộ dữ liệu về thiên tai biển và ven biển, phục vụ nghiên cứu tìm biện pháp giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền lãnh thổ.

	16
	Thông tin, dữ liệu về về hệ thống giao thông vận tải biển
	Thông tin, dữ liệu về về giao thông vận tải biển, phục vụ phát triển kinh tế, an toàn hàng hải. Bao gồm các dữ liệu:

- Cơ sở hạ tầng cảng biển

- Vận tải biển

- Luồng tàu biển

- An toàn hàng hải

- Môi trường cảng biển

	17
	Thông tin, dữ liệu về để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
	Thông tin, dữ liệu về phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

	18
	Thông tin, dữ liệu về điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường các vùng biển
	Hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu về về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, hiện đại, có độ tin cậy cao, phục vụ phát triển kinh tế biển, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển.

	III.2
	LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	1
	Thông tin, dữ liệu về về thiên tai khí hậu
	Lưu trữ, quản lý, vận hành và khai thác thông tin, dữ liệu về phục vụ QLNN về thiên tai khí hậu, bao gồm dữ liệu về: Bão, Động đất, Sóng thần, Dông, Tố lốc, Gió khô nóng, Hạn hán, Mưa đá, Mưa lớn, Lũ lịch sử, Sương mù, Sương muối, Sạt lở đất, Nhiệt độ tối cao, Nhiệt độ tối thấp

	2
	Thông tin, dữ liệu về quốc gia về biến đổi khí hậu
	Bao gồm:

- Kịch bản biến đổi khí hậu

- Các thể chế, chính sách về BĐKH

- Các hoạt động về BĐKH

	3
	Thông tin, dữ liệu về về quản lý, giám sát thông tin dữ liệu biến đổi khí hậu
	Bao gồm:

- Trạm giám sát biến đổi khí hậu;

- Dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính;

- Các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu

	III.3
	LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

	1
	Thông tin, dữ liệu về đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính
	Lưu trữ, quản lý, cập nhật hồ sơ về địa giới hành chính theo chức năng chuyên môn. Bao gồm:

- Dữ liệu địa giới hành chính

- Dữ liệu hồ sơ địa giới hành chính

- Siêu dữ liệu địa giới hành chính

	2
	Thông tin, dữ liệu về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	Thông tin, dữ liệu về hồ sơ cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	3
	Thông tin, dữ liệu về chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ
	Thông tin, dữ liệu về hồ sơ cấp chứng chỉ đo đạc và bản đồ

	4
	Thông tin, dữ liệu về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ.
	- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ chia sẻ công tác hoạt động đo đạc và bản đồ

- Thông tin, dữ liệu về báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi toàn quốc

	5
	Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa hình quốc gia
	Bao gồm:

- Lớp dữ liệu cơ sở toán học

- Lớp dữ liệu dân cư, cơ sở hạ tầng

- Lớp dữ liệu địa hình

- Lớp dữ liệu giao thông

- Lớp dữ liệu thủy hệ

- Lớp dữ liệu phủ bề mặt

- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới

	6
	Thông tin, dữ liệu về nền địa lý quốc gia
	Bao gồm:

- Lớp dữ liệu cơ sở toán học

- Lớp dữ liệu dân cư, cơ sở hạ tầng

- Lớp dữ liệu địa hình

- Lớp dữ liệu giao thông

- Lớp dữ liệu thủy hệ

- Lớp dữ liệu phủ bề mặt

- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới

	7
	Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI)
	Bao gồm:

- Dữ liệu không gian địa lý quốc gia

- Dịch vụ về dữ liệu không gian địa lý quốc gia

	III.4
	LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

	1
	Thông tin, dữ liệu về phục vụ dự báo, thiên tai khí tượng thủy văn
	Thông tin, dữ liệu về phục vụ dự báo

	2
	Thông tin, dữ liệu về quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
	Thông tin, dữ liệu về quản lý, khai thác, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

	3
	Thông tin, dữ liệu về hồ sơ về KTTV
	Thông tin, dữ liệu về lưu trữ các thông tin văn bản hồ sơ, các nghiên cứu về KTTV

	IV.5
	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

	1
	Thông tin, dữ liệu về cấp phép tài nguyên nước
	Tổng hợp, đánh giá, phân loại, xây dựng thông tin, dữ liệu về cấp phép tài nguyên nước đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ và thống nhất

	2
	Thông tin, dữ liệu về kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước
	Thông tin, dữ liệu về về kết quả điều tra, đánh giá về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước; xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển tài nguyên nước trên địa bàn; phục vụ nhu cầu chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin dữ liệu về kết quả điều tra tài nguyên nước của cộng đồng.

	3
	Thông tin, dữ liệu về quan trắc tài nguyên nước
	Thông tin, dữ liệu về phục vụ quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông trên địa bàn Thành phố.

	4
	Thông tin, dữ liệu về quy hoạch tài nguyên nước
	Quản lý quy hoạch, kế hoạch tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố

	5
	Thông tin, dữ liệu về bản đồ tài nguyên nước
	Quản lý bản đồ về tài nguyên nước

	6
	Thông tin, dữ liệu về bảo vệ, phòng chống khắc phục hậu quả do nước gây ra
	Quản lý hành lang, bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nguồn nước phục vụ nông nghiệp, nước dưới đất, nước biển, ...

	7
	Thông tin, dữ liệu về lưu vực sông, hồ chứa
	Quản lý lưu vực sông, hồ chứa trên địa bàn Thành phố

	8
	Thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước
	Quản lý hoạt động khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn Thành phố

	9
	Thông tin, dữ liệu về Thông tin - Lưu trữ TNN
	Quản lý dữ liệu thông tin, lưu trữ dữ liệu TNN

	IV.6
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

	1
	Thông tin, dữ liệu địa chính
	Dữ liệu về lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính;

	2
	Thông tin, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Dữ liệu báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

	3
	Thông tin, dữ liệu giá đất
	Dữ liệu bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung; hệ số điều chỉnh giá đất; giá đất cụ thể; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất; thông tin giá đất trong Phiếu thu thập thông tin về thửa đất

	4
	Thông tin, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	Dữ liệu báo cáo, biểu, bảng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất

	5
	Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai
	Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai

	6
	Thông tin, dữ liệu thông tin hỗ trợ giao dịch bất động sản
	Thông tin, dữ liệu thông tin hỗ trợ giao dịch bất động sản

	7
	Thông tin, dữ liệu đất đai theo chuyên đề
	Thông tin, dữ liệu đất đai theo chuyên đề

	8
	Thông tin, dữ liệu liên thông
	Thông tin, dữ liệu liên thông

	9
	Thông tin quỹ đất bồi thường, tái định cư
	Thông tin, dữ liệu về quỹ đất bồi thường, tái định cư

	III.7
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	1
	Thông tin, dữ liệu môi trường quốc gia
	Tích hợp các lớp thông tin từ các cơ sở dữ liệu thành phần lên một hệ thống dùng chung

	2
	Thông tin, dữ liệu Nguồn thải
	Quản lý, theo dõi đồng bộ hiện trạng, diễn biến phát sinh chất thải theo nguồn thải từ Trung ương đến địa phương. Bao gồm:

- Thông tin, dữ liệu về chất thải nguy hại;

- Thông tin, dữ liệu về chất thải rắn thông thường;

- Thông tin, dữ liệu nguồn phát thải.

	3
	Thông tin, dữ liệu ô nhiễm tồn lưu
	Quản lý thông tin về các đối tượng ô nhiễm tồn lưu

	4
	Thông tin, dữ liệu Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
	Lưu trữ các thông tin về đa dạng sinh học quốc gia, an toàn sinh học, môi trường các khu bảo tồn, vườn quốc gia toàn quốc, đất ngập nước, nguồn gen

	5
	Thông tin, dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường
	Thông tin, dữ liệu tổng hợp về quan trắc môi trường

	6
	Thông tin, dữ liệu về bảo vệ môi trường làng nghề
	Thông tin, dữ liệu để lưu trữ, quản lý và cập nhật các thông tin liên quan đến bảo vệ môi trường làng nghề

	7
	Thông tin, dữ liệu Bảo vệ môi trường Khu kinh tế, KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp
	- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu kinh tế

- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu công nghiệp

- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu chế xuất, khu công nghệ cao

- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác

	8
	Thông tin, dữ liệu về công nghệ xử lý môi trường
	Quản lý, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu về các quy trình công nghệ xử lý môi trường

	III.8
	LĨNH VỰC VIỄN THÁM

	1
	Thông tin, dữ liệu về viễn thám địa phương
	Thông tin, dữ liệu về viễn thám địa phương bao gồm tập hợp các loại dữ liệu sau: dữ liệu ảnh thô, sản phẩm ảnh, siêu dữ liệu

	III.9
	LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

	1
	Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch; Khu vực cấm; Bảo vệ Khoáng sản chưa khai thác
	Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch điều tra cơ bản về Địa chất và Hoạt động khoáng sản qua các thời kỳ

	2
	Thông tin, dữ liệu về cấp phép hoạt động khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về quốc gia về cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố quản lý

	3
	Thông tin, dữ liệu về Quản lý hoạt động khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về quốc gia về Quản lý hoạt động khoáng sản, Thanh tra, kiểm tra....trên địa bàn Thành phố

	4
	Thông tin, dữ liệu về Thống kê, kiểm kê
	Thông tin, dữ liệu về Thống kê kiểm kê ĐC&KS

	5
	Thông tin, dữ liệu về Lưu trữ báo cáo địa chất và khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về báo cáo, tài liệu lưu trữ địa chất

	6
	Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

	
	Thông tin, dữ liệu về tính tiền cấp quyền khai thác
	Thông tin, dữ liệu về Tính tiền cấp quyền khai thác theo thẩm quyền

	7
	Thông tin, dữ liệu về Quan trắc Địa chất & Khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về Quan trắc Địa chất & Khoáng sản trên địa bàn Thành phố

	8
	Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch; Khu vực cấm; Bảo vệ Khoáng sản chưa khai thác
	Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch điều tra cơ bản về Địa chất và Hoạt động khoáng sản qua các thời kỳ

	IV
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU PHỤC VỤ CUNG CẤP, CHIA SẺ

	1
	Thông báo, chia sẻ, khai thác thông tin dữ liệu
	Thông tin, dữ liệu tổng hợp chuyên ngành: Môi trường, Đất đai, Địa chất và Khoáng sản. Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Viễn thám, Biến đổi khí hậu, Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý được chia sẻ, khai thác theo quy định hiện hành.

	V
	THU THẬP, PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP THÔNG TIN, DỮ LIỆU

	1
	Thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu; Hỗ trợ ra quyết định
	- Thông tin, dữ liệu tổng hợp chuyên ngành: Môi trường, Đất đai, Địa chất và Khoáng sản. Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Viễn thám, Biến đổi khí hậu, Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý;

- Thông tin, dữ liệu tổng hợp quản lý hành chính: Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán Sở, Kế hoạch - tài chính, Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền, Pháp chế, Khoa học và công nghệ, Hợp tác quốc tế.

	VI
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU PHỤC VỤ TƯƠNG TÁC, TRUYỀN THÔNG

	1
	Thông tin, dữ liệu trang/cổng thông tin điện tử; thông tin, dữ liệu tương tác, truyền thông
	- Thông tin giới thiệu;

- Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Thông tin chỉ đạo, điều hành;

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, văn bản quản lý hành và văn bản dự thảo;

- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công;

- Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân;

- Thông tin công khai ngân sách;

- Thông tin đa phương tiện;

- Tọa đàm với doanh nghiệp và người dân;

- Thông tin về chương trình, đề tài khoa học;

- Thông tin, báo cáo thống kê;
- Thông tin tiếng nước ngoài;

- Thông tin tuyên truyền sự kiện;

- Thông tin về dịch vụ công trực tuyến;

- Thông tin người dùng, nhóm người dùng;

- Thông tin phân quyền hệ thống;

- Thông tin nhật ký hệ thống;
…


3. Kiến trúc ứng dụng và dịch vụ
3.1. Nguyên tắc kiến trúc ứng dụng và dịch vụ

- Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Phù hợp với Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Phù hợp với định hướng, chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Phù hợp với định hướng, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin quốc gia và định hướng, mục tiêu của thành phố Đà Nẵng, của ngành Tài nguyên và Môi trường; Ưu tiên tiên khai các hạng mục quan trọng, mức độ sử dụng và ứng dụng cao trong thực tiễn; Thông tin, dữ liệu và các dịch vụ phải tin cậy, chính xác và kịp thời;

- Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong Sở Tài nguyên và Môi trường, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, tăng hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp;

- Dữ liệu cần được quản lý, vận hành, cập nhật thường xuyên, được chia sẻ và khai thác, sử dụng chung chặt chẽ, hiệu quả. Không triển khai xây dựng các nội dung thông tin, dữ liệu trùng lặp. Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần kết nối, chia sẻ, sử dụng chung;

- Thông tin và các dịch vụ phải được truy nhập trên cơ sở bình đẳng. Tối đa việc tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin đã, đang và sẽ triển khai tại Sở; Bảo đảm sự kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong Sở và các hệ thống thông tin của các sở, ngành khác;

- Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu triển khai trong Kiến trúc phải được xác định cấp độ đảm bảo an toàn thông tin; Việc xác định cấp độ đảm bảo an toàn thông tin căn cứ vào Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP;

- Các hệ thống kỹ thuật, các ứng dụng, dịch vụ phải tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định về chuyên ngành, về công nghệ thông tin, các nguyên tắc của Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và các văn bản quy định có liên quan.

3.2. Yêu cầu kiến trúc ứng dụng và dịch vụ

(1) Tuân thủ các quy định, nguyên tắc và ràng buộc của tài liệu kiến trúc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng là cơ sở để các đơn vị trong Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình thẩm định, phê duyệt, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, dự án ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm và theo giai đoạn. Các chương trình, đề án, dự án đầu tư các thành phần không thuộc kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sẽ không được xem xét phê duyệt.

Trong trường hợp các chương trình, đề án, dự án đầu tư nằm ngoài kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cơ quan chủ đề xuất cần trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh kiến trúc và cần đạt được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở trước khi triển khai các dự án như quy định.

(2) Tuân thủ các quy định liên quan đến thiết kế triển khai các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trong vận hành khai thác theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

(3) Các hệ thống thông tin và các dịch vụ của hệ thống được thiết kế đảm bảo tuân thủ theo kiến trúc hướng dịch vụ SOA, hỗ trợ các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp công nghệ hiện hành đảm bảo bắt kịp với xu thế công nghệ và khả năng tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin.

(4) Ưu tiên triển khai các hệ thống, dịch vụ, dịch vụ công trực tuyến quan trọng có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên những dịch vụ đơn giản, dễ thực hiện, gắn liền với các nhu cầu trong thực tế, không lựa chọn các thủ tục không những phức tạp cũng như mức độ sử dụng thấp để triển khai. Phù hợp với các quy định về triển khai dịch vụ công trực tuyến của thành phố Đà Nẵng và Chính phủ.

(5) Việc triển khai các hệ thống và các thành phần trong kiến trúc đảm bảo với khả năng về vốn, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với lộ trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở cũng như của Thành phố.

(6) Tập trung triển khai các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu dùng chung của Sở, đẩy mạnh triển khai xây dựng các hệ thống danh mục điện tử dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung. Các hệ thống này đóng một vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính tương hợp dữ liệu giữa các hệ thống thành phần. Danh mục dữ liệu được sử dụng như một từ điển thống nhất về các loại dữ liệu dùng chung và ý nghĩa thông tin được sử dụng trên toàn bộ các hệ thống thông tin của Sở, cũng như tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí khó tích hợp, chia sẻ.

(7) Đẩy mạnh việc xây dựng các hệ thống văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc đẩy mạnh triển khai kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường trong các hoạt động của Sở. Từ đó tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ các, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như với các cơ quan, tổ chức các sở, ban ngành trong thành phố Đà Nẵng.

(8) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bắt kịp xu hướng phát triển của cuộc cách mạng 4.0, coi công nghệ thông tin như một công cụ đắc lực phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành.

3.3. Mô hình kiến trúc ứng dụng và dịch vụ
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Mô hình kiến trúc ứng dụng và dịch vụ bao gồm 2 phần chính:

- Ứng dụng và dịch vụ trực tuyến: Là các ứng dụng/nhóm ứng dụng chính trong Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Bao gồm các nhóm ứng dụng và dịch vụ: Ứng dụng hành chính nội bộ; Ứng dụng chuyên ngành; Ứng dụng trên nền tảng Chính quyền điện tử; Ứng dụng dùng chung; Các ứng dụng phân tích, báo cáo, tổng hợp. Tất cả các nhóm ứng dụng và dịch vụ này đều phải được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hướng dịch vụ (SOA). Điều này đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất cho tất cả các ứng dụng trong ngành Tài nguyên và Môi trường tạo thuận lợi cho việc chia sẻ, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các ứng dụng với nhau;

- Nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh: Là một nền tảng để tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia. Nền tảng tích hợp, chia sẻ này sử dụng chung với nền tảng chia sẻ, tích hợp của Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đảm bảo việc chia sẻ, tích hợp với các hệ thống thông tin của các Sở, ngành khác trong thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, nền tảng chia sẻ, tích hợp này còn kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin ngoài cơ quan nhà nước thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp quốc gia.

3.4. Mô hình tham chiếu ứng dụng và dịch vụ
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Mô hình tham chiếu ứng dụng

Các ứng dụng triển khai trong Kiến trúc cần cụ thể hoá các tầng, các thành phần trong Mô hình tham chiếu ứng dụng. Yêu cầu này làm căn cứ đưa ra lộ trình nâng cấp các ứng dụng đã triển khai và phê duyệt ứng dụng phát triển mới;

Tầng Trình diễn, Kênh truy cập: đưa ra các kênh truy cập mà ứng dụng hỗ trợ, khả năng tương tác giữa ứng dụng với thế giới bên ngoài;

Thành phần Dịch vụ dùng chung từ nền tảng chia sẻ, tích hợp: đưa ra các dịch vụ dùng chung từ nền tảng chia sẻ, tích hợp khi xây dựng, triển khai hệ thống.

Thành phần Dịch vụ cung cấp cho nền tảng chia sẻ, tích hợp: đưa ra các dịch vụ có thể cung cấp cho nền tảng chia sẻ, tích hợp, có thể bao gồm các dịch vụ dùng chung, dịch vụ tiện ích, dịch vụ dữ liệu…;

Thành phần Dịch vụ cơ bản: đưa ra các dịch vụ cơ bản được sử dụng trong nội tại hệ thống. Ví dụ: giám sát, cấu hình, ghi nhật ký (logging)...;

Thành phần Dịch vụ dữ liệu: đưa ra các dịch vụ dữ liệu phục vụ quá trình xử lý nghiệp vụ hoặc cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khác;

Thành phần Dịch vụ nghiệp vụ: đưa ra khả năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống;

Tầng Dữ liệu: đưa ra định hướng thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống;

Tầng Hạ tầng kỹ thuật: đưa ra thiết kế, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật khi triển khai hệ thống.

3.5. Danh mục ứng dụng và dịch vụ

Thể hiện việc tin học hóa mô hình nghiệp vụ thông qua việc xây dựng các ứng dụng (dịch vụ/HTTT/phần mềm chuyên biệt). Các ứng dụng này được phân lớp thành các nhóm tương ứng với các nhóm chức năng nhiệm vụ, chú trọng vào các mục tiêu, định hướng của ngành, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về ứng dụng, tham chiếu đến mô hình tham chiếu ứng dụng trong Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0.

	STT
	Danh mục dịch vụ/HTTT/CSDL
	Đề xuất/Mô tả

	A
	DỊCH VỤ

	I
	DỊCH VỤ CƠ BẢN

	l.
	Dịch vụ thư mục
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	2.
	Quản lý định danh
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	3.
	Dịch vụ xác thực
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	4.
	Dịch vụ tích hợp
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	5.
	Dịch vụ giám sát hệ thống
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	6.
	Truy cập dữ liệu
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	7.
	Quản lý dịch vụ
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	II
	DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	1.
	Dịch vụ cung cấp Hạ tầng ảo hóa
	Nâng cấp

Cung cấp các dịch vụ về ảo hóa các hạ tầng phần cứng bao gồm cung cấp các máy chủ ảo hóa, ảo hóa không gian lưu trữ,...

	2.
	Dịch vụ Thư điện tử
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	3.
	Dịch vụ Giám sát hệ thống mạng
	Nâng cấp

Cung cấp các dịch vụ về giám sát hệ thống mạng trong Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu

	4.
	Dịch vụ Mạng riêng ảo
	Nâng cấp

Cung cấp dịch vụ về mạng riêng ảo (VPN) cho phép người dùng kết nối đến mạng nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường

	5.
	Dịch vụ Chứng thư số
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	6.
	Dịch vụ sao lưu dữ liệu
	Nâng cấp

Cung cấp các dịch vụ sao lưu, dự phòng dữ liệu đề phòng sự cố, giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu

	B
	HỆ THỐNG THÔNG TIN/CƠ SỞ DỮ LIỆU

	I.
	CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG

	1.
	CSDL Người dùng
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	2.
	Kho tư liệu ngành Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới

- Lưu trữ toàn bộ các tư liệu bao gồm cả sổ và giấy của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cung cấp các chức năng quản lý, tra cứu và khai thác thông tin tư liệu một cách nhanh chóng, chính xác;

- Thống kê, tổng hợp báo cáo thông tin tư liệu theo nhiều tiêu chí hỗ trợ, nâng cao công tác quản lý tư liệu của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

	II.
	CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

	1.
	Hệ thống quản lý văn bản điều hành
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	2.
	Hệ thống quản lý theo dõi công việc
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	3.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức, viên chức
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	4.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành Tài nguyên và Môi trường
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	5.
	CSDL quản lý hành chính nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường
	Đã xây dựng trong Đề án Thành phố thông minh

	6.
	CSDL Đảng, đoàn thể
	Nâng cấp

CSDL Đảng, đoàn thể lưu trữ toàn bộ thông tin về đảng viên, đoàn viên và các kế hoạch, chương trình hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo khả năng kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống khác của Sở Tài nguyên và Môi trường

	7.
	Hệ thống phân tích, hỗ trợ ra quyết định ngành Tài nguyên và Môi trường
	Đã xây dựng trong Đề án Thành phố thông minh

	III.
	HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

	1.
	Hệ thống một cửa điện tử
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	2.
	Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	IV.
	CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

	1.
	CSDL lĩnh vực đo đạc và bản đồ:
	

	1.1.
	CSDL Hạ tầng không gian địa lý cấp tỉnh
	Xây dựng mới

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý cấp tỉnh, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 đóng gói theo phạm vi khu đo của thành phố Đà Nẵng;

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý cấp tỉnh và bản đồ địa hình các tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 đóng gói đơn vị hành chính cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng;

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý cấp tỉnh và hệ thống bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 của vùng biển do thành phố Đà Nẵng quản lý.

	1.2.
	CSDL Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ
	Xây dựng mới

CSDL quản lý hoạt động đo đạc bản đồ là quản lý, lưu trữ các dữ liệu về hoạt động đo đạc bản đồ nhằm đảm bảo chất lượng, sự thống nhất và đồng bộ của các sản phẩm đo đạc bản đồ, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu sử dụng; tránh việc đo đạc chồng chéo gây ra những tốn kém, lãng phí

	2.
	Cơ sở dữ liệu lĩnh vực đất đai:
	

	2.1.
	CSDL Địa chính
	Nâng cấp

CSDL quản lý dữ liệu về thông tin địa chính, quản lý dữ liệu không gian địa chính và giải quyết các tác nghiệp chuyên môn theo quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai

	2.2.
	CSDL Giao dịch điện tử về đất đai
	Xây dựng mới

CSDL giao dịch điện tử về đất đai phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cho các đối tượng Cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai bằng phương tiện điện tử.

	2.3.
	CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Xây dựng mới

CSDL quản lý dữ liệu về thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

	2.4.
	CSDL Giá đất
	Xây dựng mới

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

	2.5.
	CSDL Thống kê kiểm kê
	Nâng cấp

CSDL quản lý dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

	2.6.
	CSDL Điều tra cơ bản về đất đai
	Xây dựng mới

CSDL quản lý dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

	2.7.
	CSDL Thông tin dữ liệu đất đai theo chuyên đề
	Xây dựng mới

CSDL quản lý dữ liệu về đất đai theo chuyên đề như: thổ nhưỡng, quỹ đất bồi thường, tái định cư,...

	3.
	CSDL lĩnh vực viễn thám:
	

	3.1.
	CSDL Viễn thám
	Xây dựng mới

CSDL viễn thám quản lý, lưu trữ dữ liệu viễn thám thu nhận tại trạm thu ảnh viễn thám..., mua ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc thông qua trao đổi hợp tác nhận viện trợ của các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

	4.
	CSDL lĩnh vực môi trường:
	

	4.1.
	CSDL Tổng hợp Môi trường
	Xây dựng mới

CSDL môi trường tích hợp các lớp thông tin từ các cơ sở dữ liệu thành phần lên một hệ thống dùng chung. Quản lý thông tin về môi trường tại địa phương, cung cấp các dịch vụ thông tin, báo cáo, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; nguồn thải; ô nhiễm tồn lưu; chất lượng môi trường

	4.2.
	CSDL Nguồn thải
	Xây dựng mới

CSDL Nguồn thải đảm bảo cập nhật, lưu trữ đầy đủ, chính xác, khoa học, kịp thời, thống nhất các thông tin, dữ liệu về nguồn thải trên phạm vi thành phố; có tích hợp, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường, phục vụ cung cấp dữ liệu cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước về môi trường và các nhu cầu khác

	4.3.
	CSDL Đa dạng sinh học (bảo tồn thiên nhiên)
	Xây dựng mới

CSDL đa dạng sinh học phục vụ quản lý nhà nước với các nội dung chính về: Bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; Bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật; Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

	4.4.
	CSDL Chất lượng môi trường
	Xây dựng mới

CSDL quản lý chất lượng môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững

	4.5.
	CSDL ô nhiễm tồn lưu
	Xây dựng mới

CSDL quản lý thông tin về các đối tượng ô nhiễm tồn lưu phục vụ công tác quản lý và cải thiện chất lượng môi trường

	5.
	CSDL lĩnh vực biển và hải đảo:
	

	5.1.
	CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng mới

CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là tập hợp thống nhất toàn bộ dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong phạm vi thành phố Đà Nẵng, được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia, được số hóa để cập nhật, quản lý, khai thác bằng hệ thống công nghệ thông tin

	5.2.
	CSDL về hành lang bảo vệ bờ biển
	Xây dựng mới

CSDL về hành lang bảo vệ bờ biển lưu trữ, quản lý các thông tin về hành lang bảo vệ bờ biển, thông tin các vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển và các kết quả xử lý.

	5.3.
	CSDL Giao khu vực biển
	Nâng cấp

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giao khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển đảm bảo yêu cầu chính xác, khoa học, thống nhất thông qua việc xây dựng, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

	6.
	CSDL lĩnh vực địa chất và khoáng sản:
	

	6.1.
	CSDL về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản phục vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực địa chất và khoáng sản

	6.2.
	CSDL Khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường về quản lý hoạt động khoáng sản

	7.
	CSDL lĩnh vực khí tượng thủy văn:
	

	7.1.
	CSDL về khí tượng thủy văn
	Xây dựng mới

Thống nhất, tổng hợp lưu trữ các dữ liệu theo Điều 31 Luật KTTV nhằm công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dự báo, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng và khai thác đa mục tiêu

	7.2.
	CSDL Quản lý hoạt động KTTV
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động KTTV trong ngành Tài nguyên và Môi trường

	8.
	CSDL lĩnh vực biến đổi khí hậu:
	

	8.1.
	CSDL về biến đổi khí hậu
	Xây dựng mới

Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển nền kinh tế các-bon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất

	9.
	CSDL lĩnh vực tài nguyên nước:
	

	9.1.
	CSDL về kết quả điều tra đánh giá TNN
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành về kết quả điều tra đánh giá tài nguyên nước, phục vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước.

	9.2.
	CSDL Giám sát TNN
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành về giám sát tài nguyên nước, phục vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước.

	V.
	KHÁC
	

	1.
	Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp

Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm mục tiêu cung cấp nhanh các thông tin cho người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường. Hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Sở và ngành Tài nguyên và Môi trường;

	2
	Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới

Tích hợp các hệ thống thông tin dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Sở. Tương tác kết nối trao đổi với các hệ thống thông tin của Chính quyền điện tử Thành phố Đà Nẵng.

	3.
	Hệ thống hỗ trợ quản trị
	Xây dựng mới

Giám sát trạng thái hoạt động của hạ tầng công nghệ thông tin (thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị an ninh bảo mật, thiết bị kiểm soát an ninh vật lý, ...); trạng thái hoạt động của các hệ thống thông tin (dịch vụ công, quản lý văn bản điều hành tác nghiệp, cổng thông tin, thư điện tử, khoa học công nghệ, ...) đảm bảo phát hiện, cảnh báo để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin hoạt động liên tục, ổn định, an toàn.


4. Kiến trúc hạ tầng, kỹ thuật và nền tảng công nghệ

Kiến trúc hạ tầng, kỹ thuật và nền tảng công nghệ tuân thủ, kế thừa Kiến trúc Kỹ thuật thuộc Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử (CQĐT) thành phố Đà Nẵng.
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Trong đó, kiến trúc cụ thể hóa một số nền tảng, thành phần kỹ thuật công nghệ để phù hợp cho việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin theo đặc thù ngành Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể:

4.1. Yêu cầu nguyên tắc

- Nguyên tắc 1: Tính độc lập công nghệ

Các ứng dụng cần được xây dựng sao cho không bị ràng buộc vào một công nghệ cụ thể, đặc biệt là các công nghệ đóng, các công nghệ, giải pháp được triển khai có thể thay thế dưới dạng các đóng gói mang tính chất Module; với đặc điểm này, thành phố Đà Nẵng khuyến khích các giải pháp dựa trên nền tảng Java bởi ưu điểm vì tính mở và khả năng vận hành trên nhiều nền tảng khác nhau của nó.

- Nguyên tắc 2: Tính đa dạng công nghệ

Các công nghệ phải được tích hợp dựa trên nhiều nền tảng, như đa dạng dựa trên Hệ điều hành; đa dạng dựa trên việc tích hợp; đa dạng dựa trên các tiêu chuẩn kết nối bảo đảm việc liên thông chia sẻ.

Việc xác lập kiến trúc kỹ thuật cũng nhằm mục đích định hướng những công nghệ chủ đạo sẽ được nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai vào hệ thống ứng dụng của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng tới chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, bảo đảm tính đổi mới của hệ thống để kịp thời cập nhật, theo kịp sự thay đổi công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

4.2. Ứng dụng, dịch vụ

4.2.1. Ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng, dịch vụ

Ngôn ngữ độc lập nền tảng là mô tả của các ngôn ngữ lập trình phần mềm có thể thực thi và chạy trên bất kỳ loại hệ điều hành hoặc nền tảng nào, ví dụ EJB, C, C ++, JS (Java Script),...

Ngôn ngữ lập trình phụ thuộc nền tảng là mô tả về ngôn ngữ lập trình và phương pháp để phát triển phần mềm trên một hệ điều hành hoặc nền tảng cụ thể, ví dụ .Net, C # ,...

4.2.2. Trao đổi dữ liệu

Phục vụ việc gửi dữ liệu qua mạng truyền dẫn và định nghĩa dữ liệu được truyền từ ứng dụng này đến ứng dụng khác. Trao đổi dữ liệu cung cấp dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống khác nhau, ví dụ XMI (XML Metadata Interchange), SOAP (Simple Object Access Protocol), XQuery

4.2.3. Quản lý dữ liệu

- Kết nối và cấu hình cơ sở dữ liệu:

Công nghệ sử dụng: JDBC (Kết nối cơ sở dữ liệu Java), ODBC (Kết nối cơ sở dữ liệu mở), ADO (Đối tượng dữ liệu truy cập).

- Trích xuất dữ liệu phục vụ báo cáo, phân tích:

Công nghệ sử dụng: XBRL (Extensible Business Reporting Language), JOLAP (JAVA Online Analytical Processing), OLAP (Online Analytical Processing), XML

4.2.4. Khung tiêu chuẩn cho việc phát triển ứng dụng

Các khung tiêu chuẩn cho việc phát triển ứng dụng bao gồm các nội dung:

Môi trường thực thi (Runtime Environment): Định nghĩa các lớp phát triển ứng dụng như lớp xử lý dữ liệu, lớp nghiệp vụ, lớp trình diễn, lớp tích hợp; Định nghĩa các dịch vụ dùng chung thường sử dụng như email, FTP, log,...)

Môi trường phát triển (Development Environment): Tập hợp các công cụ phát triển sử dụng chức năng được cung cấp bởi môi trường thực thi để phát triển ứng dụng, bao gồm các công cụ phát triển, kiểm thử, triển khai,...

Môi trường quản trị (Management Environment): Bao gồm các công cụ quản lý phát triển (quản lý cấu hình, quản lý yêu cầu dịch vụ) và các công cụ quản lý hoạt động (quản lý trạng thái và quản lý phiên bản,...)

Môi trường vận hành (Operation environment): Giám sát trạng thái các hệ thống dựa trên các thông tin thu thập, hỗ trợ ghi nhật ký và báo cáo tình hình hoạt động của các thành phần hệ thống.

4.2.5. Công nghệ về GIS

- Tiêu chuẩn phục vụ truy cập và cập nhật các thông tin địa lý:

+ WMS v1.3.0 - OpenGIS Web Map Service version 1.3.0

+ WFS v1.1.0 - Web Feature Service version 1.1.0

- Tiêu chuẩn ảnh gắn với tọa độ địa lý: EO TIFF - Tagged Image File Format for GIS applications

- Công nghệ sử dụng: Sử dụng giải pháp công nghệ ArcGIS đã được đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các giải pháp công nghệ mã nguồn mở như QGIS, MapWinGIS, PostGIS, Geoserver, ILWIS,... phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiết kiệm kinh phí.

4.3. Dữ liệu

4.3.1. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS)

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) là một ứng dụng phần mềm cung cấp các công cụ quản lý, quản trị và phân tích cho cơ sở dữ liệu.

Công nghệ sử dụng: Các ứng dụng tổng hợp báo cáo sử dụng giải pháp MySQL nhằm đảm bảo phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Đà Nẵng. Các ứng dụng chuyên ngành có thể sử dụng các giải pháp DBMS thương mại như: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2,... để đảm bảo độ ổn định, bảo mật và sự hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ của các hãng hoặc các giải pháp mã nguồn mở như: PostgreSQL, MySQL nhằm phù hợp nhu cầu thực tế, tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, giải pháp DBMS có thể sử dụng giải pháp công nghệ cho khối lượng dữ liệu lớn (Để cập tại phần dưới đây).

4.3.2. Công nghệ Bigdata

Đối với khối lượng dữ liệu về tài nguyên môi trường ngày càng tăng, việc khai thác, sử dụng Big data là cần thiết, đồng thời phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam.

Công nghệ Big data có thể sử dụng các giải pháp thương mại như Cloudera, Hortonwork, hay của các hãng công nghệ như Microsoft, Oracle, ...hoặc từng bước nghiên cứu, triển khai các giải pháp Big data mã nguồn mở.

Trong đó, giải pháp Big data mã nguồn mở tiêu biểu, đang được sử dụng phổ biến là hệ sinh thái Apache Hadoop.
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Các thành phần trong hệ sinh thái Apache Hadoop

Một số công nghệ sử dụng trong hệ sinh thái Apache Hadoop:

- MapReduce (MapReduce Engine): nền tảng giúp phát triển các ứng dụng phân tán, ứng dụng phân tán MapReduce có thể chạy trên một cụm máy tính.

- HDFS: Hệ thống file phân tán, cung cấp khả năng lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn, tối ưu hoá việc sử dụng băng thông giữa các node.

- HBase: Cơ sở dữ liệu phân tán, theo hướng cột (colunm-oriented). HBase sử dụng HDFS làm hạ tầng cho việc lưu trữ dữ liệu và cung cấp khả năng tính toán song song dựa trên MapReduce.

- Hive: Công cụ cung cấp Kho dữ liệu phân tán. Hive quản lý dữ liệu được lưu trữ trên HDFS và sử dụng ngôn ngữ truy vấn dựa trên SQL.

- Mahout: Sử dụng cho các bài toán về học máy.

- Oozie: Thực thi các tác vụ và lập luồng làm việc cho MapReduce.

- Chukwa: Công cụ tổng hợp, phân tích dữ liệu.

- Pig: ngôn ngữ luồng dữ liệu cấp cao và là nền tảng thực thi phục vụ tính toán song song.

4.4. Mô hình mạng cục bộ

Về cơ bản kiến trúc, hạ tầng mạng của Sở Tài nguyên và Môi trường được kế thừa và sử dụng chung theo mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử của Thành phố.

Tuy nhiên, một số đơn vị của Sở không có trụ sở tại Khu liên cơ quan hành chính của Thành phố thì việc triển khai hệ thống mạng riêng tại các đơn vị này là điều cần thiết. Hệ thống mạng cục bộ đảm bảo yêu cầu về khả năng sẵn sàng, mức độ đáp ứng cao, an toàn và bảo mật, quản lý tập trung, dễ dàng vận hành, bảo trì, nâng cấp. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các kết nối phục vụ nhu cầu khai thác, chia sẻ thông tin giữa đơn vị với các đơn vị khác.
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Mô hình mạng nội bộ điển hình của đơn vị
Mạng nội bộ của các đơn vị trong Sở tùy thuộc nhu cầu, quy mô sử dụng sẽ được thiết kế, triển khai phù hợp.

Về cơ bản, mạng nội bộ theo logic được phân chia thành các phân vùng:

- Vùng người sử dụng nội bộ: cung cấp các kết nối truy cập cho người sử dụng trong mạng nội bộ. Kết nối mạng trong vùng này thường phân chia thành các mạng riêng ảo (VLAN), nhằm đảm bảo tối ưu băng thông, kiểm soát bảo mật, nâng cao tính linh hoạt trong quản lý mạng;

- Vùng chuyển mạch lõi: các thiết bị chuyển mạch hiệu năng cao, phân chia các vùng mạng trong mạng nội bộ;

- Vùng máy chủ và dữ liệu: tập hợp các máy chủ phục vụ quản lý, xử lý các ứng dụng nội bộ, thiết bị phục vụ lưu trữ dữ liệu nội bộ. Đây là vùng được thiết lập chính sách bảo mật mức cao nhất trong mạng nội bộ;

- Vùng cấp phát dịch vụ trực tuyến: cung cấp dịch vụ trực tuyến như trang thông tin điện tử của đơn vị, các ứng dụng chuyên ngành của đơn vị,...;

- Vùng quản lý mạng: triển khai các giải pháp, trang thiết bị hỗ trợ công tác giám sát, quản lý tập trung toàn bộ hệ thống mạng nội bộ;

- Vùng dịch vụ truyền thông: cung cấp các kết nối, dịch vụ phục vụ họp/hội nghị trực tuyến, dịch vụ thoại VoIP,...;

- Vùng kết nối mạng diện rộng WAN, Internet: cung cấp kết nối mạng diện rộng ngành Tài nguyên và Môi trường, kết nối mạng Internet, Mạng đô thị băng thông rộng của Thành phố.

4.5. Mô hình an toàn hạ tầng kỹ thuật

Đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật chung của cả Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng là đảm bảo cho hoạt động của các cơ sở hạ tầng thông tin, trong đó bao gồm đảm bảo an toàn cho cả phần cứng và phần mềm hoạt động theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành; ngăn ngừa khả năng lợi dụng mạng và các cơ sở hạ tầng thông tin để thực hiện các hành vi trái phép gây hại cho cộng đồng, phạm pháp hay khủng bố; đảm bảo các tính chất bí mật, toàn vẹn, chính xác, sẵn sàng phục vụ của thông tin trong lưu trữ, xử lý và truyền tải trên mạng.
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Mô hình an toàn hạ tầng kỹ thuật

Các thành phần đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật chung bao gồm:

- Thành phần bảo đảm an toàn thiết bị vận hành: giúp đảm bảo an toàn thông tin cho các thiết bị trong hệ thống mạng của Sở như thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, thiết bị lưu trữ, ...;

- Thành phần bảo đảm an toàn thông tin hạ tầng kết nối: giúp đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng kết nối như kết nối internet, WAN, LAN, VPN, ...;

- Thành phần khác bao gồm: quản lý vận hành, an toàn nguồn điện, an toàn môi trường, an toàn vật lý và vị trí.

Quá trình áp dụng các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cần được kiện toàn từng bước, phù hợp với nhu cầu thực tế của mỗi đơn vị trong Sở. Trong đó, các TTDL là nơi cần được triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh mức độ cao nhất.

Các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh

Các giải pháp kỹ thuật chính cần đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh gồm:

- An ninh cho tầng mạng:

+ Phân khu vực, kiểm soát truy cập mạng;

+ Mã hóa đường truyền, kết nối trong mạng;

+ Phòng chống các tấn công trên mạng không dây;

+ Theo dõi, giám sát an ninh mạng;

+ Phòng chống mã độc;

+ Phân tích nhật ký;

+ Quản lý điểm yếu trong mạng.

- An ninh cho máy chủ, máy trạm, các thiết bị xử lý thông tin có kết nối mạng:

+ Phòng chống virus, mã độc hại;

+ Phòng chống xâm nhập, truy cập trái phép;

+ Kiểm soát truy cập trong mạng;

+ Theo dõi, giám sát an ninh thiết bị;

+ Phân tích nhật ký.

- An ninh cho ứng dụng/dịch vụ và dữ liệu/CSDL:

+ Mã hóa dữ liệu, ứng dụng;

+ Xác thực cho ứng dụng;

+ Chống tấn công tầng ứng dụng, cơ sở dữ liệu;

+ Theo dõi an ninh trên ứng dụng, cơ sở dữ liệu;

+ Chống rò rỉ, mất mát dữ liệu;

+ Kiểm soát, lọc nội dung;

+ Phân tích nhật ký.

- Quản lý, cập nhật các bản vá lỗi hệ thống;

- Dò quét các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin về mặt vật lý, giải pháp kỹ thuật cần thực hiện như sau:

- Chống cháy, chống sét;

- Nguồn điện ổn định, có dự phòng;

- Hệ thống làm mát;

- Kiểm soát vào ra;

- Camera giám sát;

- Cảnh báo độ ẩm, rò rỉ chất lỏng.

Đối với các TTDL phải đảm bảo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với TTDL. Các vấn đề về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu QG thực hiện theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

IV. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1. Tiêu chuẩn chung

Các văn bản, tiêu chuẩn công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành:

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước;

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 15/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với TTDL;

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương;

Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng gói dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Công văn số 269/BTTTT-ƯDCNTT ngày 06/2/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử;
Công văn số 2803/BTTTT-THH ngày 01/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.

Các tiêu chuẩn công nghệ thông tin do các tổ chức Quốc tế ban hành:

Khuyến nghị áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng phổ biến trong các hệ thống Chính phủ điện tử của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ví dụ ISO/IEC 18384:2016 về Kiến trúc tham chiếu SOA, bộ ISO 27000 về An toàn hệ thống thông tin...

2. Tiêu chuẩn đặc thù của ngành

2.1. Lĩnh vực Đo đạc bản đồ

Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 07 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000;

Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 06 năm 2001 của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000;

Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 về việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và hệ tọa độ quốc gia VN-2000;

Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ;

Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở;

Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000;

Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000;

Thông tư số 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000;

Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000;

Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000;

Thông tư số 69/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh;

Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:250.000;

Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính;

2.2. Lĩnh vực Đất đai

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai;

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai;

Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

2.3. Lĩnh vực Môi trường

Quyết định 13/2015/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 03 năm 2015 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2012 quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen;

Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường;

2.4. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn

Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn;

Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia;

Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước;

2.5. Lĩnh vực Tài nguyên nước

Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2013 quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất;

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước;

2.6. Lĩnh vực Biến đổi khí hậu

Thông tư 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 05 năm 2016 quy định về đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia;

2.7. Lĩnh vực Địa chất khoáng sản

Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản;

Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền;

Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn;

2.8. Lĩnh vực Biển và Hải đảo

Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo;

Thông tư 19/2011/TT-BTNMT ngày 09 tháng 06 năm 2011 quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

2.9. Lĩnh vực Viễn thám

Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng;

Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám;

Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2016 quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1;

Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám;

Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;

Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000 và 1:1.000.000;
2.10. Lĩnh vực khác

Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12/11/2015 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia;

Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ngày 19/7/2016 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định thu thập, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp, sử dụng;

Công văn số 4112/BTNMT-CNTT ngày 01/10/2015 về việc Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 2051/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 ban hành Quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019 ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

3. Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

- Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố ATTT mạng trên toàn quốc.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Các giai đoạn triển khai

Việc xây dựng lộ trình triển khai, dựa trên kiến trúc, trên cơ sở phân tích hiện trạng, đảm bảo đáp ứng các mục tiêu, chiến lược, chính sách phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường, của thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP, kế hoạch hành động của UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 17, lộ trình triển khai Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được chia thành 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn 2021 - 2022

* Cơ chế, chính sách

- Rà soát, hệ thống hóa, tham mưu ban hành văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Công khai, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận văn bản QPPL chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Xây dựng các cơ chế, quy chế duy trì vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã xây dựng.

* Hạ tầng, công nghệ

- Nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ mới, tham gia cuộc CMCN 4.0;

- Tiếp tục duy trì, vận hành và khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư tại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nằm ngoài Trung tâm hành chính của Thành phố.

* An toàn thông tin

- Hoàn thiện xác định cấp độ và đảm bảo các phương án an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin của Sở;

- Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin lớp mạng, lớp ứng dụng cho hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Sở.

* Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

- Tập trung xây dựng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu dùng chung, các dịch vụ mang tính chất nền tảng, phục vụ xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin trong ngành;

- Cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp;

- Các hệ thống thông tin phục vụ hành chính nội bộ, hỗ trợ chỉ đạo điều hành;

- Xây dựng các dịch vụ cung cấp thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường, tích hợp lên nền tảng chia sẻ, tích hợp của Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

b) Giai đoạn 2023 - 2025

* Cơ chế, chính sách

- Hoàn thiện, tiếp tục tham mưu xây dựng các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các cơ chế, quy chế vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đảm bảo duy trì vận hành.

* Hạ tầng công nghệ

- Nghiên cứu, triển khai hạ tầng đảm bảo kết nối trong việc thu thập thông tin từ các hệ thống quan trắc trong ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các công nghệ tính toán, lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại;

- Duy trì vận hành, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở theo lộ trình;

* An toàn thông tin

- Tăng cường các giải pháp có khả năng tự phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công nhất là các cuộc tấn công có chủ đích;

- Tăng cường và hoàn thiện các giải pháp giám sát cho các hệ thống mạng và các hệ thống thông tin;

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp đảm bảo khả năng xác thực, mã hóa dữ liệu, số liệu trong lưu trữ, truyền tài dữ liệu trên môi trường mạng.

* Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

- Duy trì vận hành các hệ thống thông tin dùng chung;

- Cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp;

- Triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hành chính nội bộ, chỉ đạo điều hành;

- Tiếp tục xây dựng, triển khai các dịch vụ cung cấp dữ liệu Tài nguyên và Môi trường cho các hệ thống thông tin trong và ngoài ngành;

2. Các chương trình triển khai

Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được triển khai thông qua 04 chương trình và được phân theo các trục chính trong Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng như sau: 

	STT
	Tên chương trình
	Trục Hạ tầng
	Trục Dữ liệu
	Trục Thông minh

	1
	Chương trình xây dựng Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin và cơ chế triển khai
	x
	
	

	2
	Chương trình xây dựng nền tảng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
	x
	
	x

	3
	Chương trình hoàn thiện Hệ thống ứng dụng quản lý chuyên ngành, các tiện ích, dịch vụ về Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
	
	x
	x

	4
	Chương trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
	
	x
	x


Các chương trình này sẽ bao gồm danh mục các nhiệm vụ, dự án được đề xuất để đáp ứng được các mục tiêu của từng chương trình. Các chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quan đến chi tiết. Cụ thể danh sách các nhiệm vụ, dự án được liệt kê phía dưới.

3. Danh mục các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin

	TT
	HỆ THỐNG THÔNG TIN/CƠ SỞ DỮ LIỆU
	ĐỀ XUẤT
	KẾ HOẠCH
	GHI CHÚ

	A
	CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ CHẾ TRIỂN KHAI

	1.
	Xây dựng Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin và cơ chế triển khai
	Xây dựng mới
	2020-2021
	

	2.
	Cập nhật kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	

	B
	CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NỀN TẢNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	1.
	Nâng cấp hạ tầng tính toán phục vụ triển khai các hệ thống thông tin/CSDL và quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	

	2.
	Nâng cấp hạ tầng đảm bảo an ninh, bảo mật phục vụ triển khai các hệ thống thông tin/CSDL và quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	

	C
	CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH, CÁC TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	I.
	CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG
	

	1.
	CSDL Người dùng
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	2.
	Kho tư liệu ngành Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới
	2021-2023
	

	II.
	CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
	

	1.
	Hệ thống quản lý văn bản điều hành
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	2.
	Hệ thống quản lý theo dõi công việc
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	3.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức, viên chức
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	4.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành Tài nguyên và Môi trường
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	5.
	CSDL quản lý hành chính nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường
	Đã xây dựng trong Đề án thành phố thông minh
	
	

	6.
	CSDL Đảng, đoàn thể
	Nâng cấp
	2021 -2025
	

	7.
	Hệ thống phân tích, hỗ trợ ra quyết định ngành Tài nguyên và Môi trường
	Đã xây dựng trong Đề án thành phố thông minh
	
	

	III.
	CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH
	

	1
	CSDL lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	
	
	

	1.1
	CSDL Hạ tầng không gian địa lý cấp tỉnh
	Xây dựng mới
	2025-2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.1.1

	1.2
	CSDL Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ
	Xây dựng mới
	2025-2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.1.2

	2
	Cơ Sở dữ liệu lĩnh vực đất đai
	
	
	

	2.1
	CSDL Địa chính
	Nâng cấp
	2022-2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.1

	2.2
	CSDL Giao dịch điện tử về đất đai
	Xây dựng mới
	2022-2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.4

	2.3
	CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.2

	2.4
	CSDL Giá đất
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	

	2.5
	CSDL Thống kê kiểm kê
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.3

	2.6
	CSDL Điều tra cơ bản về đất đai
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.5

	2.7
	CSDL Thông tin dữ liệu đất đai theo chuyên đề (Thổ nhưỡng, quỹ đất bồi thường, tái định cư,...)
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.6

	3
	CSDL lĩnh vực viễn thám
	
	
	

	3.1
	CSDL Viễn thám
	Xây dựng mới
	2025 - 2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.3.1

	4
	CSDL lĩnh vực môi trường
	
	
	

	4.1
	CSDL Tổng hợp Môi trường
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.1

	4.2
	CSDL Nguồn thải
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.2

	4.3
	CSDL Đa dạng sinh học
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.3

	4.4
	CSDL Chất lượng môi trường
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.4

	4.5
	CSDL Ô nhiễm tồn lưu
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.5

	5
	CSDL lĩnh vực biển và hải đảo
	
	
	

	5.1
	CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.5.1

	5.2
	CSDL bảo vệ hành lang bờ biển
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	

	5.2
	CSDL Giao khu vực biển
	Nâng cấp
	2022 - 2023
	Tại Phụ lục số 3, mục III.5.2

	6
	CSDL lĩnh vực địa chất và khoáng sản
	
	
	

	6.1
	CSDL về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.6.1

	6.2
	CSDL Khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.6.2

	7
	CSDL lĩnh vực khí tượng thủy văn
	
	
	

	7.1
	CSDL về khí tượng thủy văn
	Xây dựng mới
	2025 - 2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.7.1

	7.2
	CSDL Quản lý hoạt động KTTV
	Xây dựng mới
	2025-2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.7.2

	8
	CSDL lĩnh vực biến đổi khí hậu
	
	
	

	8.1
	CSDL về biến đổi khí hậu
	Xây dựng mới
	2025 -2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.8

	9
	CSDL lĩnh vực tài nguyên nước
	
	
	

	9.1
	CSDL về kết quả điều tra đánh giá TNN
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.9.1

	9.2
	CSDL Giám sát TNN
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.9.2

	10
	Chi phí quản lý, vận hành, Hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	- Chi phí được tính dựa trên số lượng hệ thống thông tin ngành Tài nguyên Môi trường cần quản lý
- Thực hiện theo quy định tại thông tư 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	IV.
	KHÁC
	
	
	

	1.
	Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục IV.1

	2
	Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục IV.2

	D
	CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	1.
	Hệ thống một cửa điện tử
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	2.
	Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn, nhằm thúc đẩy phát triển, áp dụng Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng; 
- Thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Chủ trì việc xây dựng và triển khai các dự án, ứng dụng công nghệ thông tin đã nêu trong phạm vi Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đảm bảo sử dụng tốt các ứng dụng trong Kiến trúc; 
- Tham mưu với UBND thành phố về nguồn lực, kinh phí (nguồn ngân sách địa phương, huy động nguồn xã hội hóa,...) và thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện các chương trình, dự án đã nêu trong Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện các nội dung trong Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức đánh giá kết quả triển khai và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp với tình hình thực tế và trình UBND thành phố ban hành, cập nhật; 
- Chủ trì, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để thực hiện các chương trình, dự án trong Khung Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường. 
- Tăng cường chất lượng nhân lực quản lý công nghệ thông tin tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Định kỳ hằng năm xem xét, có tổ chức đánh giá và cập nhật thường xuyên Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường theo các phiên bản khác nhau tương ứng với từng giai đoạn triển khai, phù hợp với thực tế phát triển của thành phố. 
2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 
- Quản lý, duy trì và thường xuyên cập nhật Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường. Kiến trúc được xây dựng, cập nhật theo các phiên bản khác nhau để đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ điện tử của thành phố Đà Nẵng theo thực tế và thích ứng với việc áp dụng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng; 
- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai Kiến trúc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Kiến trúc; 
- Thẩm định về chuyên môn các nhiệm vụ, dự án về công nghệ thông tin của Sở được triển khai trong Kiến trúc; 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu đã triển khai trong Kiến trúc, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp; 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thành phần cốt lõi, quan trọng, dùng chung trong Kiến trúc, cụ thể: 
+ Nâng cấp, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin tại TTDL của Sở phù hợp với lộ trình triển khai Kiến trúc; 
+ Phối hợp nâng cấp, xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ trực tuyến; 
+ Phối hợp xây dựng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý hành chính nội bộ; 
+ Phối hợp xây dựng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quản trị, giám sát hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; 
+ Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu dùng chung khác. 
3. Các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể các chương trình, dự án được giao theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường để thực hiện triển khai Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng một cách hiệu quả; 
- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở tình hình thực hiện, triển khai Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng; 
4. UBND các quận, huyện 
- Xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể các chương trình, dự án trên địa bàn do mình quản lý theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Bố trí nguồn lực, kinh phí từ các nguồn (nguồn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa...) và thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện các chương trình, dự án đã được phân công; 
- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn do mình quản lý để báo cáo, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường. 
5. Sở Thông tin và Truyền thông 
- Hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành Tài nguyên và Môi trường được ưu tiên sử dụng cơ sở hạ tầng Mạng đô thị và Trung tâm dữ liệu thành phố, Tổng đài dịch vụ công để triển khai thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Thẩm định và giám sát triển khai các dự án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi của Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn để bảo đảm khả năng kết nối, tương thích của các ứng dụng với Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng; - Có hướng dẫn các đơn vị, cơ quan liên quan tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin của quốc gia, chuyên ngành. 
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Đưa nội dung triển khai Đề án Thành phố thông minh và Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển trung hạn để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện; 
7. Sở Tài chính 
Bảo đảm cân đối ngân sách địa phương hàng năm, bố trí ngân sách, vốn đầu tư phát triển trung hạn cho các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã nêu trong phạm vi Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc 1: Giéi thiéu Kién tric chinh quyén dién tir thanh phd Pa Ning
1. Giéi thiéu chung

Kién tric tong thé Chinh quyén dién tir (CQDT) thanh phé Da Nang duoc
UBND thanh phé Pa Nang ban hanh 1in diu tién tai Quyét dinh s6 5258/QDb-
UBND ngay 14/7/2010, cép nhat, ban hanh tai Quyét dinh sb 9862/Qb-UBND
ngay 31/12/20135, tiép tuc duoc cap nhét, ban hanh tai Quyet dinh s6 5172/Qb-
UBND ngay 31/10/2018. Kién tric tong thé Chinh quyén dién tir (CQDT) thanh
phé Pa Ning 1a mot tai liéu mé ta tdng quan ve hé thng théng tin Chinh quyen
dién tir ctia thanh phd Pa Néang, va cach thire td chire cac tng dung nay dé hd tro
cac co quan nha nudce tai thanh phd Pa Nang thue hién cac linh vuc nghiép vu
mot cach c¢6 hiéu qua, nang cao nang luc t6 chure, diéu hanh, nang cao chat
lugng phuc vu ngudi dan va té chirc, doanh nghiép. Viéc xay dung Kién tric
tong thé Chinh quyén dién ti gitp lanh dao cac cap co co so dua ra cic quyét
dinh dau tu trién khai Chinh quyén dién tr kip thoi, chinh xac.

Kién tric tong thé Chinh quyén dién tr thanh phd Pa Ning duoc xay
dung dua trén Khung kién tric nhém mé TOGAF (The Open Group
Architecture Framework) va co diéu chinh cho phu hop voi déc thu hé théng t6
chire chinh quyén cung nhu voi thue té tmg dung cong nghé thong tin tai Da
Nang Kién tric nay bao gdm 07 kién tric thanh phan: Kién trac nghiép vu;
Kién trac dir lidu; Kién trac ung dung; Kién trac ky thuat; Kién trac an ninh;
Kién truc dich vu; Céc tiéu chuan, chinh sach.
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TOGAF

Kién triic img dung W=  Kién tric di lide

' Kién tric k§ thudt

ieién trie diehva

T6 chire, Cong dan

Hé théng thong tin Chinh quyén dién tir Thanh phé Pa

Kien truc ro""ng thé Chinh quyén dién tir thanh plzé Da Nang

Viée xac dinh Kién tric tong thé Chinh quyen dién tu giup thanh pho Pa
Ning hinh thanh mét mé hinh toan canh cho viéc to chic trién khai cong tac
ung dung cong nghé thong tin, gitp thanh pho Pa Ning thuc hién dong bd cong
tac xay dung chién luoc, 16 trinh, quyét dinh dau tu, giam quan hiéu qua dau tu,
qua do gia tang hiéu qua trién khai cong tac Umg dung cong nghé thong tin va
chinh quyén dién tu tai cac co quan trén dia ban thanh phd Pa Ning. Viéc xac
dinh Kién tric tong thé cling gitp cac co quan trén dia ban thanh phd nang cao
kha nang két ndi lién thong, tich hop, chia s¢, su dung lai thong tin, co so ha
tang thong tin, han ché dau tu trung lap, tiét kiém chi phi, thoi gian trién khai.

Yéu cau dit ra doi voi Kién truc tong thé 1a phai dugc cap nhét thuong
xuyén dé ngay cang phu hop hon véi quy trinh nghi¢p vu, b may to chtrc trong
maoi truong hanh chinh Viét Nam, phu hgp vdi nhitng nhu cau nghiép vu moi
phét sinh tir cac co quan, to chiic, doanh nghiép va cong dan tham gia vao hé
théng tmg dung, cling nhu cap nhat nhiing tién bd khoa hoc trong linh vuc cong
nghé théng tin. Do d6, kién tric tong thé Chinh quyén dién tir thanh phd Pa
Ning sé dugc ra soat lai thuong xuyén, t6i da la sau mdi 5 nam. Tai mdi thoi
diém chuan bi ké hoach nang cap tiép theo, thanh pho Da Nang s€ xay dung mot
quy trinh chuyén dbi dugc tai li¢u hoa va t6 chuc lay y kién cuia cac chuyén gia
tu van c6 kinh nghiém, truyén dat ndi dung nang cap rong réi dén céc t6 chirc, ca








nhan co lién quan.
2. Kien triic nghiép vu

Kién tric nghiép vu mé ta cau tric t6 chic va cach thic ma C4c ¢o quan
tham gia vao hé théng Chinh quyén dién tir thanh phé Pa Ning t6 chic cong
viéc, phdi hop xu 1y nghiép vu hanh chinh. Kién tric nghiép vu gdm 02 thanh
phan chinh:

- Co céu to chie: M6 ta hée théng to chirc hanh chinh céc co quan tham gia
vao hé théng Chinh quyen dién tir thanh phd Pa Ning va méi quan hé hanh
chinh gitra cac co quan;

- Quy trinh: M6 ta trinh tu, mbi quan h¢ gilta cac by phéan, cac quy dinh
thu tuc hanh chinh lién quan trong viéc xu ly cdng viéc phuc vu tdé chirc, cong
dan.

Dua trén kién triac nghiép vu, céc ing dung Chinh quyén dién tu tai thanh
pho Pa Nang dugc thiét ké nham dap ung céac dac thu vé mo hinh t6 chirc bd
may hanh chinh va quy trinh phéi hgp cua cac co quan lién quan tai thanh pho.

3. Kién tric img dung

Kién tric img dung cua thanh phdé Da Ning nhim mo ta yéu cau chung
cua ung dung va xac dinh mbi quan hé giira cac tmg dung dugc thiét ké dua trén
02 nguyén tac:

- Nguyén tic 1: Bao dam tinh tap trung nham xay dung cac img dung 15i
dung chung, vi du nhu Thu dién tir; Mot cua dién tu; Quan ly van ban va diéu
hanh; Quan ly CBCCVC-NLD; Quan ly cong dan, Quan ly doanh nghiép,...

‘ - Nguyén tac 2: Tang cuong kha nang lién thong gitra cac img dung bao
gom lién thdng gilra cac ung dung 181 dung chung véi nhau; lién thong gilra cac
ing dung 161 dung chung voi cac ung dung chuyén nganh; lién thong gilra cac
ung dung 161 dung chung véi cac img dung nganh doc.

Trén co s& cac nguyén tic néu trén, Kién tric ing dung cua thanh phd ba
Nang duogc phan chia thanh 5 16p khac nhau: Kénh giao tiép, Uno dung cap
thanh phé (img dung 16i ding chung, tng dung cap qudc gia (Ung dung nganh
doc), ung dung ndi bo (ung dung chuyén nganh), img dung vé tong hop bao cao
(tng dung vé dir liu).

4. Kién tric dir liéu

Kién tric dir liéu thanh phcf Da N5ng dwoc xdc lap dwa trén nhitng
nguyén tdac sau:

- Nguyén tac 1: Tap trung vao cac co s dir liéu nén

- Nguyén tic 2: Phan chia trach nhiém quan ly di liéu

- Nguyén tic 3: Tép trung hoa va chia sé dir lidu

Kién tric dit liéu cuia Hé théﬁg Chinh qz;yén dién tir duoc t6 chire thanh 3
kho dir liéu két hop voi cac co so dir liéu chuyén nganh, bao gom:
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- Kho dir liéu giao dich truc tuyén: dung dé phuc vu cho céc hoat dong
nghiép vu hang ngay, dugc thao tac xu ly qua cac ung dung (vi du: H¢ thono
quan ly van ban va diéu hanh, Hé théng mot cira, Hé théng thu dién tir, dich vu
cong truc tuyén, cac ung dung nghiép vu chuyén nganh...);

- Kho dit liéu phan tich truc tuyén: cac cong cu dé khai thac kho dir liéu
OLAP nhu: Cac cong cu truy van, bao céo; Xtr ly phan tich truc tuyén (On-Line
Analytical Processing); Phén tich dit li¢u (Data mining) dya theo thong ké, may
hoc... dugce ding dé hd tro ra quyét dinh;

- Kho dir liéu sao Iuu du phong

Phuong an két noi, chia se co so dir liéu dung chung, dir lieu chuyén
nganh:

- Co s¢ dir liéu nén dung chung cta thanh phd ba Nang sé& duoc quan ly
va khai thac tap trung tai Hé thong thong tin chinh quyén dién tir thanh pho Da
Nang, sé duoc chia sé cho cac tmg dung khac str dung théng qua cic API duge
dinh nghia théng nhét.

- Co so dir liéu chuyén nganh do cac co quan quan ly nha nudce chuyén
nganh phu trach quan 1y, s& hitu. Cac tng dung khéc truy xuét cac co so dir lidu
chuyén nganh thong qua céc API duge dinh nghia nhat quan va chia sé giita céc
trng dung khac nhau.

- Viéc khai thac dir liéu cua bg, nganh: Cac phuong an két noi, chia sé di
liéu v&i cac by, nganh dé xuat nhu sau:

+ Phuong 4n 1: Hé thong cua bo, nganh chu quan cho phép két ndi truc
tiép & mirc co so dir li¢u thong qua céu tric Bang duoc dinh nghia tir co so dir
liéu ngudn, bao dam theo thoi gian thuc.

+ Phuong an 2: Hé théng ctia bd, nganh chu quan cho phép két ndi tu
dong & mirc dich vu bang ham API, dich vu web c6 do tré & mic thap.

+ Phuong an 3: Hé théng cua bo, nganh xuat ra dir lieu dang tép
(.xml, xls, .doc,...) tai mot dia chi co thé truy cap dugc, thanh pho s& lay tép
theo dinh ky vé kho dir liéu ctia thanh phb va xay dung cac cong cu phan tich,
khai théc dit liéu theo nhu cau riéng.

Ty thudc vao nhu cau thuc te vé dit liéu, giai phép k¥ thuat cua Hé théng
thong tin cua bg, nganh, viéc két ndi dé lay dir liéu vé kho dir liéu cua thanh phd
c6 thé thuc hién truc tiép hodc thong qua nén tang tich hop, chia sé dir liéu
(LGSP) ctia thanh phd.

5. Kién tric ky thuat

Kién tric ky thuat mo ta cac cong nghé chu dao duoc lya chon trién khai
cling nhu cach thirc ma cac cong nghé nay anh huong dén viéc xay dung va van
hanh cac ung dung Chinh quyén dién tu thanh pho Pa Nang. Quan dlem xuyén

sudt cua viée lua chon cong nghé trong he théng tng dung Chinh quyén dién tu
thanh phé Pa Nang la viéc khuyén khich cdc cong nghé dua trén ngudén mo







(open source).
Céac nguyén tic xdy dung Kién trac ky thuat
- Nguyén tac 1: Tinh doc ldp céng nghé

Cac ung dung can dugc xdy dung sao cho khéng bi rang budc vao mét
cong nghé cu thé, dac biét 1a cac cong nghé dong, céc cong nghé, giai phap duoc
trién khai c6 thé thay thé dudi dang céc déng géi mang tinh chét Module; vai
dic diém nay, thanh pho Pa Ning khuyén khich cac giai phap dua trén nén tang
Java béi uu diém vi tinh m& va kha nang véan hanh trén nhiéu nén tang khac
nhau cua no.

- Nguyén tic 2: Tinh da dang céng nghé

Cac cong nghé phai dugce tich hop dua trén nhiéu nén tang, nhu da dang
dua trén He dleu hanh; da dang dua trén viéc tich hop; da dang dua trén cac tiéu
chuén két ndi bao dam viéc lién théng chia sé.

Viée xac 1ap kién tric k¥ thuat ciing nham muc dinh dinh hudng nhiing
cong nghé chu dao sé dugc nghién ciru, thir nghiém, trién khai vao hé thong irng
dung chinh quyén dién tir thanh phé Pa Nang bao dam tinh d6i méi cua hé
thong dé kip thoi cap nhit, theo kip su thay dbi cong nghé trong linh vuc cong
nghé thong tin.

Kién trac ky thudt dugc thiét ke theo k1en truc phéan tang (layer-based
architecture), cu thé duoc chia lam 5 tang, va moi tang str dung kién truc hudng
dich vu dé lién két hd tro cho hoat dong tang lién ke. M0 hinh kién tric bao gom
Kién trtc Tich hop, Lién thong (LGSP); Kién tric Ha tang duoc xac dinh va xéy
dung cho phép cung cap, trién khai céc thanh phan dich vu, cung nhu cung cap
mot nén tang tiéu chuan céng nghé va dich vu, phuc vu cho vigc tai su dung va
chia sé thdng tin gitra cac hé thong théng tin Chinh quyén dién tir ciia thanh phd,
bao gdm: Céc kénh trao ddi théng tin; Ung dung nghiép vu; Dich vu dung
chung; Dir liéu; Ha ting.







Phu luc 2: Giéi thiéu Kién tric tng thé thanh phd théng minh
thanh pho Pa Ning
1. Giéi thiéu chung

Theo dinh hudéng cua Pa Nang, xay du’ng thanh pho thong minh la budc
tiép theo ctia xay dung Chinh quyén dién tir va thanh phd thong minh la md hinh
quan ly do thi hién dai dya trén nén tang Cong nghé thong tin- Truyen thong,
théng qua qué trinh thu thap, giam sat, luu trir, xu 1y dir liéu dé hd tro ra quyet
dinh, nang cao hiéu luc, hiéu qua, t6i uu sir dung tai nguyén, giai quyet cac
thach thirc cia d6 thi, nang cao chét luong cudc song va dam bao phat trién bén
ving.

Mo hinh phan l6p Kién tric trong xdy dung thanh phd thong minh bao
gom 05 16p nhu duéi:

Kién triic phan I6p trong xdy dung thanh phé théng minh
Moi truong tu nhién (Natural Environment): Pbi nui, bién, séng ngodi, hd
nudc, cong vién, cay xanh, v.v...
- Ha ting k¥ thuat: CAu céng, nha ctra, hé théng cung cap dién, nudc,
phuong tién giao thong, duong giao thong...
-Ha ting Cong nghé théng tin- Truyen thong (ICT-based Hard

Infrastructure): Trung tam dir liéu, mang ludi vién thong, thiét bi may tinh, thiét
bi di dong, thiét bj IoT, mang cam bién, v.v..

- Dich vu thong minh (Smart Serv1ces): Céc dich vu, trng dung cong nghé
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thong tin phan chia theo cac linh vuc chuyén nganh.

- Ha téng mé:m (Soﬁ Infrastructure): Nhan luc, co ché, chinh sach, quy
trinh nghiép vy, phan mém Ung dung, co s& dir liéu v.v... dé thuc hién cac dich
vu thong minh.

2. Kién tric nghiép vu

- Kién truc nghig¢p vu dugc t6 chirc dua trén co cau to chirc hanh chinh
cuia chinh quyén va hé théng chinh tri cua thanh phd.

Trong cac tai liéu Kién trac tng dung cong nghé thong tin trong tung linh
vuc chuyén nganh s€ xac dinh mé hinh t6 chire cua cac co quan quan ly cdc cap
(So, Chi cuc, Phong...) va mang ludi cac don vi cung cap dich vy trong tung
linh vuc; cling nhu cac by nganh Trung wong.

- Quy trinh nghiép vu: Puoc phan chia thanh 03 nhom: Thu thap dit liéu,
xu ly dir ligu va khai thac dit ligu.

Trong cac tai lidu Kién trac tng dung cong ngh¢ thong tin trong ting linh
vuc chuyén nganh s€ xac dinh mo hinh nghiép vu tong thé cua timg linh vuc.

3. Kién tric &ng dung

Klen trac ung dung duoc thé hién qua 04 16p: Lép ngudi dung, cac kénh
giao tiép, 16p trinh dién va 16p ing dung.

- Lép nguoi diung (user): Ngudi sir dung trong thanh phé théng minh
dugc phan chia thanh 04 nhém:

+ Nguoi dan;

+ CBCCVC quan ly nha nude; + CBCCVC céc don vi su nghiép cung cip
dich vu cong;

+ Nhom nguoi dung (khach hang) bao gom Céac cac doanh nghiép, t6
chtre ¢6 nhu cau st dung (khai thac) cdc dir liéu vé thanh phé théng minh. Cac
nha phat trién Gmg dung c6 nhu cau sir dung cac giao dien lap trinh do Nén tang

cung cap dich vu cia thanh phé théng minh cung cép dé phat trién cac ung
dung.

- Lp kénh giao tiép (Delivery Channels): Lép kién tric nay mo ta cac
kénh (cac phuong thirc) ma hé thdng trao ddi thong tin voi nguoi ding, bao gom
céc kénh tiéu biéu nhur:

+ (G1ao tiép truc tiép tai bd phan Mot cua dién tu;

+ Giao tiép qua Tong dai hd tro (Call Center);

+ Giao tiép qua cac Pai ly dich vu cong;

+ Giao tiép qua mang (mang LAN/MAN/WAN, Wifi, Internet);

Céc thiét bi dau cudi phuc vu giao tiép gdm: may tinh ca nhan, thiét bj di
dong (dién thoai thong minh, may tinh bang...); Kios, Tivi, thiét bi deo trén
nguol va thiét bi chuyén dung trong timg linh vyc.
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- Lop trinh bay (Presentation Layer)

L6p kién tric nay mo ta giao dién tuong tac gitra ngudi ding va cac hé
théng théng tin cia thanh phd théng minh. Thong qua lép trinh bay nay, h¢
thong s& hién thi cdc thong tin lién quan cho ngudi dung, va thu nhan cac thong
tin can thiét (cho viéc xur ly ctia hé théng) tir nguoi ding. Lép trinh bay nay bao
gom:

+ Trung tdm Giam sat, diéu hanh thong minh.

+ Cong thong tin Thanh phd va cac Cong/Trang thong tin cac co quan.

+ Céc giao dién Iap trinh cho cac ing dung thanh phd thong minh (Smart
City APlIs).

- Lop ung dung (Application Layer)

Lop kiéq trac nay bao gdm céac tng dung phuc vu nguoi ding va dugc
xac dinh cu thé cho méi linh vuc chuyén nganh. Cac ung dung trong moi linh
vuc chuyén nganh lai dugc chia thanh 03 nhom:

+ Nhom céac ing dung chuyén nganh: Pugc phan chia tuong img voi cac
nghiép vu chinh trong moi [inh vuc chuyén nganh.

+ Nhom céac ing dung quan ly nha nude: Cac img dung cung chp cac dich
vu ho tro cong tac quan ly, diéu hanh, theo ddi thdng qua cac bao cao hoat dong,
bao cao so6 liéu.

+ Nhom céc ing dung ndi bd: Quan ly tai chinh, quan ly nhan su...
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Hinh 1. Kién triic img dung thanh phé théng minh tai Pa Nang

4. Kién tric dir liéu
- Cac bang Danh muc dung chung: Céc danh muc dung chung dong vai
trd dic biét quan trong trong viée lién két, tong hop dit liéu. Dir liéu trao doi
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gitra cac cép, céc nganh chi co thé tich hop, tong hop duoc khi sir dung cac danh
muc dung chung thdng nhat. Cac danh muc dung chung duoc chia thanh 03
nhom chinh:

+ Cac danh muc dung chung cép qudc gia: Danh muc don vi hanh chinh,
Danh muc dan téc, Danh muc ton gido, Danh muc nghé nghiép, Danh muc giao
duc, dao tao cua hé thong gido duc quéc dan..

+ Cac danh muc dung chung dac thu cua 1n5i nganh;
+ Céc danh muc dung chung dic thii ctia méi dia phuong.

Hién tai do ca Téng cuc Théng ké va cac Bg, nganh déu chua co ké hoach
xay dung cac danh muc ding chung cip qudc gia va cho céac nganh; do vay
thanh pho Pa Nang chi dong xay dung cic danh muc nay trong qua trinh trién
khai dé kip thoi sir dung.

+ Céac Danh muc dung chung cap qudc gia va cdp tinh: S& duoc dit trong
Nén tang Hé thong thong tin Chinh quyén dién tu;

+ Cac Danh muc dung chung cho tumg nganh: S& dugc dat trong Nén tang
cung cép dich vu chuyén nganh.

- Céc co s& dit lidu tap trung cua thanh phd Pa Ning bao gém'

+ Co s6 dit liéu nén: Thi tuc hanh chinh, cong dén, doanh nghiép (ca ho
kinh doanh cac thé), CBCCVC, co sé dit liéu ban dd sb, co s& dit lidu dat dai,

+ Céac co so dir liéu chuyén nganh duoc xay dung duogc xac dinh cu thé
trong cac tai liéu Kién tric img dung cdng nghé thong tin tmg chuyén nganh;

Cac co s dir liéu tép trung nay dugc luu trir du phong thuong xuyeén dé
phong ngira mét dir lidu do céc tham hoa (chay nd, pha hoai, dong dat...).

5. Kién triic ky thuat

- Lop nén tang cung cap dich vu (Service Delivery Platform): Mo ta nén
tang cung cap céc dich vu vé thanh phd thong minh, bao gom:

+ Nén tang cung cép céc dich vu thanh phd thong minh.
+ Cé4c nén tang cung cap cac dich vu chuyén nganh.

+ Tich hop voi nén tang cung cr?ip dich vu cua thanh phé vo1 cac bo,
nganh Trung uong.

+ Mot sb dich vu vé thanh ph6 théng minh s& str dung céc dich vu do Nén
tang chinh phu dién tr va cic co so dir li€u nén cua Hé thong théng tin Chinh
quyeén dién tu.

- L6p ha tang k¥ thuat (Infrastructure), bao gdm:

+ Trung tam dir liéu cua thanh pho thong minh (bao goém cac may chu va
thiét bi luu trix trén mang SAN, thiét bi két ndi mang, ...).

+ Mang LAN/WAN, mang MAN, mang WiFi chuyén dung thanh phd,
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mang riéng ao (VPN), mang Internet; mang di dong, cac thiét bi hd tro két noi.
+ Ha tang an ninh hé théng.
+ Chir ky sb.







Phu luc 3: M6 ta hé thong thong tin/co sé dir liéu

I. CO SO DU LIEU DUNG CHUNG

1. Kho lwu triv tw liéu So Tai nguyén va Moi truwong

1.1. Muc tiéu

- Luu trit toan bo cac tu li¢u bao gom ca s6 va gidy cua cac don vi thude
So Tai nguyén va Moi truong;

- Cung cép cac chirc ning quan ly, tra ciu va khai thac théng tin tu liéu
mot cach nhanh chong, chinh xac;

- Théng k&, tong hop bao cdo théng tin tu liéu theo nhiéu tiéu chi hd tro,
nang cao cong tac quan ly tu liéu cua cac don vi thudoc S¢ Tai nguyén va Moi
truong.

1.2. Pham vi

Hé théng duoc trién khai va thuc hién trong pham vi thanh phé ba Nﬁng:
- S¢ Tai nguyén va Moi truong;

- Céc don vi truc thudc So Tai nguyén va Méi truong;

1.3. Noi dung thong tin, dir liéu

- Luu trir théng tin vé cac tu liéu dang gidy;

- Luu trir thoéng tin vé cdc tu liéu dang so;

- Luu trir thong tin vé cac vi tri luu trir tu liéu;

- Luu tr@r thong tin vé danh muc loai tu liéu;

- Luu trit thong tin vé danh muc tinh trang tu liéu;

- Luu trit thong tin vé céc file tu liéu sé;

- Luu trir thong tin vé cac bao cdo thdng ké tu liéu;

- Luu trir thong tin vé danh muc céc kho tu liéu;

- Luu trir thong tin vé ho so tha tuc hanh chinh.

1.4. Chikc néng, nghiép vu chii yéu

- Chirc ning hd trg nghiép vu cap nhét thong tin tu lidu;

- Chire nang ho trg nghiép vu vé quan 1y tu liéu;

- Chtrc nang ho tro nghiép vu vé quan 1y céc file tu liéu sb:
- Chirc nang hd trg nghiép vu vé quan 1y cac kho tu liéu;

- Chire nang hd trg nghiép vu vé bao cao tong hop s6 liéu;
- Chire nang hd tro nghiép vu danh sé vi trf luu trir tu lidu.
1.5. Moi lién hé véi cac hé rhc‘v’ng thong tin/co so dir liéu khac

a. Cac nhom théng tin can ket néi, chia se tir cac hé thong théng tin/co so







dit lieu khac _

- Hé théng Thu vién dién tir: Lay thong tin cac tai ligu, tu liéu tur he théng
thu vién dién tir cua So Tai nguyén va Moi truong dé cap nhat thong tin tu ligu;

- Hé théng Mot cta dién ti: Lay cac thong tin vé dir liéu thi tuc hanh
chinh nhu: thong tin ho so, tién trinh x1r 1y, két qua xu ly,...;

- Co s¢ dir liéu Nguoi dung: Léy thong tin ngudi dung dé xac thuc va
phan quyén ngudi dung trong hé thong.

b. Cdc nhom théng tin phdi chia sé cho cdc hé thong théng tin/co so dir
lieu khac

- Nhom thdng tin vé tu lidu sb: Cung cap, chia sé thong tin vé cac tu lidu
sb cho cac hé thong thong tin/co s dir liéu khac ¢ yéu cau;

- Nhom thong tin vé tu liéu gIay Cung cip, chia sé thong tin vé cac tu
lidu gidy dé cung cap cho cac hé thdng thong tin/co s& dir liéu khac c¢é yéu cau.

1.6 Ha tang, ky thudt, céng nghé

- Ha ting cong nghé thong tin: Sir dung ha tang tap trung ctia S&;
- Cong nghé chinh: Co s¢ dir liéu quan hé.

II. CO SO DU LIEU PHUC VU CHI PAO PIEU HANH

1. Hé thong co sé div lidu quin Iy hanh chinh nha nwéc nganh Tai

nguyén va Moi truwong

1.1. Muc tiéu

CSDL quan 1y hanh chinh nha nude nganh Tai nguyén va Moi truong luu
trir thong tin quan ly nha nudc Ve cOng tac quan ly ké hoach — tai chinh, cong tac
thi dua khen thudng, tuyén truyén, truyén thong, thong tin vé ké hoach cta So
Tai nguyén va Moéi truong, cac don vi truc thudc So Tai nguyeén va Mai truong,
lién thong dén cac hé thdéng trong va ngoai S& phuc vu trao do6i thong tin gifta
cac hé théng, thuén tién cho cong tic quan ly, chi dao diéu hanh tai SO va cac
don vi truc thudc So.

Hudng téi moi truong lam vige, cong téc hién dai, lién thong tur phong Ké
hoach - Tai chinh dén cac don vi tai chinh cip dudi, tang hiéu qua sur dung
ngudn von ngan sach nha nudc, minh bach hoa thong tin va gop phan thuc hién
10 trinh chinh phu dién tir cua So.

[.2. Pham vi
Trién khai tai S¢ Tai nguyén va Moi trudng.
1.3. Néi dung, thong tin div liéu
- Thoéng tin tiéu chuan, quy chuan ky thuét;
Quan ly thong tin du an, dé an, nhiém vu chuyén mon;

- Théng tin du an dau tu phat trién;
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Théng tin du 4n sir dung ngudn véon vay, vién tro nudc ngoai;
Théng tin du 4n sir dung vén 1% su nghiép bao vé mai trudng;
Thong tin hoat dong giao, diéu chinh, bé sung NSNN hang nam;
Théng tin quyét toan NSNN hang nam;

Thong tin tai san thudc pham vi quan ly cua So;

Théng tin vé dinh mtrc, don gia thudc pham vi quan 1y cta Sé.

1.4. Chike ning, nghiép vu chii yéu

Quan 1y tiéu chuan, quy chuan ky thuat;
Quan ly thong tin tai san thudc pham vi cua So.

Quan 1y béo céo thong ké.

- Nghiép vu quan 1y ké hoach bao gdm:

+ Lap, tham dinh, phé duyét danh muc nhiém vu chuyén mon hang nam;

+ Lap, tham dinh, phé duyét nhiém vu chuyén mén hang nam;

+ Quan ly nhiém vy, dy &n chuyén mon;

+ Quan ly du an dau tu;
+ Quan ly du an ODA;

+ Quan ly du an st dung 1% von sy nghiép bao vé moi truong.

- Chi dao, tong hop vé cong tac thi dua khen thuong, tuyén truyén va
truyén thong;

- Céac chirc nang khac:

+ Cung cap sd ligu thdng ké, bao cao theo yéu cau quan ly;

+ Cung cap thong tin hd tro cong tac chi dao diéu hanh.

- Tiép nhén, phan céng, chi dao, xir 1y, tong hop thong tin vé& cong tac hop
tac quoc te;

- Céc chirc nang khac:

+ Cung cap s6 liéu thong ké, bao céo theo yéu cau quan ly;

+ Cung cap thong tin hd trg cong tac chi dao didu hanh.

1.5. Méi lién hé véi hé f/zé’ng thong tin/co so dir liéu khac

a. Cac nhom thong tin can két noi, chia se tir cac hé thong théng tin/co so
dir lieu khac

- Heg thong quan 1y can bd cong churc, vién chirc: Thong tin can bd cong
chirc, vién chu;

- Hé théng quan 1y vin ban va ho so cong viée: Théng tin van ban;
- CSDL ké hoach - tai chinh: Théong tin ké hoach tai chinh;
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- Hé thong quan ly van ban va ho so cong viéc, Hé thong quan 1y can bo
cong chue, vién chue.

- Hé thong quan 1y can bg, cong chue, vién chirc: Thong tin can bg, cong
chtrc, vién chuc;

- Hé théng quan 1y van ban va hd so coéng viéc: Két qua xur 1y ho so dé
nghi thi dua khen thudng.

- Hé théng ké hoach - tai chinh: Thoéng tin vé chuong trinh, du an co von
nudc ngoai;

b. Cic nhém théng tin phai chia sé cho cac hé théng thong tin/co sé dit
lieu khac

- H¢ théng quan ly van ban va hd so cong viéc: Thong tin van ban trinh
duyét;

CSDL Ké hoach - tai chinh: Cung cip tién dé giai ngan nhiém vu;
- Trang thong tin dién tir S¢ Tai nguyén va Mai truong: cong khai NSNN.

- Hé thong quan Iy can So, cong chuc, vién chire: Thong tin thi dua, khen
thuong cua can So, cong chure, vién chic;

- Trang thong tin dién tu S¢ Tai nguyén va Mai truong: Thong tin tuyén
truyen, truyén thong;

- Hé théng quan 1y vin ban va hd so cong viée: Thong tin ho so dé nghi
thi dua khen thuong.

- Hé thong quan ly vdn ban va ho so cong viéc: Thong tin va qua trinh xur
1y cong viéc trong cong tac hop tac quoc té;

1.6. Ha tang ky thudt
Ha tang cong nghé thong tin: Str dung ha tang tap trung ctia So;
- Cong nghé chinh: Co s¢ dir liéu quan hé.
2. Co 56 dir liéu Pang, doan thé
2.1. Muc tiéu

CSDL Pang, doan thé luu trir toan bo thong tin vé dang vién, doan vién
va céac ké hoach, chuong trinh hoat dong cia céc to chirc Dang, doan thé thuoc
So Tai nguyén va Moi truong, dam bao kha nang két ndi va chia sé thong tin voi
cac hé thong khac cia S& Tai nguyén va Mdi trudng nhu: Hé thong quan 1y can
bd cong chirc vién chue, Trang thong tin dién tu...

2.2. Pham vi

Trién khai trong pham vi cua So Tai nguyén va Moi truong, mao rong cho
cac don vi truc thudc So dung.

2.3. Néoi dung thong tin, dit liéu

- Thong tin ho so céc to chie Pang, doan thé;
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- Thoéng tin hé so Pang, doan thé ctia can bd, cong chure, vién chic;

~ - Thong tin ké hoach, chuong trinh hoat déng cua céc t6 chirc Pang, doan
thé;

- Thong tin két qua hoat dong cua cac té chuc Dang, doan thé;

- Thong tin tuyén truyén va truyén théng vé cac to chic Pang, doan thé;
- Théng tin thi dua, khen thudng trong céc té chirc Pang, doan thé;

- Théng tin quy cac td chirc Pang, doan thé.

2.4. Chikc nding, nghiép vu chii yéu

- Quan 1y thong tin ho so céc t6 chic Pang, doan thé;

- Quan ly thong tin ho so Dang, doan thé cia can bd, cong chirc, vién
chuc;

- Quan ly ké hoach, chuong trinh va két qua hoat dong cta céac té chirc
Dang, doan thé;

- Quan ly thong tin cong tac tuyén truyén, truyén thong vé cac td chirc
Dang, doan the;

) - Quan ly thong tin dang ky, xu ly, két qua thi dua khen thudng trong cac
to chuc Pang, doan thé;

- Quan ly thong tin quy céc to chirc Dang, doan thé;
- Céac chirc ndng khéc:
+ Cung cap s6 lidu thong ké, bao céo theo yéu cau quan ly;
+ Cung cap théng tin hd trg cong tac chi dao didu hanh.
2.5. Méi lién hé véi cdc hé théng thong tin/co sé diF liéu khéc

a. Cdac nhom thong tin can ket noi, chia se tur cac hé thong théng tin/co so
dir lieu khac

- Hé thong quan ly can bg, cong churc, vién chirc: Thong tin vé ho so can
bd, cong churc, vién chug;

- Hé thong quan ly van ban va ho so cong viéc: Két qua xur 1y cong viéc
trong cong tac dang, doan thé;

- Co so dir liéu nguoi dung: Thong tin dinh danh, xac thuc nguoi dung.

b. Cdac nhom théng tin phai chia sé cho cdc hé thong théng tin/co so dit
lieu khac

- Hé théng quan 1y van ban va hd so cong vige: Thong tin va qua trinh xu
ly cong viéc trong cong tac hop tac dang, doan thé;

- Trang thong tin dién tr S¢ Tai nguyén va Moi truong: Théng tin tuyén
truyén, truyén thong vé cong tac dang, doan the,
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- Hé théng quan 1y can bo, cong chirc, vién chue: Thong tin vé ho so
dang, doan thé cua can Sé, cong chirc, vién chic;

- Hé théng co so dit liéu thi dua, khen thuong va tuyén truyén: Thong tin
thi dua khen thuéng cta céc to chirc Pang, doan thé.

2.6. Ha tang, k thudt, cong nghé
- Ha téng cong nghé thong tin: Str dung ha téng tap trung cua So;
- Cong nghé chinh: Co s¢ dir liéu quan hé.

3. Hé thong phan tich, ho tro ra quyét dinh nganh Tai nguyén va Moi
trirong

3.1. Muc tiéu

CSDL phan tich, hé trg ra quyét dinh nganh Tai nguyén va Mbi truong; 1a
noi luu trir va cung cap thong tin, dit liéu phuc vu cho cac hoat dong quan ly,
hoat ddng chuyén nganh tai S& Tai nguyén va Mai truong.

3.2. Pham vi

Hé théng duoc trién khai va thuc hién trong pham vi S¢ Tai nguyén va
M@oi truong.

3.3. Noi dung thong tin, dir liéu

Thanh phéan chinh trong co s& dit liéu phén tich, hd tro ra quyét dinh
nganh Tai nguyén va Moi truong bao gom:

- Co s¢ dit liéu tdng hop chuyén nganh: Méi truong, Dét dai, Dia chat va

Khoang san, Bién va Hai dao, Khi tugng thiy vin, Tai nguyén nudc, Vién tham,
Bién dbi khi hau, Do dac, ban dd va thong tin dia 1y;

- Co s¢ dir liéu tong hop quan Iy hanh chinh: Vién phong, Thanh tra, Ké
hoach — tai chinh, Thi dua, khen thudng va Tuyén truyén.

3.4. Chire nang, nghiép vu chii yéu
CSDL hd trg cac hoat dong nghiép vu co ban, chu yéu sau:
- Téng hop, bao céo, hd trg viéc phan tich, du béo, hd tro ra quyét dinh;

- Cung cép dir liéu Tai nguyén va Moi truong: Cong thong tin dir liéu Tai
nguyén va Moi truong Thanh phé Pa Nang, Heé thong thu nhén, phén tich, xu ly
dir ligu Tai nguyén va Méi truong; He thong cung cap dich vu vé thong tin dir
lidu vé Tai nguyén va Mai trudng theo timg chuyén nganh va téng hop.

3.5. Méi lién hé véi cdc hé thong thong tin/co so dir liéu khdc

a. Cac nhém théng tin can két néi, chia sé tir cac hé thong thong tin/co so
dir liéu khac

- Co s¢ dir liéu quan ly hanh chinh;

- Co so dir liéu céc linh vue chuyén nganh.

b. Cac nhom thong tin chia sé cho cac hé thong théng tin/co so div liéu







khac

- Nhom théng tin dit liéu dic ta, dir lidéu tham chiéu téng hop hanh chinh
va chuyén nganh.

3.6. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha tang cong nghé théng tin: Sir dung ha tang tap trung cua S&;

- Cong nghé chinh: Co so dir liéu quan hé, Big Data, cong nghé GIS...

III. CAC CO SO DU LIEU CHUYEN NGANH

1. Co 6 dit liéu linh vue do dac va bin do

1.1. Co sé dit ligu Ha tang khong gian dia Iy cip tinh

1.1.1. Muc tiéu

Xay dung co so dit liéu Ha tang khong gian dia ly cap tinh NSDI phai bao
dam dir li¢u khong gian dia ly duoc chuan hoa tap hop day du tir B9, nganh, dia
phuong, to chirc, ca nhan; dugc cap nhat thudng xuyén dé dap tmg yéu cau quan
ly nha nudc, phat trién kinh té - x3 hdi, bao dam quoc phong, an ninh; phong
chong thién tai, ctru hd, ciru nan, khéc phuc su ¢b moi trucng, ung phé véi bién
d6i khi hau; nang, cao dén tri; thuan 1gi cho cung cap céac dich vu céng; bao dam
kha ning két noi lién thong véi ha tang dir liéu khong gian dia 1y cac nude trong
khu vuc va quoc té

[.1.2. Pham vi
CSDL dugc trién khai trén pham vi thanh phd Da Nang
1.1.3. Noi dung dung thuc hién

TT Noi dung thue hién Ghi chi

I | Xay dung b co so dir liéu

CSDL nén dia ly quéc gia, ban dd dia hinh ty 1&
I 1 1:2.000, 1:5.000 déng goi theo pham vi khu do )
ctia thanh phd Da Ning; Quyer dinh 40/0D-TTg

CSDL nén dia 1y quéc gia va ban do dia hinh -’)??0 5"8‘ d;fyc?f_ D]é_fi"
cac ty 1& 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000,| 4 dung hoan thicn

2 | 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 | €759 @it ligu nén dia Iy
dér}g géi ;io*n vi hanh chinh cép tinh cua thanh T/zdng?;;(;éi; g 1 4/TT.
phd Da Nang,

BTNMT

CSDL nén dia ly qudc gia va hé théng ban dd Céng vén sé

3 dia hinh day bién cac ty 1& 1:10.000, 1:50.000, 2589/BTTTT-UDCNTT
1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000
cua vung bién do thanh pho Da Nang quan ly.

IT | Xdy dung hé thong thong tin
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| Chire nang hd tro nghiép vu quan ly do dac va
ban do vé dia gidi hanh chinh;
, | Chirc nang ho tro nghiép vu quan ly do dac va
= | ban do ve dia hinh cap tinh;
3 Chure nang hd tro nghiép vu quan ly do dac va
ban d6 vé bién gidi;
A Chire nang hé tro nghiép vu quan 1y dit liéu anh
hang khong;
5 ght(;c nang ho trg nghiép \1/u qtéandly dlem moc Théng tue 20/2019/TT-
o dac qudc gia, cac mang ludi do dac qudc gia; BTNMT
6 | Chitc nang ho tro nghiép vu quéan ly dia danh; 0)5) $6 1688/0P-
. Chtrc ning hd trg nghiép vu cép nhét co s¢ dit BTTTT ngay
liéu nén dia ly cap tinh; 11/10/2019
3 Chire nang hd tro nghiép vu quan ly co so du
| liéu nén dia ly cép tinh;
9 Chirc nang hd tro nghiép vu khai thac co so dir
liéu nén dia ly cap tinh;
10 Churc néng ho tro nghiép vu van hanh co so dir
liéu nén dia ly céap tinh;
11 | Chte nang hd tro nghiép vu cung cap thong tin
dir liéu nén dia ly cap tinh.

1.1.4. Méi lién hé véi cic hé thong thong tin/co so dit liéu khdc

a. Cdc nhém théng tin can két néi, chia sé tir cdc hé théng thong tin/co so
dir liéu khac
- Co s& dir liéu Nguoi dung: Lay thong tin ngudi dung trong co so dir ligu

Ngucn dung chung cia S¢ Tai nguyén va Moi truong dé xéac thuc va phan quyen
nguoi dung trong hé thong.

b. Cac nhom thong tin phai chia sé cho cdc hé thong thong tin/co so dir
lieu khac

- Nhom thong tin vé ban d6 dia hinh Pa Nang ty 1& 1:2.000, 1:5.000:
Cung cap, chia se thong tin cho cac hé thong thong tin/co s& dir liéu khac co yéu
cau;

- Nhom thong tin vé ban do dia hinh Pa Nang cac ty 1& 1:10.000,
1:25.000, 1:50.000, l:IO0.00Q, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000: C‘ung cap,
chia sé thong tin cho cac hé thong thong tin/co sé dir liéu khac co yéu cau,

- Nhém théng tin vé ban do dia hinh ddy bién cic ty lé 1:10.000,
1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000: Cung cap, chia sé
thong tin cho cac hé thong thong tin/co s& dit liéu khac ¢é yéu cau.
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1.1.5. Ha tang, kj thudt, céng nghé

- Ha ting cong nghé théng tin: Su dung ha tang tap trung cua So;

- Coéng nghé chinh

: Co so dir liéu quan hé, cdng nghé GIS.

1.2. Co s6 dit liéu Qudn Iy hoat dpng do dac bin do

1.2.1. Muc tiéu

CSDL quan ly hoat dong do dac ban do 1a quan 1y, luu trir cac dir lidu vé
hoat dong do dac ban dé nhim dam bao chat lugng, su thong nhat va dong bd
cua cac san pham do dac ban do, dap ung t6t nhat moi nhu cau sir dung; tranh
viéc do dac chong chéo gay ra nhiing ton kém, lang phi.

CSDL duqc trién khai trén pham vi thanh phé Da Nang.

1.2.3. Noi dung thuc hién

TT N9i dung thwe hién Ghi chua
I | Xay dung b0 co sé dir liéu
CSDL nén dia ly qudc gia, ban dd dia hinh ty 1é .
I [ 1:2.000, 1:5.000 déng goi theo pham vi khu do | uvél dinh 40/0D-
ctia thanh phd Da Ning; ITg 2020 phé duyet
. - . Dé an Xdy dung
CSDL nén dia ly quoc gia va ban do dia hinh cac | hoan thién co so dir
? ty 1& 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, | /i¢u nén dia Iy quoc
1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 déng go6i don gia
vi hanh chinh cap tinh cua thanh pho Pa Nang; Thong tuw
S e e A e 1Ak .. .. | 26/2014/TT-BTNMT
CSDL nén dia ly qudc gia va hé thong ban do dia Céng véin sé
3 hinh day bién cac ty 1€ 1:10.000, 1:50.000, >589/BTTTT-
1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 T
RN 2 . PUN N UDCNIT
cua vung bién do thanh pho Ba Nang quan ly.
I | Xdy dung hé thong thong tin
I Churc nang hd trg nghiép vu quan ly do dac va
ban do vé dia gidi hanh chinh;
~ | Chirc nang ho trg nghiép vu quan ly do dac va )
| ban dd vé dia hinh cép tinh; Thong tu
— ~ — — - 20/2019/TT-BTNMT
3 C_huc jnang .l}o tro’ nghiép vu quan ly do dac va OD 56 1688/0DP-
ban do ve bién gidi; BTTTT ngay
4 | Chirc nang hé tro nghiép vu quan ly dit lidu anh 11/10/2019
hang khong;
5 Chirc nang hd tro nghiép vu quan ly diém mbc do
dac quéc gia, cac mang ludi do dac quoc gia;
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6 | Chire ning ho trg nghiép vu quan ly dia danh;

Chtre nang hd trg nghiép vu cip nhét co s¢ dir

7 | liéu nén dja 1y cip tinh;

Q Chure néng f}é trg nghiép vu quan ly co so dir liéu
nén dia ly cap tinh;

9 Chure nang ho trg nghiép vu khai thac co s¢ dir
ligu nén dia ly cép tinh;

0 Chtre nang hé trg nghiép vu van hanh co sé di

liéu nén dia ly cap tinh;

11 | Chirc nang hé tro nghiép vu cung cip théng tin
dir lieu nén dia ly cap tinh.

1.2.4. Moi lién hé vai cac hé thong thong tin/co so dir liéu khac

a. Cac nhom thong tin can két noi, chia sé tir cac hé thong thong tin/co so
dir liéu khac

- Co so dir liéu Nguoi dung: Lay thong tin nguoi dung trong co so dir liéu
Nguoi dung chung cua S Tai nguyén va Moi truong dé xéac thuc va phan quyén
nguoi dung trong hé thong;

- Hé thong dich vu cong truc tuyén ctia S& Tai nguyén va Moi truong:
Lay thong tin vé thu tuc, hd so cp phép hoat dong do dac ban d6 dé tién hanh
xir 1y nghiép vu cap phép.

b. Cac nhém théng tin phdi chia sé cho cdc hé thong théng tin/co so dit
liéu khac

- Nhom thong tin Gidy phép hoat dong do dac ban dd: Cung cap, chia s¢

thong tin cho hé théng dich vu cong truc tuyén dé tra két qua cho ca nhan, to
chuec;

- Nhom théng tin Chimg chi do dac ban d6: Cung cap, chia sé thong tin
cho cédc hé thong thong tin/co so dir liéu khéac cd yéu cau;

- Nhom théng tin Hoat dong do dac ban do: Cung cap, chia sé thong tin
cho céc hé théng théng tin/co sé dir liéu khac c6 yéu cau.

1.2.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha tang cong nghé thong tin: Str dung ha tng tap trung cta S&;
- Cong nghé chinh: Co s¢ dit 1iéu quan hé.

2. Co sé di lidu linh viee dat dai

2.1. Co so dir liéu dia chinh

2.1.1. Muc tiéu

CSDL quan ly dir liéu vé thong tin dia chinh, quan 1y dir liéu khong gian
dia chinh va giai quyét céc tac nghiép chuyén mon theo quy trinh thu tuc hanh
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chinh trong linh vuc dang ky dat dai.

2.1.2. Pham vi

Trién khai thuc hién tai So Tai nguyén va Mai truong va céc don vi truc

thudc So.

2.1.3. Négi dung thuc hién

TT Noi dung thuc hién Ghi chua
I | Cap nhat co so dir liéu
I Thong tin nguoi su dung dat, cht so hitu nha & va
thi san khac gin lién voi dat, nguoi quan 1y dat Théng tu
2_| Thong tin thua dat - _| 26/2014/TT-BTNMT
3 | Thong tin vé nha ¢ va tai san khac gan lién voi dat Cong van so
4 | Dir liéu khong gian dia chinh 358?/BTTTT'
5 | H so dia chinh dién tir, hd so quét UDCNIT
6 | Siéu dir liéu (metadata) dia chinh
II | Nang cap hé thong thong tin
| | Pang ky dat dai va 1ap ho so dia chinh
2 | Cap nhat bién dong dat dai Théng ne
3 | Quan ly Dir liéu khong gian dia chinh 20/2019/TT-BTNMT
4 | Quan ly so dia chinh dién tr OP 56 1688/0P-
5 | Quan ly dir liéu hd so quét BTTTT ngay
6 | Quan ly siéu dir liéu (metadata) dia chinh 1171072019
7 | Toéng hop, bao céo

2.1.4. Moi lién hé véi cic hé I/zé;fg thong tin/co so dir liéu khac

a. Cac nhom thong tin cdan két noi, chia se tir cac hé thong thong tin/co so

dir liéu khac

dar);

khac

CSDL quéc gia vé doanh nghiép: thong tin doanh nghiép (chu s¢ hitu

CSDL quéc gia vé dan cu: thong tin cong dén (chi s hiru dat);
CSDL Thué: théng tin nghia vu tai chinh;
- CSDL Ngan hang: thong tin giao dich;

b. Cac nhom théng tin chia sé cho cdc hé thong théng tin/co so dir liéu

- Nhom thong tin thira dat, giao dich dat dai, lich sir thira dat;
2.1.5 Ha tang, kp thudt, céng nghé

- Ha ting cong nghé thong tin: St dung ha tang tap trung cia S&; ha ting
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cua don vi; ha téng cong nghé thong tin dia phuong; thué ha téng cong nghé
thong tin;
- Cong nghé chinh: Co s¢ dir liéu quan h¢, Big Data, cong nghé GIS...
2.2. Co s div lidu quy hoach, ké hoach sir dung dat
2.2.1. Muc tiéu
CSDL quan ly dit liéu vé thong tin quy hoach, ké hoach str dung dat.
2.2.2. Pham vi

Trién khai thuc hién tai S& Tai nguyén va Mbi truomg va cac don vi truc
thude So.

2.2.3. Noi dung thong tin, dit liéu

TT Noi dung thue hién Ghi chu

I | Xdy dung co sé dir liéu

Thong tu 26/2014/TT-

I | Théng tin quy hoach, ké hoach sir dung dét ?TNA:[T :

Cong van so
2589/BTTTT-UDCNTT

II | Xay dung hé thong thong tin

I | Quan ly quy hoach tinh )

2 | Quan ly ké hoach sir dung dat c4p tinh Thong tw 20/2019/TT-

= . - Tz - BTNMT

3 | Quanly quy hoach str dung (j“]'at cap huyén OD s6 1688/0P-

4 | Quan ly ké hoach sur dung dat cap huyén BTTTT ngay

5 Quan ly siéu dir liéu quy hoach, ké hoach su 1171072019

dung dat

2.2.4. Moi lién hé véi cac hé thong thong tin/co so dir liéu khac
a. Cac nhom thong tin can két noi, chia se tir cac hé thong thong tin/co so
dir liéu khac

Co sd dir liéu Nguoi dung: Lay théng tin nguoi dung trong co so dir
lieu Nguoi dung chung cua So Tai nguyén va Moi truong dé xac thuc va phan
quyén nguoi ding trong hé thong:

b. Cdc nhém thong tin chia se cho cdac hé thong thong tin/co so dit liéu
khac

- Nhém théng tin quy hoach, ké hoach str dung dat;
2.2.5. Ha t&f?g, kv thudt, cong nghé

- Ha ting cong nghé thong tin: Str dung ha tang tap trung ctua S&; ha tang
cua don vi; ha tang cong nghé thong tin dia phuong;

- Coéng ngh¢ chinh: Co s& dir liéu quan hé, cong nghé GIS ....
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2.3. Co so dir li¢u thong ké, kiém ké dit dai

2.3.1. Muc tiéu

CSDL quan 1y dir liéu vé thong ké, kiém ké dét dai.
2.3.2. Pham vi

Trién khai thuc hién tai S¢ Tai nguyén va Moi truong va cac don vi truc
thudc So.

2.3.3. Noi dung thong tin, dit liéu

TT Noi dung thuc hién Ghi chu
I | Cap nhat co s& dir liéu
Thong tu
26/2014/TT-BTNMT
1 | Thong tin thong ké, kiém ké dat dai Cong vdn so
2589/BTTTT-
UDCNTT
I | Ning cip hé thong thong tin
1 | Quan ly danh muc biéu mau thong ké
2 | Quan Iy bé dit liéu mau thong ké Théng tur
. | Thu nhan dit lidu dat tir biéu thong ké, xuét| 20/2019/TT-BTNMT
” | biéu théng ké OD 56 1688/0D-
4 | Thu nhan dir lidu dat tr biéu kiém ké, xudt BTTTT ngay
biéu kiém ké 11/10/2019
5 | Quan ly siéu dir liéu thdng ké, kiém ké

2.3.4. Moi lién hé voi cdc hé thong thong tin/co so dit liéu khdc
a. Cac nhom théng tin can két noi, chia se tir cac hé thong thong tin/co so
dir lieu khac

CSDL Nguoi dung: Lay thoéng tin ngudi dung trong co s¢ dir ligu Nguoi
dung chung cua S¢ Tai nguyén va Mai truong dé xac thuc va phan quyén nguoi
dung trong hé théng;

b. Cac nhém théng tin chia sé cho cdc hé théng théng tin/co sé div liéu
khac

- Nhém thong tin thong ké, kiém ké dat dai;
2.3.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha tang cong nghé thong tin: Sir dung ha tang tép trung cua So; ha tang
cua don vi; ha tang cong nghé thong tin dia phuong;

- Cong nghé chinh: Co so dir liéu quan hé....
2.4. Co sé dir liéu Giao dich di¢n tir vé dit dai
2.4.1. Muc tiéu
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CSDL giao dich dién tu vé dat dai phuc vu giai quyét céc thi tuc hanh
chinh trong linh vuc dit dai; chia sé, cung cap thong tin, dir ligu dat dai cho cac
d6i tuong Co quan nha nude, nguoi st dung dat, t6 chire, ca nhan c6 c6 nhu cau
duoc chia sé, cung cép thong tin, dir liéu vé dat dai bang phuong tién dién tu.

2.4.2. Pham vi

Trién khai thuc hién tai S& Tai nguyén va Mai truomg va cac don vi truc
thudc So.

2.4.3. Noi dung thong tin, dir liéu

TT Noi dung thwe hién Ghi chu
I | Xay dung co sé dir liéu
N S Py SR Thong tu 26/2014/TT-
1 | Thdng tin thong ké, kiém ké dat dai BINMT
N } Céng van so
2 | Hoso quet 2589/BTTTT-UDCNTT
I1 | Xay dung hé thong thong tin
Pang ky ho so cép gidy chimg nhén va quyen
[ |sudung dat, quyén s¢ httu nha ¢ va tai san khac
gan llen VO‘I dat T]?éf?g fw 20/2019/TT—
2 | bang ky dir liéu dia chinh - BXT]]\QMST/ H
3 | Piing ky h so bién dong dt dai Q B;‘}T;i GQ ]
4 Quan 1y quy trinh thuc hién cac thu tuc hanh ”/]0/25’15
chinh vé dat dai
5 | Tong hop bdo céo, hd tro ra quyét dinh ...

dat);

khac

2.4.4. M6i lién hé véi cdc hé rlzo“'ng thong tin/co so dir liéu khac

a. Cdac nhém thong tin can két néi, chia se tir cac hé thong thong tin/co so
dir liéu khac

- CSDL quéc gia vé doanh nghiép: thong tin doanh nghiép (chu so hiru

CSDL Thué: thong tin nghia vu tai chinh;
CSDL Ngan hang: thong tin giao dich.

CSDL quéc gia vé dan cu: théng tin cong dan (chu so hitu dat);

b. Cdc nhom théng tin chia sé cho cdc hé thong thong tin/co so dit liéu

- Théng tin théng ké kiém ké dét dai.
- Thong tin hd so quét.
2.4.5. Ha td;ng, kv thudt, cong nghé

- Ha ting cong nghé thong tin: St dung ha tAng tap trung cta So; ha tang
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ctia don vi; ha ting cong nghé thong tin dia phuong;
- Cong nghé chinh: Co s& dir liéu quan hé, cong nghé GIS ....
2.5. Co sé dir li¢u diéu tra co ban dit dai
2.5.1. Muc tiéu
CSDL quan 1y dir liéu diéu tra co ban vé dat dai.
2.5.2. Pham vi

Trién khai thuc hién tai S¢ Tai nguyén va Moi truong va cac don vi truc
thuoc So.

2.5.3. Néi dung thong tin, dir liéu

TT Noi dung thuc hién Ghi chi

I | X4y dung co sé dir liéu

Thong tin vé cac loai dat phan theo hién trang sur | Thong tw 26/2014/TT-

D1 dyng dét BINMT

Cong van so

? Thoéng tin vé danh gia chét lugng dat va phan 2589/BTTTT-
hang dat UDCNTT

I | Xay dung hé thong th6ng tin

Quan ly hoat dong to chirc diéu tra, danh gia chat
lugng, tiém ning dat dai; thodi hoa dét, 6 nhiém
dat; phan hang dat néng nghiép cua cé nudc, cac
vung theo dinh ky

Quan ly hoat dong t6 chtc diéu tra, dénh gia
2 | chuyén dé vé quan ly, su dung dat theo yéu cau
quan ly nha nudc vé dat dai

: 5 - 20/2 TT-
Quan ly hoat dong xay dung va duy tri h¢ thong Thong tue 2072019/TT:

3 quan trac gidm sat tai nguyén dat BINMT
Quan ly hoat dong hudng dan viéc thue hién diéu Qf; ;‘};;‘?8/9?'
4 |tra, danh gia dat cta cac tinh, thanh phd truc 11/10 /?;)g]cg/

thudc Trung vong

Quan ly hoat dong tham dinh diéu kién cta td

5 , Cn el . A S

chure thuc hién diéu tra, danh gia dat dai

Quan ly hoat djng t6 chuc diéu tra, khao sat, thu
6 thap dir liéu vé dat dai; xdy dung, quan ly, khai

thac, van hanh hé thong théng tin dat dai theo
quy dinh cua phép luat

2.5.4. Moi lién hé véi cac hé thong thong tin/co s dit liéu khéc

a. Cac nhom théng tin can két noi, chia sé tir cdc hé thong théng tin/co sé
dir lieu khac

- CSDL Nguoi dung: Ly thong tin ngudi ding trong co so dir liéu
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Nguoi dung chung cua S& Tai nguyén va Moi truong dé xac thuc va phén quyén
nguoi dung trong hé thong;
- Thong tin vé cac loai dat phan theo hién trang sur dung dat.
- Thong tin vé danh gia chat luong dat va phan hang dat.

b. Céc nhom théng tin chia sé cho cdc hé thong thong tin/co so div liéu
khac

- Nhom thong tin diéu tra co ban dat dai;
2.5.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha téng‘ cong nghé thong tin: Str dung ha tang tap trung cia So; ha ting
cua don vi; ha tang cong nghé thong tin dia phuong;

- Cong nghé chinh: Co s& dir liéu quan he, cong nghé GIS ...
2.6. Co' sé div lidu théng tin div ligu dit dai theo chuyén dé
2.6.1. Muc tiéu

CSDL quan 1y dit liéu vé thong tin dit ligu dét dai theo chuyén dé.
2.6.2. Pham vi

Trién khai thuc hién tai S¢ Tai nguyén va Moi truong va cac don vi truc
thudc So.

2.6.3. Noi dung thong tin, dit liéu

TT Noi dung thwe hién Ghi cha

I | Xay dung co sé dir liéu
Thong tin Thu hoi dét, giao dat, cho thué | Thong tw 26/2014/TT-

dat, cho phép chuyén muc dich sir dung dat BTNMT
Céng van so
2 | Thanh tra chuyén nganh vé dat dai 2589/BTTTT-UDCNTT

I | Xay dung hé théng thong tin

Quan ly Thu hoi dat, giao dat, cho thué dat,
cho phep chuyen muc dich str dung dat

Phat trién quy dat va dau gia quyén str dung
dét

Thanh tra, xu ly vi pham phép ludt, giai
3 | quyét tranh chép, khiéu nai, td cdo trong linh
vuc dat dai

Théng tw 20/2019/TT-
BTNMT
OP s6 1688/0P-BTTTT
ngay 11/10/2019

W]

2.6.4. Méi lién hé véi cac hé thong théng tin/co so dit liéu khac

a. Céc nhom théng tin can két noi, chia sé tir cdc hé thong théng tin/co so
dir lieu khac

- CSDL Nguoi dung: Liy théng tin ngudi dung trong co sé dir liéu
Ngudi dung chung ctia So Tai nguyén va Mot truong dé xac thuc va phan quyén
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ngudi dung trong hé thong;

b. Cdac nhém théng tin chia sé cho cdc hé thong théng tin/co s dir liéu
khac

- Nhém thong tin chuyén dé dat dai;

2.6.5. Ha tang, ky thudt, céng nghé

- Ha tang cong nghé thong tin: Sir dung ha ting tip trung ctia So; ha tang
cua don vi; ha tdng cong nghé thong tin dia phuong;

- Cong nghé chinh: Co so dir liéu quan hé, cong nghé GIS ....
3. Co 56 dit lidu linh vwe vién tham

3.1. Co sé dir liéu Vién thdm

3.1.1. Muc tiéu

CSDL vién tham quan 1y, luu trir dir liéu vién tham thu nhén tai tram thu
anh vién tham 0..., mua & nudc ngoai bang nguon ngan sach nha nudc hodc
thong qua trao doi hop tac nhan vien trg cua cac quoc gia, cac vung lanh tho, cac
to chire qubc té duge cac co quan ¢6 tham quyén chip thuén.

3.1.2. Pham vi
Trién khai tir Trung wong dén dia phuong.

3.1.3. Noi dung thong tin, div liéu

TT Ndi dung thue hién Ghi chu
I | Xay dung co s& dir liéu
e a ) Thong tur
|| D liéu anh tho 26/2014/TT-BTNMT
D.fr liéu san phzizm anh 2@%’;%; ;;;;_
Siéu dir liéu vien tham UDCNTT
IT | Xiy dung hé thong thong tin
1 | Cap nhat co s& dit liéu vién tham Théng tu
, | Cap nhat, phat hanh thong tin vé danh muc dit | 20/2019/TT-BINMT
~ | lidu vién tham OD 56 1688/0D-
) N BTTTT ngay
3 | Cong b siéu dit liéu vién tham oo

3.1.4. Moi lién hé voi cac hé théng thong tin/co so dit liéu khac
a. Cac nhom thong tin can két noi, chia se tir cac hé thong thong tin/co so
dir liéu khac

- Cac so lidu, bao cio théng ké vé nhu ciu su dung vién tham hang nam;
B4o cdo cao vé tinh hinh thu nhan va tng dung vién tham & cac don vi Téng cuc
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Thong ké, S¢ Tai nguyén va Moi truong cac tinh, S& Nong nghiép va Phat trién
nong thon, Cac don vi an ninh - quoc phong ¢6 sir dung vien tham.

- Co s& dir liéu Nguoi ding: Ly thong tin nguoi dung trong co s dir ligu
Nguoi dung chung cua S& Tai nguyén va Mai truong dé xac thuc va phan quyén
ngudi dung trong hé thong;

b. Cdc nhém théng tin chia sé cho cac hé théng théng tin/co sé dir liéu
khac
3.1.5. Ha tang, ky thuat, cong nghé

- Ha ting cong nghé thong tin: St dung ha tang tap trung cta So; ha tang
cua don vi;

- Cong nghé chinh: Co so dir liéu quan hé, Big Data, cong nghé GIS ...
4. Co so dir liéu linh viec moi truwong

4.1. Co s6 dir lidu Tong hop Moi truong

4.1.1. Muc tieu

CSDL moi truong tich hop cac 16p thong tin tir cac co so dit liéu thanh
phan 1én mét hé théng dung chung. Quan ly thong tin vé mdi truong tir Trung
uong dén dia phuong, cung cép cac dich vu thong tin, bao cdo, quy hoach bao
ton da dang sinh hoc; ngudn thai; 6 nhiém ton luu; chét luong mai trudmg.

4.1.2. Pham vi

Trién khai thuc hién tai S& Tai nguyén va Moi trudng va cac don vi truc
thudc So.

4.1.3. Noi dung thong tin, dit liéu

TT N¢i dung thue hién Ghi chi

I | Xy dung co s dir liéu

| | CSDL Ngubn thai

Thong tu 26/2014/TT-

5 Z -
2 | CSDL ghat ‘lruc_m% moi truong BINMT
3 | CSDL O nhiém ton luu Céng véin s6
4 | CSDL Da dang sinh hoc 2589/BTTTT-
5 | Ho so mdi truong cac doanh nghiép UDCNTT
6 Két qua thanh tra, kiém tra cong tac bao vé mo1

truong

IT | Xay dung hé thong thong tin

Quan ly dir liéu quy hoach bao vé moéi truong, | Théng tuw 20/2019/TT-
I | danh gia mdi truong chién luge, danh gia tac BTNMT
dong moi truong va ké hoach bao vé moi truong 0)2] sé 1688/0D-

-]

Quan ly dir liéu bao vé moi truong trong khai BTTTT ngay
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thac, sir dung tai nguyén thién nhién 11/10/2019

3 | Quan ly dir liéu tmg pho véi bién ddi khi hau

Quan ly dir liéu bao vé moi truong Bién va hai

4 dao

s | Quan Iy dir liéu bao vé moi truong nude, dat va
khong khi

6 Quan ly dir liéu bao vé¢ moi truong trong hoat
dong san xuat, kinh doanh, dich vu

- Quan ly dir liéu bao vé moi truong khu dan cu,

d6 thi

8 | Quan ly dir liéu chét thai

Quan ly dir liéu xur ly 6 nhiém, phuc hoi va cai

9 | T
thién moi trudong

|o | Quan 1y théng tin, chi thi mdi truong, thong ké
va bao cao moi truong

. Quan ly dir lidu thanh tra, kiém tra cong tic bao
vé moli truong

|> |Quan ly dir liéu bdi thudng thiét hai vé moi
truong;

13 | Quany dir liéu tiéu chuan va quy chuan ky thuat
mo1 truong

4.1.4. M6i lién hé véi cac hé thong théng tin/co s6 div lidu khéc

a. Cac nhom thong tin can ket noi, chia se tir cdc hé thong théng tin/co so
dir liéu khac

- Dt liéu méi truong (Muc 4. Diéu 4 NP 73/2017/ND-CP nga)
14/6/2017) tr cac S& nganh c6 thuc hién cac dé tai nhiém vu du 4n vé méi
truong.

- CSDL Nguoi dung: Lay thong tin nguoi dung trong co so dir | liéu
Ngudi dung chung cta S¢ Tai nguyén va Mai truong dé xac thuc va phan quyén
nguoi dung trong hé théng;

b. Cdc nhém théng tin chia sé cho cac hé théng thong tin/co sé dit liéu
khac

- Dt liéu méi truong,
4.1.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha tang cong nghé thong tin: Str dung ha tAng tap trung cta S&; ha tang
cua don vi;

- Cong nghé chinh: Co s¢ dir liéu quan hé, Big Data, cong nghé GIS ...
4.2. Co sé di liéu Nguon thai
4.2.1. Muc tiéu








toan quoc c6 tich hop, két ndi véi co so dir liéu qudc gia vé mdi truong
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Co s¢ dir ligu Nguf")n thai dam bao cép nhat, luu trit day du, chinh xac,
khoa hoc, kip thot, théng nhat cac thong tin, dir lidu ve nguon thai trén pham vi

phug

vu cung cap dir liéu cho hoat déng nghién ciru khoa hoc, quan 1y nha nudc vé
moi truong va cac nhu cau khac.

4.2.2. Pham vi
Trién khai trong pham vi thanh phé Pa Nang
4.2.3. Noi dung thong tin, dir liéu

TT Noi dung thuc hién Ghi chu

I | Xay dung co so dir liéu

i CSDL bao vé méi trudng Khu kinh té, Khu céng )
nghiép, Khu ché xuét, Cum cong nghiép Thong tu

— - : 26/2014/TT-BTNMT

2 | CSDL bao vé moi truong lang nghé ’ ' Céng van s6
CSDL béao vé€ mai truong Co so san xuat san xuat, 2589/BTTTT-

3 | kinh doanh dich vu va cdc co s0 san xudt cong UDCNTT
nghiép c6 nguy co gdy 6 nhiém moi truong cao

II | Xay dung hé thong thong tin

1 | Quan ly Chii nguon thai va Ngudn thai

2 | Quan ly bién dong va thay doi thong tin

3 | Tu dong canh bao, thong bao

4 | Hoach dinh chinh sach Thong tu

5 Két ndi dit lidu véi céc co s dir lidu khac va hé 20/2()1€/TT'BTNMT
thong khac trong linh vuc Mdi truong OD 56 1688/ QD )
Chia sé thong tin gifra co quan chu quan va cac co BTTTT ngay
quan, to chirc khac tham gia vao quan ly nguoén 1171072019

6 | thai, bao dam kiém soat tinh hinh 6 nhiém moi
truong, tao diéu kién cho trién khai cac chuong
trinh cAn ¢6 su tham gia cuia nhiéu ddi tac

4.2.4. M6i lién hé véi cdc hé tlzong théng tin/co so dit liéu khac

a. Cac nhém théng tin can két néi, chia sé tir cac hé thong thong tin/co so
dir lieu khac

- CSDL qudc gia vé doanh nghiép: théng tin doanh nghiép;

- Nhém théng tin ngudn thai cia cac S&, nganh (S& Cong an, S¢ Québc
phong);
- Nhém théng tin quan tric tai cac S& Tai nguyén va Moi trudng;

- Céc sb lidu, bao céo théng ké vé Lang nghé ciia Tong cuc Théng ké, S&
Tai nguyén va Mai truong, Cuc Thong ké TP Da Nang;

- S liéu, bao cao théng ké cac khu kinh té, khu cong nghiép, khu ché
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dor

xuat, khu cong nghé cao, cum cong nghiép cua Tong cuc Théng ké, So Ké
hoach va Pau tu, S& Cong thuong, S& Ké hoach va dau tu;

- Céc s6 liéu, bao co thong ké vé cac diém co s& san xuét, kinh doanh,
dich vu, diém khai thac khoang san cua Tong cuc Théng k&, Tong cuc Pia chét
va Khodng san Viét Nam, S¢ Ké hoach va Dau tu céc tinh, S& Tai nguyén va
Moi trudong, Cuc Théng ké TP Pa Nang.

b. Cac nhom théng tin chia sé cho cdic hé thong théng tiw/co so dir lidu
khac

- Thong tin vé ngudén thai va chi ngudn thai;
- Thong tin vé bao vé mdi truong;
4.2.5. Ha tang, kj thudt, cong nghé

- Ha tang cong nghé théng tin: Sir dung ha ting tap trung ctia S&; ha tang
cua don vi; ha tang cong nghé thong tin dia phuong;

- Cong ngh¢ chinh: Co s& dir liéu quan hé, Big Data, cong nghé GIS ...
4.3. Co sé dir liéu Da dang sinh hoc (béo ton thién nhién)
4.3.1. Muc tiéu

CSDL da dang sinh hoc phuc vu quan 1y nha nuéc véi cac ndi dung chinh
vé: Bao ton va phat trién cac h¢ sinh thai tu nhién; Bao ton va phat tnen bén
virng cac loai sinh vat; Bao ton va phat trién bén vimg tai nguyén di truyén; Quy
hoach bao ton da dang sinh hoc.

4.3.2. Pham vi

Trién khai trong pham vi S& Tai nguyén va Mai truong Pa Nang va cac
so nganh khac co6 lién quan trong thanh pho Da Nang.

4.3.3. Noi dung théng tin, dir liéu

TT NOi dung thye hién Ghi chi
I | X3y dung co sé dir liéu
I | Hién trang céc hé sinh thai
2 | Dién thé cac hé sinh thai
3 | Gia tri dich vu hé sinh thai .
‘e loai do ~ X : ~ 1 X d:. Thongtu'
4 Céc loai dong, thuc vat, nguodn gen, sinh vat bién doi 26/2014/TT-
e . BTNMT
5 | Hé thctmg khu bao téq Céng vin s6
6 | Hé thong co so bao ton da dang sinh hoc 2589/BTTTT-
7 | Céc van ban vé quan ly da dang sinh hoc UDCNTT
8 | Gidy chimg nhén an toan sinh hoc
9 | Gidy phép lién quan dén da dang sinh hoc








II | Xay dyng hé thong thong tin

1 | Chirc niang ho tro nghiép vu cap nhat co sd dir liéu Théng tr

2 | Chuac nang ho trg nghiép vu quan ly co so dit li¢u 20/2019/TT-

3 | Chirc niang hé trg nghiép vu khai thac co sé dif liéu BTNMT

4 | Chiic nang hé tro nghiép vu van hanh co sé dit liéu OD 56 1688/0D-

5 Chtrc nang ho tro nghiép vu cung cap théng tin dir BTTTT ngay
11/10/2019

liéu

4.3.4. Moi lien hé voi cac hé thong thong tin/co so dir lieu khac
a. Cac nhom thong tin can két noi, chia se tir cac hé thong thong tin/co so
duwr lieu khac

- S0 liéu, bao cao thong ké cac vuon qudc gia, khu bao ton, khu dit ngéap
nudc trén toan qudc cua Tong cuc Théng ké, S& Tai nguyén va Moi truong, So
Nong nghiép va Phat trién Nong thon;

Quy hoach moi truong; Bao cao Quy hoach tong thé bao ton da dang
sinh hoc, cdc hé sinh thai (trén can, dudi nudce) va an toan sinh hoc;

- Danh muc cac loai hoang da, loai bi de doa tuyét chung, loai bi tuyét
chung trong tu nhién, loai dac hitu, loai di cu, loai ngoai lai, loai ngoai lai xam
hai, loai nguy cép, quy hiém duoc wu tién bao vé, cac loai trong Sach Do Viét
Nam;

- CSDL Ngudi dung: Ly théng tin ngudi dung trong co so dir liéu
Ngudoi dung chung cua S& Tai nguyén va Méi truong dé xac thuc va phan quyén
nguoi dung trong hé¢ thong;

b. Cac nhém théng tin chia sé cho cdc hé théng théng tin/co so dir liéu
khac

- Thong tin hién trang hé sinh thai

- Thong tin khu bao ton.

4.3.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha tang cong nghé thong tin: Str dung ha tang tap trung ctia S&; ha ting
cua don vi; ha tdng cong nghé thong tin dia phuong;

- Cong nghé chinh: Co so dir 1iéu quan hé, Big Data, cong nghé GIS ...
4.4. Co sé dir ligu Chit lwong moi truong

4.4.1. Muc tieu

CSDL quan 1y chit lwvong méi trudng phuc vu cho su phat trién bén vimg.
4.4.2. Pham vi

Trién khai trong pham vi S& Tai nguyén va Mai truong Pa Ning va cac
s& nganh khac co lién quan trong thanh phdé Da Nang

4.4.3. Noi dung thong tin, dir liéu
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TT No6i dung thue hién Ghi chua
I | Xay dung co s& dir liéu
Chuong trinh quan tric moi trudong: Quan tric
I | nuéc mit, nudc ngam, dat va méi truomg khong
l(Shu].fm trac dinh ky: nuée thai, nuée mat, nude Thong tu
p | eHantrar Gih : 0| 26/2014/TT-BTNMT
ngam, moi trudng xung q}lanh, lao dong, khi thai Céne vin sé
Quan trac online: quan trac lién tuc luu lugng xa 7589§BTTTT—
3 | thai trude va sau h¢ thong xir ly: pH, COD, TSS, - UDCNTT
nhiét do, cac thong s6 khac ’
4 Quan trac moi trudong luu vue séng: Quan trac
nudc mat, thuy sinh va tram tich day
Il | XAy dung hé thong théng tin
1 | Quan tric méi trudng Théng tir
20/2019/TT-BTNMT
‘ : , , D 56 1688/0P-
2 | Bao vé moi trudong nudc, dat va khong khi © B;OTTT(NOC%’
11/10/2019

khac

4.4.4. Méi lién hé véi cdc hé th(f;ng thong tin/co so dit liéu khac

a. Cac nhom thong tin can két néi, chia sé tir cac hé thong théong tin/co so
dir lieu khac

- Két qua vé quan ly méi truong luu vuc sdng, ven bién va bién; 6 nhiém
mo1 truong xuyén bién gidi

- Co s¢ dir lieu Nguoi dung: Lay thong tin ngudi dung trong co s¢ dit heu
Ngudi dung chung cta S¢ Tai nguyén va Mai truong dé xac thuc va phan quyén
ngudi ding trong hé thong;

b. Cac nhém théng tin chia sé cho cdc hé théng théng tin/co sé div liéu

Thong tin dir liéu quan trac;

4.4.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha téng‘ cong nghé thong tin: Sir dung ha tang tap trung cta S&; ha tang
cua don vi; ha tang cong nghé thong tin dia phuong;

- Cong nghé chinh: Co s¢ dir liéu quan hé, Big Data, cong nghé GIS ...

4.5. Co 56 dit liéu Quan Iy 6 nhiém ton heu
4.5.1. Muc tiéu

CSDL quan ly thong tin vé cac ddi tuong 6 nhiém tén luu phuc vu cOng
tac quan 1y va cai thién chit lvong méi trudng.

4.5.2. Pham vi
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Trién khai trong pham vi S& Tai nguyén va Mai truong Pa Nang va céc
so nganh khac co lién quan trong thanh pho Ba Nang.

4.5.3. Noi dung thong tin, dir liéu

TT Néi dung thyue hién Ghi cha
I | Xay dung co s& dir liéu
Bai choén lap chat thai ran sinh hoat, chét thai ran cong
1 | nghiép, chat thai nguy hai thudc do thi loai dac biét, loai
1,2va3l
~ | Cososan xudt gdy 6 nhiém moi truong da dong cura Théng tur
“ | hoac di doi (danh muc ctuia Quyét dinh 64) 26/2014/TT-
3 Khu vue khai thac va ché bién khoang san da ngimg BTNMT
khai théc va chua hoan nguyén Céng van sé
4 Kho xang dau, kho hoa chat trude day va hién nay 2589/BTTTT-
khong con su dung UDCNTT
5 Khu vyc luu gitr cac chét thai va hoa chit cta co so gay
0 nhiém moi truong
6 | Khu vue bi nhiém Dioxin
II | Xay dung hé thong thong tin
1 | Quan ly théng tin 6 nhiém tén luu Thong tu
2 | Cai tao phuc hdi méi truong déi véi 6 nhiém ton luu 20/2019/TT-
BTNMT
Kiém soat du lugng hoa chat, thudc bao vé thuc vat, Ob 50
3 | thude thu y, chét hiru co kho phéan huy, dioxin trong moi 1688/0D-
truong BTTTT ngay
11/10/2019

nudc thai, tieng on, do rung va cac cong nghé moi truong khac;

khac

4.5.4. Méi lién hé véi cdc hé fhéng thong tin/co so dit liéu khac

a. Cac nhom théng tin can két noi, chia se twe cac hé thong thong tin/co so
dir liéu khac

- Két qua vé XU ly chat thai, cht thai ran, chat thai nguy hai, khi thai,

- Théng tin hién trang sir dung dat.

- CSDL Nguoi ding: Lay thong tin ngudi ding trong co s¢ dir ligu
Ngudi dung chung ctiia S& Tai nguyén va Moi truong de xac thuc va phan quyen
nguoi dung trong hé thong;

b. Cdac nhém théng tin chia sé cho cdac hé thong théng tin/co so div liéu

- Thong tin & nhiém ton lwu;
- Thong tin cai tao phuc hoi moi truong;

4.5.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé
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- Ha tang cong nghé thong tin: Sir dung ha ting tap trung cta So; ha ting
cua don vi; ha tang cong nghé thong tin dia phuong;

- Cong nghé chinh: Co s¢ dir liéu quan hé, cong nghé GIS...

5. Co so dir liéu linh vuc bién va hai dao

5.1. Co so dir liéu tai nguyén, moi triwong bién va hdai dao

5.1.1. Muc tiéu

CSDL tai nguyén, moi truorng bién va hai dao 1a tap hop thong nhét toan
bo dir lidu vé tai nguyén, moi trudong blen va hai dao trong pham vi thanh phd
Pa Ning, duoc chuan hda theo chudn qudc gia, duge sb hoa dé cap nhat, quan
1y, khai thac bang hé thong cong nghé thong tin.

5.1.2. Pham vi

~ CSDL dugc trién khai trén pham vi gdm phan dat lién va vung bién thanh
pho Da Nang quan ly.

5.1.3. Noi dung thong tin, dir liéu

TT Noi dung thue hién Ghi chu
I | Xay dung co so dir liéu
1 | CSDL dia hinh day bién
2 | CSDL ranh gidi bién
3 | CSDL khi tuong thuy van bién
CSDL tong hop vé dia chét bién, dia vat ly bién,
4 | khoang san bién; dau, khi & bién; dir liéu vé tinh
chat vat 1y, hoa 1y cia nude bién
5 | CSDL méi trudong bién
6 | CSDL tai nguyén dat ven bién, hai dao
7 | CSDL tai nguyén nudc viing ven bién, hai dao X
— — Théng tu
8 | CSDL vién thim bién | 26/2014/TT-BTNMT
9 CSDL cac diéu kién tu nhién, tai nguyén vi the, Cong vin s6
ky quan sinh thai bién 2589/BTTTT-
10 CUSDL ve da dang sinh hoc va nguon loi thuy hai UDCNTT
san
11 | CSDL vé cac nhiém vu KTTT va QPAN trén bién
va thém luc dia
12 | CSDL ve cua song va dé bién
13 CSDL vé s6 liéu cac hoat dong KTXH lién quan
dén bién
14 | CSDL ve thién tai bién
15 | CSDL giao théng van tai bién
16 | CSDL phuc vu chi dao diéu hanh, ing pho khéc
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phuc su co tran dau

17 | CSDL nén théng tin dia ly bién

|q | CSDL tai nguyén mdi truong mot s6 hai dao va
cum dao [6n quan trong

19 | CSDL tong hop thong tin déi b

20 | Dit liéu vé méi trudng bién, nhén chim & bién

21 | Dit lidu vé hai dao
Dit li¢u quy hoach, ké hoach su dung bién; quy
hoach tong thé khai thac, st dung bén ving tai

22 Ao . . AN
nguyén vung bo; chuong trinh quan ly tong hop
tai nguyén vung bo

73 Dir liéu ve khai thac, st dung tai nguyén bién va

hai dao

Két qua giai quyét tranh chép, khiéu nai, t6 céo vé
24 | tai nguyén, moi truong blen va hai dao da dugc co
quan nha nudc cé tham quyen gial quyet

Két qua cua cac chuong trinh, dé 4n, dé tai, du 4n,
nhiém vu trong quan ly, diéu tra co ban, nghién
ctru khoa hoc vé tai nguyén, moéi truong bién va
hai dao

26 | Két qua thdng ké tai nguyén bién va hai dao

Cac van ban quy pham phap ludt, tiéu chuan, quy
27 | chuén k¥ thuét, dinh muec kinh té - ky thuat vé tai
nguyén, moi truong bién va hai dao

Dit lidu khac lién quan dén tai nguyén, méi truong
bién va hai dao

II | Xay dung hé thong thong tin

Chtc ning hd tro nghiép vu cdp nhat co s¢ dir

liu
2 | Chitc ning hé trg nghiép vu quan 1y co s¢ dit lidu Thong tu
3 Chiic nang hd trg nghiép vu khai thac co so dix | 20/2019/TT-BTNMT
lidu OD s6 1688/0D-
4 Chtic nang ho trg nghiép vu van hanh co so dix BTTTT ngay
lieu 11/10/2019
5 Chtre nang ho tro nghiép vu cung cap thong tin dit
liéu

5.1.4. Méi lién hé véi cdc hé fhcfng théng tin/co so div liéu khac

a. Cdc nhém thong tin can két néi, chia sé tir cac hé thong théng tin/co so
dir liéu khac

- Co s6 dir liéu Nguoi dung; LAy théng tin ngudi ding dé xic thuc va
phéan quyen nguol dung trong hé thong,
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- Céc co so dir ligu chuyén nganh c6 lién quan: Lay thong tin dé tong hop,
trich chon dua 1én co s¢ dit liéu tai nguyén, moi truong bién va hai dao qudc gia.

b. Cdac nhém théng tin phai chia sé cho cac hé théng thong tin/co sé div
liéu khac

Tét ca cac nhom thong tin trong co s¢ dir liéu nay déu phai cung cap, chia
sé cho cac hé thong thong tin/co so dir liéu khac trong S¢ Tai nguyén va Moi
truong khi ¢o yéu cau.

5.1.5. Ha tang, ky thudt, céng nghé

- Ha tang cong nghé thong tin: Str dung ha tang tap trung cua Sé;

- Cong nghé chinh: Co s& dit liéu quan hé, cong nghé GIS.

5.2. Co s¢ dit liéu Giao khu viee bién

5.2.1. Muc tieu

Téng cuong néng luc quan ly nha nuéc vé giao khu vuc bién nhat dil}h
cho cac t6 chuirc, cd nhan khai thac, su dung tai nguyén bién dam bao yéu cau

chinh xéac, khoa hoc, thong nhit théng qua viéc xay dung, vén hanh, khai thac va

su dung hé thong k¥ thuat hd trg cong tac quan ly nha nudc vé giao khu vuc
bién cho t6 chire, ca nhan khai théc, str dung tai nguyén bién.

5.2.2. Pham vi

CSDL dugc trién khai trén pham vi S& Tai nguyén va Moi truong Da
Ning.

5.2.3. Noi dung thong tin, div liéu

TT Noi dung thwe hién Ghi chi
I | Cap nhat co sé dir liéu
|| Thong tin dir li¢u hai do dién i Théng e
2 | Thong tin dir liéu dia hinh day bién 26/2014/TT-
3 | Thong tin dir lidu hién trang cdc to chirc ca nhan BINMT
dang str dung dé khai thac, su dung tai nguyén bién Cong van so
4 | Thong tin dit liéu quy hoach, ké hoach sir dung bién 2589/BTTTT-
5 | Thong tin dir liéu quan 1y giao khu vuc bién UDCNTT
I1 | Nang cap hé thong thong tin
I | Chire ning hé tro nghiép vu giao khu vuc bién
2 | Chtc ning hé trg nghiép vu gia han khu vuc bién Thong te
A = — — = 20/2019/TT-
3 | Chtrc nang ho tro nghiép vu tra lai khu vuc bién BTNMT
4 Chuc.x;lang ho tro nghiép vu tra lai mot phan khu OP sé 1688/0D-
vuc bién = .
——— = — - — BTTTT ngay
5 | Chuc nang ho trg nghiép vu thu hoi khu vuc bién 11/10/2019
6 | Chirc nang hd trg nghiép vu cung cép théng tin dir








| | li¢unén dia ly cdp tinh

5.2.4. Méi lién hé véi cdc hé théng théng tin/co sé dir liéu khdc

a. Cdc nhém théng tin can két néi, chia sé tir cac hé thong théng tin/co so
dir liéu khac

- Co s¢ dir liéu Nguoi dung: LAy thong tin ngudi dung dé xac thuc va
phan quyen nguol dung trong hé théng;

- H¢ thong dich vu cdng truc tuyen S¢& Tai nguyén va Moi truong: Lay
thong tin vé cac hd so giao khu vuc bién tir cac thi tuc hanh chinh vé giao khu
vuc bién dé xir Iy nghiép vu;

b. Cic nhém théng tin phai chia sé cho cdc hé théng théng tin/co so dir
lieu khac

- Nhom thong tin vé quyét dinh giao khu vuc bién: Cung cip, chia sé
thong tin cho hé thong dich vu cdng truc tuyén cua S& Tai nguyén va Méi
truong dé tra cho to chire, cd nhan;

- Nhém thong tin vé ban dé hién trang giao khu vuc bién: Cung cap, chia
sé thong tin cho cac hé thong thong tin/co s& dit liéu khéac ¢ nhu cau;

- Nhém théng tin vé hd so giao khu vuc bién: Cung cap, chia sé thong tin
cho cac hé thong thong tin/co so dit liéu khac c6 nhu cau.

5.2.5. Ha tang, ky thudt, céng nghé

- Ha ting cong nghé thong tin: Sir dung ha tang tap trung cua So;

- Cong nghé chinh: Co so dir liéu quan hé¢, cong nghé GIS.

6. Co so dir lieu linh vuce dia chit va khodng sin

6.1. Co sé dir liéu quoc gia vé diéu tra co bin dia chit, khodng san
6.1.1. Muc tiéu

Luu trir dit liéu chuyén nganh diéu tra co ban vé dia chat va khoang san
phuc vu quan ly nha nudc nganh Tai nguyén va Mo truong vé linh vuc dia chét
va khoang san.

6.1.2. Pham vi

Trién khai trong pham vi S& Tai nguyén va Méi truong Pa Nang, tich
hop, chia sé v&i cac So, nganh khac.

7.1.3. Noi dung thong tin, dit liéu

TT Noi dung thwe hién Ghi chu
I | Xay dung co so dir liéu
| | Thong tin, dir li¢u vé Ban d6 Dia chat & Khoang Théng tu
san 26/2014/TT-BINMT

2

Thong tin, dit liéu vé Muc d6 diéu tra Dia chit & Cong van so
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Khoang san 2589/BTTTT-
3 | Thong tin, dir liéu vé Mo, diém quang UDCNTT
4 | Théng tin, dir liéu vé LS khoan
5 | Thong tin, dir lidu vé Dia chat Khoang san Bién
6 | Thong tin, dir liéu vé Tai bién dia chét
7 | Thong tin, dit liéu vé Dia chit canh quan
8 | Thong tin, dit liéu vé Luu trir Béo céo dia chat
9 | Thong tin, dir liéu vé& Tai lidu Nguyén thuy
10 | Théng tin, dir liéu vé Chuyén dé
1 T}l(‘)ﬂg tin, dit liéu vé Quan trac dia chit va khoang
san
II | Xay dung hé thong thong tin
| | Piéu tra co ban dia chit vé khoang san Thong tw
2 | Luu trit, sir dung thong tin vé khodng san 20/2019/TT-BTNMT
OD so 1688/0P-
3 | Théng ké, kiém ké dia chit vé khoang san BTTTT ngay
11/10/2019
6.1.4. Méi lién hé véi cdc hé thong thong tin/co so dit liéu khéc
a. Cac nhém théng tin can két néi, chia sé tir cde hé thong thong tin/co so
dir liéu khac
- Piéu tra co ban dia chat vé khoang san:
+ Chién luge khoang san, quy hoach khoéng san;
+ Quy hoach - ké hoach phat trién kinh té xa hoi, quéc phong an ninh, quy
hoach vung;
+ Két qua thuc hién quy hoach diéu tra co ban dia chét khoang san céc ky
trudc;

+ Céc tién dé dau hiéu dia chit lién quan dén khoang san mai phat hién.
- Luu trit, st dung thong tin vé khoang san:

+ Két qua diéu tra co ban dia chit vé khoang san;

+ Béo c4o két qua tham do khoang san;

+ Mau vat dia chat, khoang san.

b. Cac nhom théng tin phdi chia sé cho cac hé thong thong tin/co so dir
liéu khac

- Diéu tra co ban dia chat vé khoang san: Thong tin vé khoang san, tiém

nang khoang san, cac loai ban d6 dia chat;

- Luu trlr, su dung thong tin vé khoang san: Thong tin vé két qua diéu tra

co ban dia chét vé khoang san; Thong tin vé khoang san; thong tin vé cic loai
mau vt bao tang dia chat.
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6.1.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha ting cong nghé thong tin: Str dung ha tang tap trung cia So; ha ting
cong nghé thong tin cua dia phuong;

- Cong nghé chinh: Big Data.
6.2. Co sé dir liéu Khodng san va quan ly hoat dpng khodng san
6.2.1. Muc tiéu

Luu trit dit liéu chuyén nganh phuc vu quan ly nha nudc nganh Tai
nguyén va Moi truong vé quan 1y hoat dong khoang san.

6.2.2. Pham vi

Trién khai trong pham vi S& Tai nguyén va Mdi trudng Da Nang, tich
hop, chia sé véi cac So, nganh khac.

6.2.3. Noi dung thong tin, dir liéu

TT No¢i dung thue hién Ghi chu

I | Xay dung co so dir liéu

Thong tin, dir liéu vé Quy hoach; Khu vuc cam; Bao

vé Khoang san chua khai thac Thong tu
2 | Thong tin, dit lidu vé Cép phép hoat dong khoang san 26/2014/TT-
3 | Thong tin, dit liéu vé Quan 1y hoat dong khoang san ?TNA?T ,
4 | Thong tin, dit liéu vé Théng ke, kiém ké Cong van 5o

§Hn, (R M V> 100E 2589/BTTTT-

5 | Thong tin, dit liéu vé Phé duyét trir lugng khoang san UDCNTT
6 | Thong tin, dit liéu vé Tinh tién cap quyén khai thac
II | Xay dung hé thong théng tin

Xay dung chién luge khoang san; quy hoach khoang

san; khu vuc khodng san; Bao vé khoang san chua

khai thac: ’
| + Xay dung chién lugce khoang san;

+ Lap quy hoach khoang san;

+ Khoanh dinh khu vuc khoang san; )

+ Quan 1§ hoat déng bdo vé khodng san chua khai | /10181

thac T ‘ = 20/2019/TT-

Bao vé moi truong, su dung dat, nudce, ha téng k¥ B;TNMT,

. R . . OD s6 1688/0D-
thuat trong hoat dong khoang san: ,
+ Hoat dong bao vé moi truong trong khai thac BTTTTn_gay
LT ' 11/10/2019

khoang san;

+ Hoat dong qua ly su dung dat, ha tang k¥ thuat
trong hoat dong khodang san;

+ Hoat dong quan ly st dung nudc trong hoat dong
khodng san.

3 | Thim do khoang san:

.
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+ Phé duyét trir lugng khoang san.

Khai thac khoang san va khai thac tan thu khodng san;
dau gia quyén khai thac khoang san; Dong cira mo
khoang san:

4 |+ Khai thac tan thu khoang san (Tham quyén cap
phép cua Uy ban nhén dan cap tinh);

+ Pau gia quyén khai thac khoang san;

+ Pong cua mo khodng san.

5 Théng ké, kiém ké dia chat vé khoang san

6 | Tinh tién cap quyén khai théc khoang san

6.2.4. Moi lién hé véi cac hé thong thong tin/co sé diF liéu khdc

a. Cac nhém théng tin can két néi, chia sé tir cic hé thong thong tin/co so

dir liéu khac

Xay dung chién lugc khoang san; quy hoach khoang san; khu vuc khoang
san; Bao vé khoang san chua khai théc:

+ Xay dung chién lugc khoang san;

+ Lap quy hoach khoang san;

+ Khoanh dinh khu vuc khoédng san;

+ Quan ly hoat dong bao vé khoang san chua khai thac.

Bao vé moi truong, su dung dat, nudc, ha té’ing k¥ thuat trong hoat dong
khoang san:

+ Hoat dong bao vé moi truong trong khai thac khoang san;

+ Hoat dong qua 1y str dung dat, ha tang k¥ thuét trong hoat dong khoéang
san;

+ Hoat dong quan 1y str dung nudc trong hoat dong khoang san: Thong tin
vé ngudn nudc, quy hoach, ké hoach tham do, khai théc, su dung nudc;

+ Tham do khoang san;

+ Phé duyét trit lugng khoéang san: Két qua cong nhan, phé duyét triv
lrrong khoang san.

Khai thac khoang san va khai thac tan thu khoang san; déu gia quyén khai
thac khoang san; Péng cira mo khoang san:

+ Khai thac tin thu khoang san (Tham quyén cap phép ctia Uy ban nhén
déan cép tinh);

+ Pau gi4 quyén khai thac khoang san.

Dong cura mo khoang san: Hién trang khu vue dong cira mé khoang san;
tinh hinh thuc hién cac quyén, nghia vu cua td cht, ca nhan khai thac khoéng
san;

+ Théng ké, kiém ké dia chat vé khodang san: Thong tin phuc vu théng ké,
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kiém ké dia chat vé khoang san;

-+ Tinh tién cap quyen khai thac khoang san: Théng tin phuc vu tinh tién
cap quyén khai thac khoang san.

b. Cac nhom thong tin phai chia sé cho cdc hé thong thong tin/co so dir
lieu khac

Xay dung chién lugce khoéng san; quy hoach khoang san; khu vuc khoang
san; Bao vé khoang san chua khai thac:

+ Xay dung chién luge khoang san: Thong tin vé Chién lugce khoang san;
+ Lap quy hoach khoang san: Céac quy hoach khoang san;

+ Khoanh dinh khu vuc khoang san: Két qua khoanh dinh cac khu vuc
khoang san;

+ Quan ly hoat dong bao vé khoang san chua khai thac: Khu vuc cé
khoang san can dugc bao vé, bao gdm ca khoang san & bai thai ctia mo da dong
ctra mo.

Bao vé mdi truong, su dung dat, nuée, ha téng k¥ thuat trong hoat dong
khoang san:

+ Hoat dong bao vé moi trudng trong khai thac khoang san: Thong tin vé
cac yéu to cua hoat dong khoang san cé thé anh huéng dén méi truong (cong
nghé, thiét bi, vat liéu, cac giai phap ngan ngua, giam thiéu téc dong xdu dén
maoi truong va cai tao, phuc hoi méi truong);

+ Hoat dong qua ly su dpng dét, ha téng ky thudt trong hoat dong khoang
san: Cac thong tin lién quan dén Gidy phép tham do/khai thac khoang san (loai
khoang san, dién tich, toa do, thoi han...);

+ Hoat dong quan 1Y str dung nudc trong hoat dong khoang san: Thong tin
lién quan dén hoat dong su dung nguon nude cua Gidy phép tham do/khai thac
khoang san duoc cap (nguén nudc, khdi luong, phuong thirc st dung nuéc; xa
thai thai...).

Tham do khoang san:

+ Phé duyét trit luong khoang san: Thong tin phé duyét trit lugng khoang
san (tén khoang san, khu vuc; trit lugng va tai nguyén khoang san chinh, khoang
san di keém, thanh phan c6 ich; trir lugng dua vao thiét ké khai thac).

Khai thac khoang san va khai thac tan thu khoang san; déu gia quyén khai
thac khoang san; Pdéng cira mo khoang san:

+ Khai thac tan thu khoang san (Tham quyén cap phép cua Uy ban nhan

dan cap tinh): Thong tin vé Gidy phép khai thac tan thu khoang san (bao g gdm: to

chire, ca nhan duogc cAp phép, loai khoang san, khu vuc cap phép, trit luong,
cdng suat, phuong phap khai thac, thoi han Qlay phép, ...);

+ Pau gia quyen khai thac khoang san: Ké hoach dau gia; Thong tin vé
khu vue dua ra dau gia quyén khai thac khoang san (bao gém: tén loai khoéng
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san, khu vuc dua ra dau gia, ...);

+ Pong cia mo khoang san: Thong tin lién quan den viéc dong cira mo
khoang san (gidy phép khai thac khoang san da duoc cép, phuong an cai tao
phuc héi méi truong).

b

Théng ke, klem ké dia chét vé khoang san: Thong tin phuc vu théng ké,
kiém ké dia chat vé khoang san;

Tinh tién cap quyén khai thac khoang san: Théng tin phuc vu tinh tién cap
quyén khai thac khoang san.

6.2.6. Ha tang, ky thudt, cong nghé

Ha tang cong nghé thong tin: Str dung ha ting tap trung cua S&; ha ting
cong nghé thong tin cua dia phuong;

Codng nghé chinh: Big Data.

7. Co so dir liéu linh viee khi twong thuy vin

7.1. Co 56 di ligu Quoc gia vé khi twong thity vin
7.1.1. Muc tiéu

Thong nhét, tong hop luu trir cac dir lidu theo Piéu 31 Luat KTTV nhim
c()ng bé, cung cip, khai thac, chia se thong tin dir lieu phuc vu quan ly nha
nuge, hoach dinh chinh sach, phat trién kinh té - xa hoi, phuc vu du bao, phong
chéng thién tai, tng pho véi bién déi khi hau, bao dam an ninh - quoc phong va
khai thac da muc tiéu.

7.1.2. Pham vi

Trién khai trong pham vi S& Tai nguyén va Méi truong Pa Ning, tich
hop, chia sé vadi cac So, nganh khac.

7.1.3. Noi dung thong tin, dit liéu

TT NOi dung thwe hién Ghi chu

I | XAy dung co sé dir liéu

CSDL vé quan trac, diéu tra, khao sat KTTV, hai vin,
moi truong khong khi va nudc

2 | CSDL vé du béo, canh béo khi tuong thiy vin

, | CSDL vé ho so ky thuét tram va gidy phép du bao, canh Théng tie
bao khi tugng thuy van 26/2014/TT-
4 CSDL vé ho so k¥ thuat tram va gidy phép du bao, canh BTNMT
bdo khi tuong thuy van Céng van so
5 | CSDL vé bién déi khi hau 2589/BTTTT-
CSDL ve nghién ctru khoa hoc, chuong trinh, Du an vé UDCNTT
6 KTTV

CSDL vin ban quy pham phap luét vé khi tugng thuy
van
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II | Xay dung hé thong thong tin
I Thu thép, tich hop dir liéu va tao 1dp ndi dung thong tin Thong tu
dir liu 20/2019/TT-

N T6 chuc, luu trir, phan tich phuc vu cong bo, khai thac BTNMT

~ | chia sé thong tin, dir liéu 0D 56
1688/0D-

3 | Cung cép, cong bd, khai thac chia sé thong tin, dit lidu BTTTT ngay
11/10/2019

7.1.4. Moi lién hé véi cdc hé r/ré'ng thong tin/co so dir liéu khac

a. Cac nhém théng tin chinh can két noi, chia sé tir cac hé thong thong
tin/co so dir lieu khac

Co so dit liéu vé quan trac, diéu tra, khao sat KTTV, hai van, moéi truong

khong khi va nudec:

+ Thong tin, dir liéu vé khi tuong;

+ Thong tin, dir liéu vé thiy van;

+ Thong tin, dir liéu vé hai van;

+ Thong tin, dir liéu vé 6 don - burc xa cuc tim;
+ Thong tin, dir liéu vé mdi truong khong khi;
+ Thong tin, dit liéu vé méi truong nudc.
CSDL vé du béo, canh bao khi tuong thiy vin:
+ Ban tin du bao, canh bdo khi tugng thuy van;
+ San pham cua cac mo hinh du béo;

+ Biéu do, ban do, anh thu tir vé tinh;

+ Thong bao tinh hinh khi tugng thuy van;

+ Thong tin, dit liéu thu dugc tir to chire quoc té, to chirc, ca nhan nudc

ngoai;

+ Théng tin, dir liéu vé thién tai khi tuong thiy vin.

CSDL vé hd so ky thuét tram va gidy phép du bao, canh béo khi tuong

thuy van:

van;

+ Ho6 so k¥ thudt ctia cac tram, cong trinh, phuong tién do khi tugng thuy

+ Ho so cép, gia han, dinh chi, thu héi gidy phép hoat dong du béo, canh

bao khi tugng thuy van;

+ Ho so ky thuat cua cac tram gidm sat bién do6i khi hau.
CSDL vé bién doi khi hau:

+ S& chuan khi hau quoc gia;
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+ Két qua danh gia khi hau quéc gia;

+ Kich ban bién d6i khi hau;

+ Thong tin, dit liéu vé phat thai khi nha kinh va cac hoat dong kinh té -
xd hoi c6 lién quan dén phat thai khi nha kinh:

+ Thong tin, dir ligu vé tac dong cua thién tai khi tuong thuy vén va bién
doi khi hau dén tai nguyén, moi truomg, hé sinh thai, Piéu kién séng va hoat
dong kinh té - xa héi.

CSDL vé nghién ctru khoa hoc, chuong trinh, du 4n vé KTTV:

+ Ket qua dé tai nghién ctu khoa hoc cong nghé vé khi tuong thiy van,
giam sat bién déi khi hau;

+ Chuong trinh, dé 4n, du n vé khi tuong thuy vin, giam sat bién doi khi
hau;

+ Phim, anh vé dbi trong nghién ctru khi twong thiy van;
+ K& hoach va két qua thuc hién tac dong vao thoi tiét.
CSDL vin ban quy pham phép luat vé khi tuong thuy vin:

+ Vin ban quy pham phéap luat vé khi tuong thuy van, giam sat bién doi
khi hau;

+ Tiéu chudn, quy chuan ky thuat, dinh muc kinh té - ky thuat vé khi
tuong thuy van, giam sat bién déi khi hau;

+ Quy trinh k¥ thuat, huéng dan k¥ thuat vé khi tuong thiy vin, giam sat
bién dbi khi hau;

+ Théng tin, dit liéu vé hoat dong bao vé tang 6-don va quan ly céc chat
lam suy giam tang 6-don.

b. Cac nhém théng tin phai chia sé cho cac hé thong théng tin/co sé div
liéu khac

Noi dung thong tin, dir liéu trong KTTV quéc gia.
7.1.5. Ha tang, k¥ thudt, cong nghé

Ha tang cong nghé thong tin: St dung ha tang tap trung cua S&; ha tang
cua don vi; ha tang cong ngh¢ thong tin cua dia phuong;

Cong nghé chinh: Big Data.
7.2. Co so div liéu Quan Iy hoat dong KTTV
7.2.1. Muc tiéu

Luu trir dit liéu chuyén nganh, phuc vu quan ly nha nudc vé hoat dong
KTTV nganh Tai nguyén va Mot truong.

Trién khai trong pham vi S& Tai nguyén va Mai truomg Pa Nang, tich
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hop, chia sé vai cac S¢, nganh khac.

7.2.3. Noi dung thong tin, dit liéu

TT Noi dung thuc hién Ghi chu
I | Xay dung co so dir liéu
1 | Théng tin, dir liéu vé phuc vu du bao Thong tw 26/2014/TT-
BTNMT

) Thong tin, dir liéu vé thién tai khi tuong thuy Cong van so

van 2589/BTTTT-
UDCNTT

II | X4y dung hé thong thong tin
Du béo, canh bao KTTV:
+ Dy bdo, canh bdo KTTV diéu kién thoi tiet

I | binh thuong;
+ Du bdo, canh bao KTTV diéu kién thoi tiét
nguy hiém.
Hoat dong phuc vy, dich vu KTTV:
+ Phuc vu KTTV: Cung cép théng tin, dir liéu
khi tugng thuy van, giam sat bién d6i khi hau,
kich ban bién déi khi hau, tin du bao, canh bao
khi tuong thuy van; Cung cap tin du bdo, canh
bdo thién tai khi tugng thuy van phuc vu phong
chéng thién tai, tim kiém ctru nan; Cung cap tin
du bdo, canh bdo khi tuong thuy van cho cac co
quan truyén thong; Cung cap thong tin, dir liéu Théng tw 20/2019/TT-
khi tuong thiy van, tin du bdo, canh bao khi BTNMT
tuong thuy van cho nude ngoai, t6 chirc qudc té; 0D s 1688/0D-
Céc hoat dong khi tuong thuy vén khac theo yéu -
cau cuia co quan nha nude c6 tham quyén; BITTT ngay

5 11/10/2019

+ Dich vu KTTV: Cung cap théng tin, dur liéu
khi tuong thuy van, giam sat bién d6i khi hau,
kich ban bién déi khi hau, tin du bao, canh bao
khi tugng thuy van theo yéu cau khong thudc
cac nhom phuc vu; Xy dung, cung cap cac san
pham thong tin, truyén thdng vé khi tugng thuiy
van, bién d6i khi hau; Hudng dan str dung thong
tin, dit liéu va Gng dung két qua nghién ctru
KHCN vé KTTV, giam sat bién doi khi hau;
Chuyén giao két qua nghién ctu khoa hoc va
cong nghé khong str dung kinh phi nha nudc vé
KTTV, giam sat bién ddi khi hau; Xay dung, lap
dat, huong dan khai thac cong trinh, phuong tién
do khi tuong thuy van; Xay dung, cung cap hé
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thénU ha tang ky thuat vé du béo, canh bdo,
truyen tin khi tuwong thiy van; Kiém dinh, hiéu
chudn, lip dit stra chira per(mg tien do KTTV;
Hoat dong tu van vé KTTV, gidam sat bién dbi
khi hau; Dao tao ngudn nhan lyc KTTV, giam
sat bién dbi khi hau; Cac hoat dong khac lién
quan dén KTTV, giam sat bién doi khi hau theo
yéu cau cua co quan, td chic, ca nhan.

3 | Nghiép vu hop tac qubc té vé KTTV

7.2.4. Méi lién hé véi cac hé f/chng thong tin/co so dir liéu khac

a. Cdac nhom thong tin chinh can ket noi, chia se tir cac hé thong thong
tin/co so dir liéu khac

Du bao, canh bao KTTV:

+ Du bdo, canh bdo KTTV diéu kién thoi tiét binh thuong;
+ Du béo, canh bao KTTV diéu kién thoi tiét nguy hiém;
+ Hoat dong phuc vu KTTV;

+ Hoat dong Dich vu KTTV.

Nghiép vu hop tac quoc té vé KTTV: Ho so dé nghi trao ddi thong tin dir
liéu KTTV v&i t6 chiic/ca nhin nude ngodi.

b. Cdc nhém théng tin phdai chia sé cho cac hé thong thong tin/co sé div
lieu khac

- Du bao, canh bao KTTV:

+ Dy béo, canh bao KTTV diéu kién thoi tiét binh thuong;
+ Du bao, canh bao KTTV diéu kién thoi tiét nguy hiém;
+ Hoat dong phuc vu KTTV;

+ Hoat dong Dich vu KTTV.

- Nghiép vu hop téac qudc té vé KTTV: Hb so dé nghi trao doi thong tin
dir liéu KTTV vai t6 chire/ca nhan nudce ngoai.

7.2.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé

Ha tang cong ngh¢ thong tin: Sur dung ha ting tap trung cua SoO; ha tang
cua don vi; ha ting cong nghé thong tin cua dia phuong;

Cong nghé chinh: Big Data.
8. Co sé dit lidu linh vwe bién doi khi hiu
8.1. Muc tiéu

- Phét huy ning luc cia toan dat nudc, tién hanh dong thoi cac giai phap
thich tmg véi tac dong cua bién doi khi hau va giam nhe phat thai khi nha kinh,
bao dam an toan tinh mang nguoi dan va tai san, nhim muc tiéu phat trién bén
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- Tang cuong nang luc thich tng véi bién do6i khi hau clia con nguoi va
cac hé thong tur nhién, phat trién nén kinh té cac-bon thap nham bao vé va nang
cao chat luong cudc song, bao dam an ninh va phat trién bén vimg quoc gia
trong bdi canh bién dbi khi hau toan cau va tich cuc cling cong dong quoc té bao
vé hé théng khi hau tréi dat.

8.2. Pham vi
CSDL duoc trién khai trén pham vi thanh phé Pa Ning.
8.3. Noi dung thong tin, div liéu

TT Ngi dung thye hién Ghi chu
I | Xay dung co so dir licu
| | Khéi dir lidu vé thé ché, chinh sach Thong tir
2 | Khéi dir lidu vé ké hoach, chuong trinh, du an 26/2 (;\1/ 4/TT-
3 | Khéi dit ligu thé hién mirc d§ va xu thé bién doi khi hau | BINMT
- : — — ong van so
4 | Khoi dir liéu the hién tac dong cua bién doi khi hau 2589/BTTTT-
5 | Khéi dir liéu vé giai phap thich img UDCNTT
11 | XAy dung hé thong thong tin
Nhom chire ning vé van ban phap quy: tong hop, theo
| ddi, cép nhat cac van ban phap quy c6 lién quan trong
[inh vuc, to chire thong tin, gidm sat cac tiéu chi, chi ti€u
k¥ thuat theo quy dinh
~ | Nhém chitc nang quan ly giam sat nhiém vu, ké hoach,
~ | chuong trinh, dé an
Ho tro xay dung kich ban BDKH quoc gia: cung cap cac
3 dich vu, cong cu can thiét phuc vu xdy dung, cép nhat
kich ban BDKH cua Viét Nam theo tung chu dé trong Théng tur
tam cua giai doan 20/2019/TT-
4 | H6 tro xay dung chién luoc, giai phap BTNMT
5 | Quan ly thong tin, bao cdo cac hoat dong hop tac qudc té oD so
Nhom chirc néng quan ly thong tin vé BDKH: cép nhét, 1688/ QDj
6 dieu chinh, dong S¢, sao luu, chuan hoa... dit liéu theo BTTTT ngay
tung chuyén nganh, timg dia phuong, lam co s6 hinh 11/10/2019
thanh cac so liéu tong hop, lién nganh, lién vung
Nhom chie nang Tong hop thong tin: trén co so cac dir
7 | liéu chuyén nganh va cdc dia phuong cung cép, tong hop

thdng tin theo nhu cau, theo cic chu dé trong tam

Nhom chire ndng phan tich thong tin: Cung cap cac dich
vu, cong cu hod trg phéan tich so liéu theo nhu cau clia
ting thoi diém, dua trén cac mod hinh toan hoc dugc
cung cép
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Nhém chirc nang dy béo: Cung cép cac két qua du bao
9 | dua trén cac két qua tinh toan, phan tich da c6 vdi nhimg
mo hinh dugc cung cap

Nhém chirc nang thong ké: Cung cip thong tin thong ké
10 | theo tumg chu dé, timg khu vyc phuc vu xdy dung cac
bao cdo dinh ky, dot xuat

Nhoém céc dich vu cong vé BDKH: cung cép cac dich vu
cong trong linh vuc BDKH phuc vy muc tiéu chinh phu
dién tir ciia Viét Nam, hd tro cac doi tuong ngudi dan va
doanh nghiép ¢ mirc 3 va 4

11

Nhoém tng dung hd trg phan phdi dit lidu lién nganh: hd
trg chia sé, phan phdi, truy cap, khai thac dir ligu gitra
12 | cac co quan, don vi thudc cac So, to chiuc khac nhau
dudi cac hinh thuce (dich vu truc tuyén, metadata, sb liéu
tong hop, sb liéu gc, ...)

8.4. Méi lién hé véi cic hé thong thong tin/co sé div lidu khac

a. Cac nhém théng tin can két néi, chia sé tir cac hé thong théng tin/co s¢
dir liéu khac

- Co s6 dir ligu Nguoi dung: Lay théng tin nguoi ding dé xac thuc va
phan quyén ngudi dung trong hé thong;

- Hé thong dich vu cong truc tuyen cua So Tai nguyén va Moi truong:
Lay thong tin vé cac thu tuc lién quan dén bién dbi khi hau;

- Co so dir liéu Quan tric vé Khi tuong thuy van: Lay thong tin quan trac
khi tuong thuy van dé phuc vu phan tich, du bao.

b. Cac nhém thong tin phai chia sé cho cdc hé thong thong tin/co sé dir
liéu khac

- Nhom thong tin vé co ché, chinh sach: Cung cép, chia sé théng tin cho
cac hé thong thong tin/co so dit lidu khéac ¢é nhu cau;

- Nhom thong tin veé chuong trinh, ké hoach, du an: Cung cép, chia sé
thong tin cho cac hé¢ thong thong tin/co so dir liéu khac c6 nhu cau;

- Nhom thong tin vé mirc do va xu thé bién ddi khi hau: Cung cap, chia sé
thong tin cho cac hé théng théng tin/co s& dir lidu khéc ¢6 nhu cau;

- Nhom thong tin vé tac dong cua bién dbi khi hau: Cung cép, chia sé
thong tin cho cac hé théng thong tin/co s& dir liéu khac c6 nhu cau:

- Nhom thong tin vé giai phap thich ung: Cung cap, chia sé thong tin cho
cac hé thong thong tin/co sd& dir liéu khac ¢o nhu cau.

8.5. Ha tang, ky thudt, cong nghé
- Ha tang cong nghé thong tin: Str dung ha ting tap trung cua S¢;
- Cong nghé chinh: Big Data.








nudc.
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9. Co so div li¢u linh vee tai nguyén nudoc
9.1. Co sé dir lidu vé két qua diéu tra ddnh gia TNN
9.1.1. Muc tiéu

Luu trir dir liéu chuyén nganh vé két qua diéu tra danh gia tai nguyén
nudce, phuc vu quan Iy nha nude nganh Tai nguyén va Méi truong vé tal nguyén

9.1.2. Pham vi

Trién khai trong pham vi S& Tai nguyén va Méi truong Pa Ning, tich
hop, chia sé vo1 cac So, nganh khac.

9.1.3. Noi dung thong tin, dir liéu

TT Noi dung thwe hién Ghi chu
I | Xay dung co s¢ dir liéu
| | Thong tin, dir liéu vé két qua diéu tra, danh gia tai
nguyén nudc
2 | Thong tin, dir liéu vé quan tric tai nguyén nudc Thong tw
3 | Théng tin, dif liéu vé quy hoach tai nguyén nudc 26/2014/T1-
i e 1A Rt AR x: - ; BTNMT
4 | Thong tin, dir liéu vé ban do6 tai nguyén nudc . . £
M e . . —— Cong van so
5 Thpng tm,’du {t@u vé bao vé, phong chong khac phuc hiu | y599/B7777-
qua do nudc gay ra UDCNTT
6 | Thong tin, di liéu vé luu vuc séng, ho chia
7 | Thong tin, dit liéu vé thong tin — luu trit TNN
II | Xay dung hé thong thong tin
Quan ly dir liéu diéu tra co ban tai nguyén nudc:
| |+ Piéu tra co ban tai nguyén nudc;
+ Chién luoc, quy hoach tai nguyén nuée. Thong tur
Quan ly dir liéu phong, chong va khic phuc hau qua tac | 20/2019/TT-
hai do nudc gay ra: BTNMT
+ Phong, chong va khiac phuc hau qua tac hai do nude 0P s6
5 | gay ra; ’ 1688/0D-
“ | + Phong, chong han han, 14, lut, ngdp ting nhan tao; BTTTT ngay
+ Phong, chéng xam nhdp mén; 11/10/2019

+ Phong, chong sut, lun dat;
+ Phong, chong sat, 16 bo, bdi song.

9.1.4. Moéi lién hé véi cac hé flzéng thong tin/co so dit liéu khac

a. Cac nhém théng tin chinh can ket noi, chia se tir cac hé thong thong
tin/co so dir liéu khac

- Diéu tra co ban tai nguyén nudc:

+ Piéu tra co ban tai nguyén nudc;
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+ Chién lugc, quy hoach tai nguyén nuéc.
- Phong, chdng va khéc phuc hau qua tac hai do nudc giy ra:

+ Phong, chong va khic phuc hau qua tac hai do nuée gy ra: Thong tin
vé khu vuc bo song, kénh sat 1, khu vuc sut lun dat, khu vuc x4m nhép
man do tham do khai thac nude dudi dat;

+ Phong, chéng han han, 14, lut, ngdp ung nhén tao;
+ Phong, Chéng xam nhap man: Cac tang chtra nudce bi xam nhap man;
+ Phong, chéng sut, lun dat;

+ Phong, chéng sat, 10 bo, bdi song: Danh muc cac doan song bi sat, 1¢
hodc ¢ nguy co bi sat 16 bo, bai.

b. Cac nhom thong tin phai chia se cho cac hé r/zéng thong tin/co so dir
liéu khac

- Piéu tra co ban tai nguyén nudc:

+ Piéu tra co ban tai nguyén nudc;

+ Chién lugc, quy hoach tai nguyén nudc.

- Phong, chéng va khic phuc hau qua tac hai do nude gy ra:

+ Phong, chéng va khic phuc hdu qua tac hai do nudc gay ra;

+ Phong, chéng han han, 1, lut, ngap ung nhan tao;

+ Phong, Chéng xam nhap man: Bédo céo vé phong, chéng xam nhép man;

+ Phong, Chéng sut, lun dat: Bao céo vé phong, chéng sut, lun dat;

+ Phong, chdng sat, 16 bo, bai song: Bao cao vé phong, chdng sat, 1¢ bo,

bai song.

9.1.5. Ha tang, k' thudt, cong nghé

Ha tang cong nghé thong tin: Str dung ha tdng tap trung cta So; ha tang
cong ngh¢ thong tin cua dia phuong;

Cong nghé chinh: Big Data.
9.2. Co so dir liéu Giam sat TNN
9.2.1. Muc tiéu

Luu trir dir liéu chuyén nganh vé giam sat tai nguyén nudc, phuc vu quan
ly nha nudce nganh Tai nguyén va Méi trudng veé tai nguyén nudc.

9.2.2. Pham vi

Trién khai trong pham vi S& TN&NT Pa Ning, tich hop, chia sé véi cac
S¢&, nganh khac.

9.2.3. Noi dung théng tin, dit liéu







TT Noi dung thuc hién Ghi chi
I | Xay dung co so dir lieu
I | Théng tin, dit liéu vé cap phép tai nguyén nudc Thong i
26/2014/TT-B T]YMT
5 Thong tin, dir liéu vé hoat dong khai thic, str dung Céng van so
va xa nudce thai vao nguon nude 2589/BTTTT-
UDCNTT

IT | XAy dwng hé thong thong tin

Quan ly dir liéu bao vé tai nguyén nuaoc:

+ Phong, chdng 6 nhiém, suy thodi, can kiét nguon
nudc;

+ Ung pho, khac phuc su ¢ 6 nhiém nauon nudc
va phuc h01 ngudn nude bi 6 nhiém, can kiét;

+ Quan tric, giam sat tai nguyén nuoc;

+ Bao vé va phat trién nguon sinh thiy;

+ Bao dam sy luu thong cua dong chay;

+ Hanh lang bao vé nguon nuae;

+ Bao vé chat luong ngudn nude sinh hoat; Thong tu

+ Bao vé chét luong ngudn nudc trong san xuit | 20/2019/TT-BTNMT
nong nghiép, nudi trong thuy san, san xuét cong | OD s 1688/0D-
nghiép, khai thac khoang san va cac hoat dong BTTTT ngay
khac; 11/10/2019

+ Phong, chéng 6 nhiém nudc bién;

+ Bao vé nude dudi dat;

+ Hanh nghé khoan nuéc dudi dat;

+ Xa nudc thai vao ngudn nude.

Quan ly dir liéu khai thac, st dung tai nguyén
nuoc:

2 |+ Sir dung nudc tiét kiém, hiéu qua;

+ Khai thac, su dung tai nguyén nudc;

+ Piéu hoa, phan phbi tai nguyén nudc.

9.2.4. M6i lién hé véi cdc hé t/zéng théng tin/co so dir liéu khac

a. Cac nhom thong tin chinh can két noi, chia se tir cac hé thong thong
tin/co so dir liéu khac

- Bao vé tai nguyen nuoc:
+ Phong, chong 6 nhiém, suy thodi, can kiét ngudn nuoc;

+ Ung pho, khac phuc su ¢6 6 nhiém nguon nudc va phuc hoi ngudn nudc
bi 6 nhiém, can kiét;

+ Quan trac, giam sat tai nguyén nudc;

+ Bao vé va phat trién ngudn sinh thiy: Céc bién phép khai thac, bao vé
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ngudn sinh thuy tai dia phuong;

+ Bao dam su luu thong cua dong chay: Khai thac khoang san, xay dung
cau bén tau hoac cong trinh khac ngan, vuot séng , sudi, kénh, rach; dat duong
dng hoac day cap béc qua song, sudi, kénh, rach, .

+ Hanh lang bao vé nguén nude: Danh muc nguén nudc phai lap hanh
lang bao vé trén dia ban;

+ Bao vé chat luong ngudn nudce sinh hoat;

+ Bao vé chat luong nouon nudc trong san Xuat nong nghiép, nudi trong
thily san, san xuat cong nghi¢p, khai thac khoang san va cac hoat dong khac: -
Tinh hinh hoat dong cua cac co s¢ san xuat, kinh doanh, dich vy, khai khoang

ey

+ Phong, chong 6 nhiém nuéc bién: Thong tin vé béo cdo, ké hoach
phong, chdng 6 nhiém nudc bién tai dia phuong;

+ Bao vé nude dudi dat: Danh sach thong ké chi tiét hién trang hoat dong
clia cac loai giéng khoan, 18 khoan, giéng dao thude cac tinh;

+ Hanh nghé khoan nudc duéi dat;
+ Xa nudc thai vao ngudn nudc.
- Khai thac, str dung tai nguyén nudc:
+ St dung nudce tiét kiém, hiéu qua;
+ Khai théc, sur dung tai nguyén nudc;
+ Piéu hoa, phan phdi tai nguyen nuoc;
b. Cac nhom théng tin phai chia sé cho cac hé thong thong tin/co so dir
lieu khac
- Bao vé tai nguyén nudc:
+ Phong, chong 6 nhiém, suy thoai, can kigt nguén nudce: Két qua phong,
chéng 6 nhiém, suy thodi, can kiét nguén nudc;

+ Ung pho, khic phuc su c¢b 6 nhiém ngudn nudc va phuc hoi nguon nudc
bi 6 nhiém, can kiét: Két qua Ung pho, khic phuc su ¢ 6 nhiém nguon nudc va
phuc hdi ngudn nude bi 6 nhiém, can kiét;

+ Quan tréc, giam sat tai nguyén nudc: Két qua quan tréc, giam sat vé sb
lwong, chat luong ngudn nudc, hoat dong khai thac, stir dung tai nguyén nuéc, xa
nudc thai vao nguon nudc;

+ Bao vé va phat trién ngudn sinh thuy: K& hoach bao vé va phat trién
nguon sinh thuy;

+ Béo dam sy luu thong cia dong chay: Ké hoach bao dam su luu thong
cua dong chay;

+ Hanh lang bao vé nguon nudc: Danh muc nguon nuédc phai lap hanh
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lang bao v¢;
+ Bao vé chat lugng ngudn nudc sinh hoat;

+ Bao vé chat luong nguon nudc trong san xuat nong nghiép, nuodi trong
thiy san, san xudt cong ng hiép, khai thac khoang san va cac hoat dong khac: Két
qua bao vé chat luong nguon nudc trong san xuat nong nghiép, nudi trong thuy
san, san xuat cong nghiép, khai thac khoang san va cac hoat dong khéc;

+ Phong, chéng 6 nhiém nudc bién: Bao cio, ké hoach phong, chéng 6
nhiém nudc bién;

+ Bao vé nudc dudi dat;

+ Hanh nghé khoan nudc dudi dat: Két qua diéu tra, khao séat, thim do va
khoan khai thac nudc dudi dat;

+ Xa nudce thai vao nguon nudce: Két qua diéu tra, khao sat, xa nudc thai
vao nguon nuodc.

- Khai thac, st dung tai nguyén nuac:
+ Str dung nudc tiét kiém, hidu qua;

+ Khai thac, st dung tai nguyén nudc;
+ Diéu hoa, phan phdi tai nguyén nudc.
9.2.5. Ha tang, ky thudt, céng nghé

Ha tang cong nghé thong tin: St dung ha tang tap trung cia S&; ha tang
cong nghé thong tin cua dia phuong;

Cong nghé chinh: Big Data.

IV. CAC CO SO DU LIEU, HE THONG THONG TIN KHAC
1. Trang thong tin dién tiw S¢ Tai nguyén va Moi truong

1.1. Muc tiéu

- Trang thong tin dién to So Tai nguyén va Mai truong nham muc tiéu
cung cip nhanh céc thong tin cho nguoi dan, doanh nghiép trong cac linh vuc
quan 1y nha nuéc vé Tai nguyén va Mai truong. Hé tro hiéu qua cho céac hoat
dong chi dao, didu hanh cua S va nganh Tai nguyén va Moi trudng;

- Tich hop cac hé théng thong tin dir lidéu phuc vu nguol dan, doanh
nghiép va cac co quan, don vi trong va ngoai So. Tuong tac két ndi trao doi voi
cac hé thdng thong tin ctia Chinh quyén dién tir ciia Thanh phé Da Nang.

1.2. Pham vi

Hé théng duoc trién khai tai S& Tai nguyén va Moi truong, cac don vi
true thuoc So.

1.3. Noi dung thong tin, dir liéu

- Thong tin gidi thidu,
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- Tin tuc, su kién: céc tin, bai vé hoat ddng, cac van dé lién quan thudc
pham vi quan Iy nha nudc cua So;
- Thong tin chi dao, diéu hanh;

- Thoéng tin tuyén tmyén, ph6 bién, hudng dan thuc hién phap luat, ché
dd, chinh sach thudc pham vi quan Iy ctia So;

- Chién luge, dinh hudng, quy hoach, ké hoach phat trién;

- Hé théng van ban quy pham phap ludt chuyén nganh, van ban quan ly
hanh va van ban du thao;

Thoéng tin vé du an, hang muc dau tu, dau thau, mua sam cong;

- Y kién gop ¥ cua t6 chirc, ca nhan;

- Thong tin cong khai ngan sach;

- Thong tin da phuong tién;

- Toa dam véi doanh nghiép va nguoi dan;

- Théng tin vé chuong trinh, dé tai khoa hoc;
- Thong tin, bdo cio thong ké;

- Thong tin tiéng nudc ngoai;

- Thoéng tin tuyén truyén su kién;

Thoéng tin vé dich vu cong truc tuyen;

Thong tin nguoi dung, nhom ngudi dung;

Thong tin phan quyén hé théng;
Théng tin nhat ky hé thong;

1.4. Chure nang, nghiép vu chu yéu

Nghi€p vu quan tri noi dung: bai viét, thong bao, du an, hang muc dau
tu, dau thau, mua sam cong;

- Quan ly van ban ban quy pham phap luat chuyén nganh, van ban quan
ly hanh chinh va van ban du thao;

- Nghiép vu thong ké, bao céo, cong khai ngan sach;

Nghi€p vu xac thuc va phan quyén nguoi dung;

Nghiép vu Search Engine;
- Nghiép vu tich hop cac kénh thong tin, dich vy, img dung.
1.5. Méi lién hé véi cdc hé thong théng tin/co s¢ dik liéu khac

a. Cac nhom thong tin can két néi, chia se tir cac hé thong théng tin/co so
dir lieu khac
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- Hé théng Quan ly van ban va ho so cong viéc: Cac vin ban QPPL, vin
ban chi dao diéu hanh cua So;
- Hé théng quan 1y can So, cong chire, vién chire: Thong tin té chirc, can
So;
- CSDL Nguoi dung: Lay thong tin ngudi ding dé gin nguoi dung vao
cac nhom va phan quyén truy cap trong hé thong;

- CSDL KH&CN: Lay thong tin cac nhiém vu KH&CN dé cong khai
trén Cong;

- CSDL Ké hoach - tai chinh: Ly thong tin tinh hinh cong khai ngan
séach.

b. Céic nhom théng tin phai chia sé cho cdc hé thong thong tin/co so dir
liéu khac

- Nhém thong cong khai ngén sach: Cung cap cho hé théng co s& dit lidu
So Tai chinh;

- Thfmg tin lich hop, cudc hop giao ban: Cung cip thong tin vé lich hop,

cudc hop giao ban ctia S¢ Tai nguyén va Mai truong cho hé thong Béo cdo tong
hop.

1.6. Ha tang, k¥ thudt, cong nghé

- Ha ting cong nghé thong tin: Sir dung ha ting tap trung cua So;
- Cong nghé chinh: Co so dir liéu quan he, SharePoint.

2. Cong théng tin dir litu Tai nguyén va Méi truwong

2.1. Muc tiéu

- Céng thong tin dir liéu Tai nguyén va Mbi truong nham muc tiéu cung
cap nhanh cac thong tin cho ngudi dan, doanh nghiép trong cac linh vuc quan ly
nha nudc vé Tai ncuyen va Méi trudng. Ho tro hiéu qua cho cac hoat dong chi
dao, diéu hanh ctia S¢ va nganh Tai nguyén va Méi trudng;

- Tich hop cac hé théng thong tin dir liéu phuc vu ngudi dén, doanh
nghiép va cic co quan, don vi trong va ngoai So. Tuong tac két ndi trao doi voi
cac hé thong thong tin cua Chinh quyén dién tr Thanh pho Da Ning.

2. Pham vi

Hé théng dugc trién khai tai S& Tai nguyén va Moi truong, cac don vi
truc thudc So.

2.3. Noi dung thong tin, dir liéu

- CSDL tong hop chuyén nganh: Moi truong , Dit dai, Pia chat va
Khoang san, Bién va Hai dao, Khi tuong thuy vin, Tai nguyen nude, Vién tham,
Bién doi khi hau, Do dac, ban d6 va thong tin dia 1y;

- CSDL tong hop quan 1y hanh chinh: Vin phong, Thanh tra, Té chire
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can bo, K& hoach — tai chinh, Thi dua, khen thudéng va Tuyén truyén, Phéap ché,
Khoa hoc va cong nghé, Hop tac quoc té.
2.4. Chire nang, nghiép vu chii yéu
- CSDL hb trg cac hoat dong nghiép vu co ban, chu yéu sau:
- Tdng hop, bao céo, hd tro viée phén tich, du béo, hd tro ra quyét dinh;

- Cung cap dir liéu Tai nguyén va Moi truong: Cong thong tin dir liéu Tai
nguyén va Moi trudong quic gia; He thong thu nhén, phan tich, xu ly dr liéu Tai
nguyén va Mai truong; Hé théng cung cap dich vu vé thong tin dir lidu vé Tai
nguyén va Méi truong theo timg chuyén nganh va tong hop.

2.5. Méi lién hé véi cac hé ﬂwng thong tin/co so dir liéu khac

a. Cac nhom théng tin cdan két noi, chia sé tir cac hé thong théng tin/co so
duw lieu khac

- Hé¢ thong Quan ly van ban va ho so ¢ong viéc: Cac van ban QPPL, vin
ban chi dao diéu hanh cua So;

- He¢ thdng quan ly can So, cong chire, vién chire: Thong tin to chire, can
Sa;

3

- CSDL Nguoi dung: Lay théng tin ngudi ding dé gin nguoi dang vao
cac nhom va phan quyén truy cap trong hé thong;

- CSDL KH&CN: Lay thong tin cac nhiém vu KH&CN dé cong khai
trén Cong,

- CSDL Ké hoach - tai chinh: Lay thong tin tinh hinh cong khai ngan
sach.

b. Cac nhom théng tin phai chia sé cho cdc hé thong thong tin/co sé dir
lieu khac

- Nhém thong cong khai ngan sach: Cung cap cho hé théng co s& dit liéu
So Tai chinh;

- Thong tin lich hop, cudc hop giao ban: Cung cap thong tin vé lich hop,
cudc hop giao ban cua S& Tai nguyén va Moi truong cho hé théng Bao céo téng

hop.
2.6. Ha tang, ky thudt, cong nghé
- Ha tang cong nghé thong tin: Sir dung ha tang tap trung cua S¢;
- CoOng nghé chinh: Co so dir liéu quan hé, SharePoint.
3. H¢ théng hé tro quin tri
3.1. Qudn tri gidm sdt hé thong
3.1.1. Muc tiéu

Giam sat trang thai hoat dong cua ha tang cong ngh¢ thong tin f
mang, méy chu, thiét bi luu trir, thiét bi an ninh bao mat, thiét bi kiémr
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ninh vat ly, ...); trang thai hoat dong cua cac he théng thong tin (dich vu cdng,
quan ly van ban didu hanh tac nghiép, cong thong tin, thu dién tir, khoa hoc cong
nghé, ...) dam bao phat hién, canh bao dé xur ly kip thoi cac van dé& phat sinh,
dam bao ha tang cong nghé thong tin, cac hé théng thong tin hoat dong lién tuc,
on dinh, an toan.

3.1.2. Pham vi

- Trién khai déi véi ha t?mg cong nghé thong tin tai cac Trung tam dir liéu
cia So (03 Trung tam dir liéu: TTDL dat tai tru s¢ So; TTDL du phong dit tai
Cuc Cong nghé thong tin va Dir liéu Tai nguyén va Moi truong; TTDL du
phong dat tai chi nhanh Cuc tai thanh phé Ho6 Chi Minh);

- Trién khai ddi véi cic hé thong thong tin cua Sé.
3.1.3. Noi dung thong tin, dir liéu

- Luu trit thong tin cua cac thiét bi ha ting cong nghé thong tin: dia chi IP,
giao thuc giam sat, cac thong s6 giam sat, gia tri cac thong so giam sat theo thai
gian, lich sir canh bdo, .

- Luu trir thong tin vé cac hé thong thong tin: dia chi IP cac thiét bi, dich
vu, giao thirc gidm sat, cac thong sb giam sat, gia tri cac thong s6 giam sat theo
thot gian, lich sur canh bao, ...

3.1.4. Chike ndng, nghiép vu chii yéu

- H6 trg quan 1y, phan quyén cho can S& quan tri van hanh ha tang cong
nghé thong tin, cac hé thong thong tin;

- Ho tro can S& quan ly, van hanh giam sat theo thot gian thuc (qua giao
dién web), tu dong canh bao van dé qua email, tin nhin SMS;

- Théng ké theo lich su dit liéu giam sat.

3.1.5. Moi lién hé véi cac hé t/15ng thong tin/co so dir liéu khac

a. Cdc nhém théng tin can két ndi, chia sé tir cdc hé thong thong tin/co so
dir liéu khac

- Thong tin vé cac thiét bi ha ting cong nghé thong tin (dia chi IP, giao
thie két noi, cac giao dién ho trg giam sat, ...);

- Thong tin vé cac hé théng thong tin (IP cac thiét bi, thong tin vé dich vu,
giao thuc két nat, ...).

b. Cac nhom thong tin phai chia sé cho cac he théng thong tin/co so di
liéu khac

3.1.6. Ha tang, k¥ thudt, céng nghé

- Ha tang céng nghé thong tin: Str dung ha tang tap trung ctia S&.

3.2. Qudn Iy chirng thir sé

3.2.1. Muc tieu
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CSDL quan ly tép trung vong doi ching thu sé va thiét bi luu khoéa bi
mat.

3.2.2. Pham vi

Pham vi trién khai cac don vi true thude So Tai nguyén va Moi truong.

3.2.3. Noi dung thong tin, dir liéu

Thanh phan co so dir liéu:

- Thong tin, dir liéu thué bao;

- Thong tin, dir liéu vong doi chimg thu sd;

- Thong tin, dit liéu phan cép quan 1y thué bao.

3.2.4. Chikc nang, nghiép vu chii yéu

CSDL chumg thu sb hd tro cac hoat dong nghiép vu co ban, chu yéu sau:

- Quan ly thué bao;

- Quén ly vong doi chimg thu s6 (cép, gia han, thu hoi, sta théng tin
ching thu s0);

- Quan ly domain: phuong thitc phan céap theo chiéu doc; mdi domain
tuong ing mot quy trinh dang ky dich vu ching thuc chit ky s6;

- Quan 1y nhém phan cap thué bao.

3.2.5. Méi lién hé véi cdc hé théng thong tin/co so dir liéu khac

c. Cdc nhém thong tin can két noi, chia sé tir céc hé thong thong tin/co so
dir lieu khac

- Co so dir liéu nguoi dung (xéc thuc thong tin thué bao).

d. Cdc nhém théng tin chia se cho cdc hé théng thong tin/co sé div liéu
khac

- Nhom thong tin thué bao, trang thai ching thu so.

3.2.6. Ha tang, ky thudt, cong nghé

- Ha tang cdng nghé thong tin: Sir dung ha ting tap trung cta S&; ha tang
cua don vi;

- Cong ngh¢ chinh: Co so dir liéu quan hé.
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